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MӢ ĐҪU 

1. Lý do chọn đӅ tài 

Trong nhӳng nĕm qua, cùng vӟi quá trình phát triển kinh tӃ xã hӝi, hӋ 

thӕng kӃ toán ViӋt Nam đã không ngừng đѭợc hoàn thiӋn và đã thực sự trӣ 

thành mӝt công cụ quan trọng trong quản lý kinh tӃ.   

Là mӝt bӝ phұn cấu thành cӫa hӋ thӕng kӃ toán ViӋt Nam, kӃ toán hành 

chính sự nghiӋp luôn đѭợc đổi mӟi và càng thích ӭng vӟi yêu cầu cӫa cѫ chӃ 

tài chính mӟi, phù hợp vӟi tinh thần cӫa Nghӏ đӏnh 43/2006/ND-CP ngày 

25/4/2006 cӫa Chính phӫ vӅ quy đӏnh quyӅn tự chӫ, tự chӏu trách nhiӋm vӅ tài 

chính đӕi vӟi các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu công lұp; góp phần nâng cao chất 

lѭợng quản lý và sӱ dụng tài chính, tài sản phù hợp, hiӋu quả ӣ các đѫn vӏ 

này. Vӟi yêu cầu vừa phát triển, vừa phải đảm bảo chất lѭợng hoạt đӝng, 

đӗng thӡi phải huy đӝng và sӱ dụng mӝt cách có hiӋu quả các nguӗn lực còn 

hạn chӃ từ ngân sách nhà nѭӟc và nguӗn thu sự nghiӋp khác đòi hӓi các đѫn 

vӏ cần quan tâm đӃn công tác kӃ toán tài chính trong đѫn vӏ mình. Chính vì 

vұy, tác giả đã quyӃt đӏnh lựa chọn đӅ tài “Hoàn thiӋn công tác kӃ toán tài 

chính tại BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi” làm đӅ tài nghiên 

cӭu cho luұn vĕn thạc sĩ cӫa mình. 

2. Mөc đích nghiên cӭu 

Cùng vӟi viӋc hӋ thӕng hóa và hoàn chӍnh thêm nhӳng lý luұn vӅ công 

tác kӃ toán tài chính tại các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu, luұn vĕn sӁ phân tích, 

đánh giá thực trạng công tác kӃ toán tài chính tại BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt 

Nam - CuBa Đӗng Hӟi để từ đó đѭa ra nhӳng đӏnh hѭӟng và giải pháp để 

hoàn thiӋn.  

3. Đӕi tѭӧng và phҥm vi nghiên cӭu 

Đӕi tѭợng nghiên cӭu cӫa đӅ tài là thực trạng công tác kӃ toán tài chính 

tại BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi. 
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Phạm vi nghiên cӭu cӫa đӅ tài là công tác kӃ toán tài chính tại BӋnh 

viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi trong nĕm 2008. 

4. Phѭѫng pháp nghiên cӭu 

VӅ mặt phѭѫng pháp luұn, luұn vĕn dựa vào phѭѫng pháp luұn duy vұt 

biӋn chӭng làm phѭѫng pháp chӫ đạo.  

Phѭѫng pháp cụ thể: luұn vĕn sӱ dụng phѭѫng pháp thu thұp thông tin, 

phѭѫng pháp tổng hợp, phѭѫng pháp so sánh đӕi chiӃu, phѭѫng pháp thӕng 

kê đӏnh tính, đӏnh lѭợng và các phѭѫng pháp khoa học khác.    

5. Nhӳng đóng góp cӫa đӅ tài 

VӅ lý luұn, đӅ tài góp phần hӋ thӕng hóa và hoàn chӍnh thêm lý luұn cѫ 

bản vӅ công tác kӃ toán tài chính tại các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu. 

VӅ mặt nghiên cӭu thực tiӉn, thông qua viӋc nghiên cӭu và tìm hiểu 

thực tӃ tại đѫn vӏ, đӅ tài đã phân tích và đánh giá thực trạng công tác kӃ toán 

tài chính tại BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi.  

VӅ tính ӭng dụng, luұn vĕn đã đѭa ra nhӳng giải pháp góp phần hoàn 

thiӋn công tác kӃ toán tài chính tại BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa 

Đӗng Hӟi.   

6. KӃt cҩu cӫa luұn vĕn 

Ngoài phần mӣ đầu và kӃt luұn, luұn vĕn đѭợc chia thành 3 chѭѫng: 

Chѭѫng 1: Cѫ sӣ lý luұn vӅ công tác kӃ toán tài chính tại các đѫn vӏ sự 

nghiӋp có thu 

Chѭѫng 2: Thực trạng công tác kӃ toán tài chính tại BӋnh viӋn Hӳu 

nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi 

Chѭѫng 3: Hoàn thiӋn công tác kӃ toán tài chính tại BӋnh viӋn Hӳu 

nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi 
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CHѬѪNG 1 

CѪ SӢ LÝ LUҰN Vӄ CÔNG TÁC Kӂ TOÁN TÀI CHÍNH  

TRONG CÁC ĐѪN Vӎ SӴ NGHIӊP CÓ THU 

1.1 Đặc điểm vӅ công tác kӃ toán tài chính trong các đѫn vӏ sӵ nghiӋp            

có thu  

1.1.1 Đặc điểm công tác quản lý của các đơn vị sự nghiệp có thu  

1.1.1.1 Khái niệm, vị trí và phân loại các đơn vị sự nghiệp có thu  

Đѫn vӏ hành chính sự nghiӋp là nhӳng đѫn vӏ quản lý hành chính Nhà 

nѭӟc, đѫn vӏ sự nghiӋp y tӃ, vĕn hoá, giáo dục, thể thao, sự nghiӋp khoa học 

công nghӋ, sự nghiӋp kinh tӃ… hoạt đӝng bằng nguӗn kinh phí Nhà nѭӟc cấp, 

cấp trên cấp hoặc các nguӗn kinh phí khác nhѭ: thu sự nghiӋp, phí, lӋ phí, thu 

từ kӃt quả hoạt đӝng kinh doanh, nhұn biӃu tặng, viӋn trợ… theo nguyên tắc 

không bӗi hoàn trực tiӃp để thực hiӋn nhiӋm vụ cӫa Đảng và Nhà nѭӟc giao.  

* Theo chӭc nĕng hoạt đӝng đѫn vӏ sự nghiӋp có 4 nhóm nhѭ sau: 

 Các cơ quan hành chính Nhà nước: Là các cѫ quan hành chính Nhà 

nѭӟc bao gӗm cả 3 hӋ thӕng các cѫ quan lұp pháp, hành pháp, tѭ pháp từ các 

cấp trung ѭѫng đӃn đӏa phѭѫng. Có thể kể đӃn các đѫn vӏ điển hình nhѭ Vĕn 

phòng Quӕc hӝi, Vĕn phòng Chính phӫ, Vĕn phòng Hӝi đӗng nhân dân các 

cấp, Vĕn phòng UBND các cấp, Vĕn phòng các Bӝ, các Sӣ… 

 Nguӗn thu cӫa các đѫn vӏ này chӫ yӃu do Ngân sách Nhà nѭӟc bảo 

đảm. Quá trình chi tiêu, sӱ dụng kinh phí cӫa các đѫn vӏ này là duy trì các 

hoạt đӝng theo chӭc nĕng, để hoàn thành các nhiӋm vụ chính trӏ đѭợc giao 

cӫa bӝ máy Nhà nѭӟc. 

 Các đơn vị sự nghiệp có thu: Là các đѫn vӏ hoạt đӝng trong lĩnh vực 

vĕn hoá, xã hӝi, y tӃ, giáo dục, thể dục thể thao, phát thanh truyӅn hình… Các 

đѫn vӏ này thực hiӋn cung cấp các dӏch vụ xã hӝi công cӝng và các dӏch vụ 

nhằm duy trì sự hoạt đӝng bình thѭӡng cӫa các ngành kinh tӃ quӕc dân. Do 
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hoạt đӝng mang tính phục vụ để thực hiӋn các chӭc nĕng cӫa Nhà nѭӟc là chӫ 

yӃu nên nguӗn kinh phí hoạt đӝng cӫa các đӟn vӏ này chӫ yӃu do NSNN cấp. 

Ngoài ra gắn vӟi chӭc nĕng hoạt đӝng, các đѫn vӏ này đѭợc Nhà nѭӟc cho 

phép tiӃn hành thu phí, lӋ phí, tiӃn hành các hoạt đӝng sản xuất sản xuất kinh 

doanh để bổ sung nguӗn kinh phí NSNN cấp, tĕng thu nhұp cho ngѭӡi lao 

đӝng. 

 Các tổ chức, đoàn thể, xí nghiệp: Đѭợc thụ hѭӣng mӝt phần NSNN 

nhѭ Hӝi cựu chiӃn binh, Hӝi liên hiӋp phụ nӳ… 

 Các cơ quan an ninh quốc phòng: Là các đѫn vӏ thực hiӋn nhiӋm vụ 

bảo đảm an ninh quӕc gia trong thӡi bình cũng nhѭ có chiӃn tranh, bạo loạn 

xảy ra. Nguӗn kinh phí để duy trì bӝ máy quản lý và thực hiӋn các hoạt đӝng 

chuyên môn cӫa các đѫn vӏ này do NSNN cấp. 

* Theo quyӅn tự chӫ tài chính cӫa các đѫn vӏ trong quá trình hoạt đӝng, 

các đѫn vӏ sự nghiӋp chia thành 3 loại sau: 

 Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động 

thường xuyên: Là các đѫn vӏ tự bảo đảm chi phí hoạt đӝng thѭӡng xuyên 

bằng hoặc lӟn hѫn 100%. 

 Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt 

động thường xuyên: Là các đѫn vӏ có mӭc tự bảo đảm chi phí hoạt đӝng 

thѭӡng xuyên từ 10% đӃn dѭӟi 100%, gӗm các đѫn vӏ hoạt đӝng trong các 

lĩnh vực vĕn hoá xã hӝi, y tӃ, giáo dục thể dục thể thao, phát thanh truyӅn 

hình… 

 Các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu tự bảo đảm mӝt phần chi phí hoạt đӝng là 

các đѫn vӏ thực hiӋn cung cấp các dӏch vụ xã hӝi công cӝng và các dӏch vụ 

nhằm duy trì sự hoạt đӝng bình thѭӡng cӫa các ngành kinh tӃ quӕc dân. Do 

hoạt đӝng mang tính chất phục vụ để thực hiӋn các chӭc nĕng Nhà nѭӟc là 

chӫ yӃu nên nguӗn kinh phí hoạt đӝng cӫa các đѫn vӏ này chӫ yӃu do NSNN 
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cấp. Ngoài ra gắn vӟi chӭc nĕng hoạt đӝng, các đѫn vӏ này đѭợc Nhà nѭӟc 

cho phép tiӃn hành thu phí, lӋ phí, tổ chӭc các hoạt đӝng sản xuất kinh doanh 

để bổ sung nguӗn kinh phí NSNN cấp. 

 Đơn vị sự nghiệp được Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt 

động: Là các đѫn vӏ có nguӗn thu thấp, đѫn vӏ sự nghiӋp không có nguӗn thu, 

kinh phí hoạt đӝng thѭӡng xuyên theo chӭc nĕng, nhiӋm vụ do Nhà nѭӟc bảo 

đảm toàn bӝ; là các đѫn vӏ sự nghiӋp có mӭc tự bảo đảm chi phí hoạt đӝng 

thѭӡng xuyên từ 10% trӣ xuӕng và đѫn vӏ không có nguӗn thu. Thu nhұp cӫa 

các đѫn vӏ này chӫ yӃu do NSNN bảo đảm. Quá trình chi tiêu sӱ dụng kinh 

phí cӫa đѫn vӏ này là duy trì các hoạt đӝng theo chӭc nĕng, để hoàn thành 

nhiӋm vụ chính trӏ đѭợc giao cӫa bӝ máy Nhà nѭӟc.  

 Đặc trѭng cѫ bản cӫa đѫn vӏ hành chính sự nghiӋp là đѭợc trang trải 

các chi phí hoạt đӝng và thực hiӋn nhiӋm vụ chính trӏ đѭợc giao bằng nguӗn 

kinh phí từ Ngân Quỹ Nhà nѭӟc theo nguyên tắc không bӗi hoàn trực tiӃp. 

ĐiӅu này đòi hӓi viӋc quản lý chi tiêu phải đúng mục đích, đúng dự toán đã 

phê duyӋt theo từng nguӗn kinh phí, nӝi dung chi theo tiêu chuẩn, đӏnh mӭc 

cӫa Nhà nѭӟc.    

 Xét trên gӕc đӝ quản lý tài chính, có thể chia ra các đѫn vӏ tài chính 

trong cùng mӝt ngành theo hӋ thӕng dọc thành các đѫn vӏ dự toán sau: 

 - Đơn vị dự toán cấp I: Là đѫn vӏ trực tiӃp nhұn dự toán từ Ngân sách 

nĕm và phân bổ dự toán Ngân sách cho đѫn vӏ cấp dѭӟi; chӏu trách nhiӋm 

trѭӟc Nhà nѭӟc vӅ viӋc tổ chӭc thực hiӋn công tác kӃ toán và quyӃt toán 

Ngân sách cӫa cấp mình và công tác kӃ toán, quyӃt toán Ngân sách cӫa các 

đѫn vӏ dự toán cấp dѭӟi trực thuӝc. Đѫn vӏ dự toán cấp I là đѫn vӏ có trách 

nhiӋm quản lý kinh phí cӫa toàn ngành và giải quyӃt các vấn đӅ có liên quan 

đӃn kinh phí vӟi cѫ quan tài chính. 
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 - Đơn vị dự toán cấp II: Là đѫn vӏ nhұn dự toán Ngân sách cӫa đѫn vӏ 

dự toán cấp I và phân bổ dự toán Ngân sách cho các đѫn vӏ dự toán cấp III, tổ 

chӭc thực hiӋn công tác kӃ toán và quyӃt toán Ngân sách cӫa cấp mình và 

công tác kӃ toán, quyӃt toán cӫa các đѫn vӏ dự toán cấp dѭӟi. Đѫn vӏ dự toán 

cấp II là các đѫn vӏ trực thuӝc đѫn vӏ dự toán cấp I và là đѫn vӏ trung gian 

thực hiӋn các nhiӋm vụ quản lý kinh tӃ nӕi liӅn giӳa đѫn vӏ dự toán cấp I vӟi 

các đѫn vӏ dự toán cấp III.  

 - Đơn vị dự toán cấp III: Là đѫn vӏ trực tiӃp sӱ dụng vӕn Ngân sách, 

nhұn dự toán Ngân sách cӫa đѫn vӏ dự toán cấp II, có trách nhiӋm tổ chӭc, 

thực hiӋn công tác kӃ toán, quyӃt toán Ngân sách cӫa đѫn vӏ mình và đѫn vӏ 

dự toán cấp dѭӟi (nӃu có). Đѫn vӏ dự toán cấp III đѭợc nhұn kinh phí để thực 

hiӋn phần công viӋc cụ thể, khi chi tiêu phải thực hiӋn công tác kӃ toán và 

quyӃt toán vӟi các đѫn vӏ dự toán cấp trên nhѭ quy đӏnh đӕi vӟi các đѫn vӏ dự 

toán cấp III vӟi cấp II và cấp II vӟi cấp I. 

1.1.1.2 Cơ chế quản lý các đơn vị sự nghiệp có thu trong điều kiện thực hiện 

tự chủ tài chính 

 Nhằm triển khai chѭѫng trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nѭӟc 

giai đoạn 2001-2010 và thực hiӋn Luұt NSNN, ngày 16/01/2002 Chính phӫ 

đã ban hành Nghӏ đӏnh vӅ đổi mӟi cѫ chӃ tài chính, trao quyӅn tự chӫ và chӏu 

trách nhiӋm cho các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu, nghĩa là các đѫn vӏ sự nghiӋp có 

thu đѭợc trao quyӅn tự chӫ vӅ tài chính, đѭợc quản lý và sӱ dụng nguӗn kinh 

phí tài chính phù hợp vӟi đặc điểm thực tӃ cӫa đѫn vӏ nhằm thực hiӋn tӕt 

nhiӋm vụ đѭợc giao, khuyӃn khích sӱ dụng tiӃt kiӋm và có hiӋu quả nguӗn 

kinh phí, tĕng thu nhұp cho ngѭӡi lao đӝng. Sau hѫn 4 nĕm đi vào thực tiӉn, 

bên cạnh nhӳng kӃt quả đạt đѭợc, Nghӏ đӏnh 10/2002/NĐ-CP vүn còn nhӳng 

hạn chӃ vì đӕi tѭợng áp dụng chӍ giӟi hạn trong các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu, 

phạm vi trao quyӅn chӍ mӟi trong lĩnh vực tài chính.   
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Để tiӃn tӟi giao quyӅn tự chӫ cho các đѫn vӏ sự nghiӋp, nĕm 2006 Nhà 

nѭӟc giao thêm quyӅn tự chӫ vӅ tổ chӭc, sắp xӃp bӝ máy và nguӗn tài chính 

thông qua viӋc ban hành Nghӏ đӏnh 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 cӫa 

Chính phӫ. Theo đó, Nhà nѭӟc trao quyӅn tự chӫ, tự chӏu trách nhiӋm cho các 

đѫn vӏ sự nghiӋp trong viӋc tổ chӭc, sắp xӃp bӝ máy, sӱ dụng lao đӝng và 

nguӗn lực tài chính để hoàn thành nhiӋm vụ đѭợc giao. Cѫ chӃ tài chính cӫa 

các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu có mӝt sӕ đặc điểm cѫ bản: 

- Các đѫn vӏ sự nghiӋp công lұp đѭợc tự chӫ vӅ tài chính, đѭợc chӫ 

đӝng bӕ trí kinh phí để thực hiӋn nhiӋm vụ, ổn đӏnh kinh phí hoạt đӝng 

thѭӡng xuyên theo đӏnh kỳ ba nĕm và hàng nĕm tĕng theo tỷ lӋ quy đӏnh.  

- Đӕi vӟi các đѫn vӏ sự nghiӋp công lұp tự đảm bảo chi phí hoạt đӝng 

hoặc mӝt phần chi phí hoạt đӝng nӃu có các hoạt đӝng dӏch vụ phù hợp vӟi 

chӭc nĕng và nhiӋm vụ đѭợc cấp có thẩm quyӅn giao thì không nhӳng đѭợc 

vay vӕn cӫa các tổ chӭc tín dụng mà còn có thể huy đӝng vӕn cӫa cán bӝ, 

công nhân viên chӭc trong đѫn vӏ để đầu tѭ, mӣ rӝng, nâng cao chất lѭợng 

hoạt đӝng sự nghiӋp, tổ chӭc hoạt đӝng dich vụ.  

- Đѫn vӏ sự nghiӋp đѭợc tự chӫ vӅ chi tiêu tài chính, trong đó Thӫ 

trѭӣng đѫn vӏ đѭợc quyӅn quyӃt đӏnh mӝt sӕ mӭc chi quản lý, chi hoạt đӝng 

nghiӋp vụ cao hoặc thấp hѫn mӭc chi do Nhà nѭӟc quy đӏnh.  

- Đѫn vӏ sự nghiӋp đѭợc sӱ dụng kӃt quả hoạt đӝng tài chính trong 

nĕm, đӕi vӟi các đѫn vӏ tự đảm bảo chi phí hoạt đӝng và đảm bảo mӝt phần 

kinh phí hoạt đӝng thì sau khi trang trải các khoản chi phí, nӝp thuӃ và các 

khoản nӝp khác theo quy đӏnh. Đѫn vӏ đѭợc sӱ dụng phần chênh lӋch thu - chi 

hoạt đӝng để chi lѭѫng tĕng thêm, trích lұp các Quỹ và bổ sung nguӗn kinh 

phí hoạt đӝng theo quy đӏnh. Đӕi vӟi đѫn vӏ do Nhà nѭӟc đảm bảo toàn bӝ 

chi phí hoạt đӝng, đѭợc phép sӱ dụng kinh phí tiӃt kiӋm đѭợc từ phần chênh 
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lӋch thu lӟn hѫn chi để trả thu nhұp tĕng thêm cho ngѭӡi lao đӝng, chi khen 

thѭӣng phúc lợi, tĕng cѭӡng cѫ sӣ vұt chất, lұp Quỹ ổn đӏnh thu nhұp.   

Trong điӅu kiӋn thực hiӋn tự chӫ tài chính, Nghӏ đӏnh 43/2006/NĐ-CP 

đã đӅ cұp đӃn cѫ chӃ chuyển đổi hình thӭc hoạt đӝng cӫa các đѫn vӏ sự 

nghiӋp có thu. Theo đó, Nhà nѭӟc khuyӃn khích các đѫn vӏ sự nghiӋp chuyển 

đổi sang hoạt đӝng theo loại hình doanh nghiӋp, loại hình ngoài nhằm phát 

huy mọi khả nĕng cӫa đѫn vӏ trong viӋc thực hiӋn các hoạt đӝng cӫa đѫn vӏ và 

đѭợc hѭӣng các chính sách ѭu đãi vӅ thuӃ, đất đai, tài sản nhà nѭӟc đã đầu tѭ 

theo quy đӏnh cӫa pháp luұt. ĐiӅu này góp phần giảm dần bao cấp từ NSNN, 

đӗng thӡi tĕng tính nĕng đӝng, sáng tạo cӫa đѫn vӏ trong viӋc tạo ra các 

nguӗn thu để thực hiӋn các nhiӋm vụ đѭợc giao.   

Qua nhӳng nӝi dung ӣ trên, lұp bảng so sánh mӝt sӕ nӝi dung chӫ yӃu 

giӳa Nghӏ đӏnh 10/2002/NĐ-CP và Nghӏ đӏnh 43/2006/NĐ-CP vӅ các chӃ đӝ 

quy đӏnh cho các đѫn vӏ sự nghiӋp:  

Bҧng 1.1: Bҧng so sánh mӝt sӕ nӝi dung chӫ yӃu giӳa Nghӏ đӏnh 

10/2002/NĐ-CP và Nghӏ đӏnh 43/2006/NĐ-CP 

Nӝi dung Nghӏ đӏnh 10/2002/NĐ-CP Nghӏ đӏnh 43/2006/NĐ-CP 

VӅ quyӅn 

hҥn tә chӭc 

bӝ máy đӕi 

vӟi đѫn vӏ sӵ 

nghiӋp có thu 

- Đѫn vӏ sự nghiӋp có thu 

đѭợc chӫ đӝng sӱ dụng sӕ 

biên chӃ đѭợc cấp có thẩm 

quyӅn giao. 

- Trao quyӅn tự chӫ, tự chӏu trách 

nhiӋm cho đѫn vӏ sự nghiӋp trong 

viӋc tổ chӭc công viӋc, sắp xӃp 

lại bӝ máy, sӱ dụng lao đӝng. 

- Sắp xӃp và quản lý lao 

đӝng phù hợp vӟi chӭc nĕng 

và nhiӋm vụ cӫa đѫn vӏ theo 

pháp lӋnh cán bӝ, công chӭc 

và chӫ trѭѫng tinh giảm 

biên chӃ Nhà nѭӟc. 

- Thực hiӋn chӫ trѭѫng xã hӝi 

hóa trong viӋc cung cấp dӏch vụ 

cho xã hӝi và thực hiӋn quyӅn tự 

chӫ, tự chӏu trách nhiӋm đӕi vӟi 

đѫn vӏ sự nghiӋp. 
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VӅ huy đӝng 

vӕn và vay 

vӕn tín dөng 

Đѫn vӏ sự nghiӋp có thu 

đѭợc vay tín dụng ngân 

hàng hoặc Quỹ hӛ trợ phát 

triển để mӣ rӝng và nâng 

cao chất lѭợng hoạt đӝng sự 

nghiӋp, tổ chӭc sản xuất 

cung ӭng dӏch vụ. 

Đѫn vӏ sự nghiӋp có hoạt đӝng 

dӏch vụ đѭợc vay vӕn cӫa các tổ 

chӭc tín dụng, đѭợc huy đӝng vӕn 

cӫa cán bӝ, viên chӭc trong đѫn vӏ 

nâng cao chất lѭợng hoạt đӝng sự 

nghiӋp, tổ chӭc hoạt đӝng dӏch vụ 

phù hợp vӟi chӭc nĕng, nhiӋm vụ. 

VӅ trích lұp 

các Quӻ 

Hàng nĕm sau khi trang trải 

toàn bӝ chi phí hoạt đӝng và 

thực hiӋn đầy đӫ vӟi NSNN, 

phần chênh lӋch giӳa phần 

thu và phần chi đѫn vӏ đѭợc 

trích lұp các Quỹ theo tỷ lӋ: 

Hàng nĕm sau khi trang trải các 

khoản chi phí, nӝp thuӃ và các 

khoản nӝp khác theo quy đӏnh, 

phần chênh lӋch thu lӟn hѫn chi 

đѫn vӏ đѭợc trích lұp các Quỹ theo 

tỷ lӋ: 

- Trích lұp Quỹ dự phòng ổn 

đӏnh thu nhұp. 

- Trích lұp tӕi đa 25% để lұp Quỹ 

phát triển hoạt đӝng sự nghiӋp. 

- Trích lұp 2 Quỹ khen 

thѭӣng và phúc lợi tӕi đa 

không quá 3 tháng lѭѫng 

thực tӃ bình quân trong nĕm 

- Trả thu nhұp tĕng thêm cho 

ngѭӡi lao đӝng nhѭng tӕi đa không 

quá 3 lần Quỹ tiӅn lѭѫng cấp bұc, 

chӭc vụ trong nĕm  

- Trích lұp Quỹ phát triển 

hoạt đӝng sự nghiӋp sau khi 

đã trích lұp 3 Quỹ nêu trên.  

Trích lұp Quỹ khen thѭӣng, Quỹ 

phúc lợi nhѭng không quá  tháng 

tiӅn lѭѫng, tiӅn công và thu nhұp 

bình quân tĕng thêm thực hiӋn 

trong nĕm và Quỹ dự phòng ổn 

đӏnh thu nhұp. 
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VӅ cѫ chӃ tӵ 

chӫ tài chính 

Đѫn vӏ sự nghiӋp có thu đѭợc 

tự chӫ tài chính, đѭợc chӫ 

đӝng bӕ trí kinh phí để thực 

hiӋn nhiӋm vụ, đѭợc ổn đӏnh 

kinh phí hoạt đӝng thѭѫng 

xuyên do NSNN cấp. 

Thӫ trѭӣng đѫn vӏ đѭợc quyӃt đӏnh 

mӝt sӕ mӭc chi quản lý, chi hoạt 

đӝng nghiӋp vụ nhѭng tӕi đa không 

vѭợt quá mӭc chi do cѫ quan Nhà 

nѭӟc có thẩm quyӅn quy đӏnh.   

VӅ đӏnh mӭc 

Quy chӃ chi 

tiêu nӝi bӝ 

Thӫ trѭӣng đѫn vӏ đѭợc 

quyӃt đӏnh mӭc chi quản lý, 

chi nghiӋp vụ cao hѫn mӭc 

chi do Nhà nѭӟc quy đӏnh. 

Thӫ trѭӣng đѫn vӏ đѭợc quyӃt đӏnh 

các khoản chi thu nhұp tĕng thêm, 

trích lұp các Quỹ và các khoản chi 

khác thông qua quy chӃ chi tiêu nӝi 

bӝ. 

VӅ mӭc chi 

trҧ thu nhұp 

tĕng thêm 

- Đӕi vӟi đѫn vӏ sự nghiӋp có 

thu tự bảo đảm chi phí: HӋ sӕ 

điӅu chӍnh tĕng thêm mӭc 

lѭѫng tӕi thiểu không quá 2,5 

so vӟi mӭc tiӅn lѭѫng tӕi 

thiểu chung do Nhà nѭӟc quy 

đӏnh 

Đӕi vӟi đѫn vӏ tự bảo đảm chi phí 

hoạt đӝng: Sau khi đã thực hiӋn 

trích lұp Quỹ phát triển hoạt đӝng 

sự nghiӋp theo quy đӏnh và các Quỹ 

khác thì mӭc trả thu nhұp tĕng thêm 

đѭợc quyӃt đӏnh theo quy chӃ chi 

tiêu nӝi bӝ 

- Đӕi vӟi đѫn vӏ sự nghiӋp có 

thu bảo đảm mӝt phần chi 

phí: HӋ sӕ điӅu chӍnh tĕng 

thêm mӭc lѭѫng tӕi thiểu 

không quá 2,5 so vӟi mӭc 

tiӅn lѭѫng tӕi thiểu chung do 

Nhà nѭӟc quy đӏnh. 

- Đӕi vӟi đѫn vӏ bảo đảm mӝt phần 

chi phí hoạt đӝng: Sau khi đã thực 

hiӋn trích lұp Quỹ phát triển hoạt 

đӝng sự nghiӋp theo quy đӏnh, đѭợc 

quyӃt đӏnh tổng mӭc thu nhұp trong 

nĕm nhѭng tӕi đa không quá 3 lần 

Quỹ tiӅn lѭѫng cấp bұc, chӭc vụ 

trong nĕm do Nhà nѭӟc quy đӏnh.   
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1.1.2 Nguồn tài chính, phương thức cấp phát kinh phí và nội dung chi của 

đơn vị sự nghiệp có thu  

1.1.2.1 Nguồn tài chính  

Theo nguӗn tài chính đѭợc thụ hѭӣng, nguӗn tài chính cӫa đѫn vӏ sự 

nghiӋp có thu bao gӗm: nguӗn kinh phí NSNN cấp, nguӗn thu sự nghiӋp và 

nguӗn thu khác. 

 - Nguồn kinh phí NSNN cấp, gồm: 

 + Kinh phí bảo đảm hoạt đӝng thѭӡng xuyên thực hiӋn chӭc nĕng, 

nhiӋm vụ đӕi vӟi đѫn vӏ tự bảo đảm mӝt phần chi phí hoạt đӝng (sau khi đã 

cân đӕi nguӗn thu sự nghiӋp) đѭợc cѫ quan quản lý cấp trên trực tiӃp giao 

trong phạm vi dự toán đѭợc cấp có thẩm quyӅn giao. Nguӗn kinh phí này 

đѭợc chi trả cho các hoạt đӝng thѭӡng xuyên cӫa đѫn vӏ nhѭ chi phí nghiӋp 

vụ chuyên môn, thanh toán cá nhân, chi mua sắm sӱa chӳa lӟn tài sản cӕ đӏnh 

và chi khác. 

 + Kinh phí thực hiӋn các nhiӋm vụ khoa học và công nghӋ (đӕi vӟi các 

đѫn vӏ không phải là tổ chӭc khoa học và công nghӋ) đѭợc NSNN cấp cho 

các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu để thực hiӋn triển khai các đӅ tài nghiên cӭu cấp 

Nhà nѭӟc, cấp Bӝ hoặc cấp Cѫ sӣ góp phần đẩy mạnh nghiên cӭu khoa học ӣ 

các đѫn vӏ này. 

 + Kinh phí thực hiӋn chѭѫng trình bӗi dѭỡng cán bӝ, viên chӭc đѭợc 

NSNN cấp để bӗi dѭỡng, chuẩn hoá cán bӝ, đӗng thӡi tiӃn hành bӗi dѭỡng 

chuyên môn đӏnh kỳ theo kӃ hoạch đѫn vӏ đӅ ra. 

 + Kinh phí thực hiӋn các chѭѫng trình mục tiêu quӕc gia 

Chѭѫng trình mục tiêu quӕc gia vӅ Y tӃ, Nhà nѭӟc cấp kinh phí cho các 

đѫn vӏ sự nghiӋp có thu để thực hiӋn phòng, chӕng mӝt sӕ bӋnh xã hӝi, bӋnh 

dӏch nguy hiểm và HIV/AIDS.  
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+ Kinh phí thực hiӋn các nhiӋm vụ do cѫ quan nhà nѭӟc có thẩm quyӅn 

đặt hàng (điӅu tra, quy hoạch, khảo sát, các nhiӋm vụ khác) 

+ Kinh phí thực hiӋn chính sách tinh giảm biên chӃ theo chӃ đӝ Nhà 

nѭӟc quy đӏnh (nӃu có) 

+ Vӕn đầu tѭ XDCB, kinh phí mua sắm trang thiӃt bӏ, sӱa chӳa lӟn tài 

sản cӕ đӏnh phục vụ hoạt đӝng sự nghiӋp theo dự án đѭợc cấp có thẩm quyӅn 

phê duyӋt trong phạm vi dự toán đѭợc giao trong nĕm.  

- Nguồn thu sự nghiệp của đơn vị, gồm: 

+ Phần đѭợc để lại từ sӕ thu phí, lӋ phí thuӝc NSNN do đѫn vӏ thu theo 

quy đӏnh cӫa Nhà nѭӟc. 

+ Thu từ hoạt đӝng dӏch vụ vӅ Y tӃ, đó là: thu từ các hoạt đӝng dӏch vụ 

vӅ khám, chӳa bӋnh, phục hӗi chӭc nĕng, y tӃ dự phòng, đào tạo, nghiên cӭu 

khoa học vӟi các tổ chӭc, thu từ các dӏch vụ pha chӃ thuӕc, dӏch truyӅn, sàng 

lọc máu và các khoản thu khác theo quy đӏnh cӫa pháp luұt.  

+ Lãi đѭợc chia từ các hoạt đӝng liên doanh, liên kӃt, lãi tiӅn gӱi Ngân 

hàng từ các hoạt đӝng dӏch vụ.  

- Nguӗn thu khác, gӗm: 

+ Nguӗn vӕn vay cӫa các tổ chӭc tín dụng và vӕn huy đӝng cӫa cán bӝ, 

viên chӭc trong đѫn vӏ. 

 Theo quyӅn tự chӫ cӫa đѫn vӏ, nguӗn tài chính cӫa đѫn vӏ sự nghiӋp 

đѭợc chia thành 2 loại: kinh phí tự chӫ và kinh phí không tự chӫ. 

- Kinh phí tự chủ: Là nguӗn kinh phí NSNN cấp thѭӡng xuyên cho các 

đѫn vӏ sự nghiӋp có thu để duy trì hoạt đӝng thѭӡng xuyên cӫa đѫn vӏ nhѭ 

dùng để trả lѭѫng và các khoản có tính chất lѭѫng, chi nghiӋp vụ chuyên 

môn, chi mua sắm sӱa chӳa lӟn tài sản cӕ đӏnh và các khoản chi khác. Đѫn vӏ 

sự nghiӋp có thu  đѭợc cấp trên giao kinh phí tự chӫ vào nhóm mục 4 “chi 

khác”. Vì là kinh phí giao tự chӫ cho các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu nên trong 
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quá trình sӱ dụng nguӗn kinh phí này, các đѫn vӏ đѭợc điӅu chӍnh nhóm chi 

cho phù hợp vӟi nhu cầu thực tӃ tại đѫn vӏ. Cuӕi nĕm, nguӗn kinh phí tự chӫ 

chѭa sӱ dụng hӃt đѭợc phép chuyển sang nĕm sau để tiӃp tục sӱ dụng. 

- Kinh phí không tự chủ: Là nguӗn kinh phí NSNN cấp mà đѫn vӏ sự 

nghiӋp có thu phải sӱ dụng đúng nhóm mục chi và đúng nӝi dung chi nhѭ 

trong dự toán đѭợc cấp trên giao. Nguӗn kinh phí không tự chӫ cuӕi nĕm 

chѭa sӱ dụng hoặc sӱ dụng không hӃt sӁ thực hiӋn theo Luұt NSNN và các 

vĕn bản hѭӟng dүn cӫa Bӝ Tài chính. Trѭӡng hợp kinh phí không tự chӫ là 

nguӗn kinh phí để thực hiӋn các Chѭѫng trình mục tiêu quӕc gia, cuӕi nĕm 

đѫn vӏ sự nghiӋp sӱ dụng không hӃt thì dự toán còn lại ӣ Kho bạc sӁ bӏ huỷ, 

không đѭợc chuyển sang nĕm sau sӱ dụng. 

1.1.2.2 Phương thức cấp phát kinh phí 

Tuỳ theo lĩnh vực hoạt đӝng, viӋc cấp phát Ngân sách cӫa nѭӟc ta đang 

tӗn tại các phѭѫng thӭc sau: 

- Phương thức “Ghi thu, ghi chi”: Là phѭѫng thӭc thu, chi tại chӛ, tại 

thӡi điểm nghiӋp vụ này giao cho đѫn vӏ thực hiӋn, sau đó quyӃt toán vӟi 

NSNN bằng hình thӭc ghi thu, ghi chi. Ѭu điểm cӫa phѭѫng thӭc này là bảo 

đảm tính kӏp thӡi, nâng cao trách nhiӋm cӫa đѫn vӏ. Tuy nhiên vӟi phѭѫng 

thӭc này Nhà nѭӟc khó kiểm tra nguӗn thu và nӝi dung chi mӝt cách chính 

xác.  

- Phương thức “Gán thu, bù chi”: Phѭѫng thӭc này đѭợc áp dụng ӣ 

các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu. Ѭu điểm cӫa phѭѫng thӭc này là nâng cao trách 

nhiӋm tự hạch toán thu chi cӫa đѫn vӏ, giảm bӟt gánh nặng cho NSNN. Tuy 

nhiên phѭѫng thӭc này do đѫn vӏ quá quan tâm đӃn nguӗn thu nên có thể tạo 

ra các hoạt đӝng phi pháp. 

- Phương thức “Cấp uỷ quyền”: Phѭѫng thӭc này đѭợc áp dụng chӫ 

yӃu giӳa Ngân sách trung ѭѫng và Ngân sách đӏa phѭѫng, gӗm mӝt sӕ nhiӋm 
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vụ chi tiêu trên đӏa bàn thuӝc Ngân sách Trung ѭѫng đảm nhұn, song để bảo 

đảm tính kӏp thӡi Ngân sách trung ѭѫng cấp vӅ Ngân sách đӏa phѭѫng và uỷ 

quyӅn cho Ngân sách đӏa phѭѫng chi trả.  

- Phương thức cấp phát “Lệnh chi tiền”: Ѭu điểm cӫa phѭѫng thӭc 

này là cấp trọn gói, dӉ theo dõi, dӉ quản lý và tӗn Quỹ Ngân sách đѭợc phản 

ánh chính xác. Tuy nhiên phѭѫng thӭc này tạo nên sự ӭ đӝng vӕn Ngân sách 

ӣ cѫ sӣ, tạo cĕng thẳng cho NSNN khi sӕ thu bӏ hạn chӃ. 

- Phương thức cấp phát “Hạn mức kinh phí”: Phѭѫng thӭc này đѭợc 

áp dụng cho các đѫn vӏ hành chính sự nghiӋp. Nӝi dung cӫa phѭѫng thӭc này 

là đӏnh kỳ cѫ quan tài chính cấp phát hạn mӭc cho đѫn vӏ, cĕn cӭ vào hạn 

mӭc đó, đѫn vӏ đӃn Kho bạc rút tiӅn vӅ chi. Ѭu điểm cӫa phѭѫng thӭc này là 

kinh phí NSNN cấp đѭợc quản lý chặt chӁ và tұp trung hѫn, tránh đѭợc tình 

trạng ӭ đọng vӕn NSNN ӣ cѫ sӣ. Tuy nhiên phѭѫng thӭc này viӋc kiểm tra, 

kiểm soát khó khĕn hѫn.  

1.1.2.3 Nội dung chi của các đơn vị sự nghiệp có thu 

  Bao gӗm chi thѭӡng xuyên và chi không thѭӡng xuyên. 

 - Chi thường xuyên: 

 + Chi hoạt đӝng thѭӡng xuyên theo chӭc nĕng, nhiӋm vụ đѭợc cấp có 

thẩm quyӅn giao, gӗm: tiӅn lѭѫng, tiӅn công; các khoản phụ cấp lѭѫng; các 

khoản trích nӝp bảo hiểm xã hӝi, bảo hiểm y tӃ, kinh phí công đoàn theo quy 

đӏnh hiӋn hành; dӏch vụ công cӝng; vĕn phòng phẩm; các khoản chi nghiӋp 

vụ; sӱa chӳa thѭӡng xuyên tài sản cӕ đӏnh và các khoản chi khác theo chӃ đӝ 

quy đӏnh. 

 + Chi hoạt đӝng thѭӡng xuyên phục vụ cho công tác thu phí và lӋ phí, 

gӗm: tiӅn lѭѫng, tiӅn công; các khoản phụ cấp lѭѫng; các khoản trích nӝp bảo 

hiểm xã hӝi, bảo hiểm y tӃ, kinh phí công đoàn theo quy đӏnh hiӋn hành cho 

sӕ lao đӝng trực tiӃp phục vụ công tác thu phí và lӋ phí; các khoản chi nghiӋp 
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vụ; sӱa chӳa thѭӡng xuyên tài sản cӕ đӏnh và các khoản chi khác theo chӃ đӝ 

quy đӏnh phục vụ cho công tác thu phí và lӋ phí. 

 + Chi cho các hoạt đӝng dӏch vụ, gӗm: tiӅn lѭѫng, tiӅn công; các khoản 

phụ cấp lѭѫng; các khoản trích nӝp bảo hiểm xã hӝi, bảo hiểm y tӃ, kinh phí 

công đoàn theo quy đӏnh hiӋn hành; nguyên, nhiên, vұt liӋu, lao vụ mua 

ngoài; khấu hao tài sản cӕ đӏnh; sӱa chӳa tài sản cӕ đӏnh; chi trả lãi tiӅn vay, 

lãi tiӅn huy đӝng theo hình thӭc vay cӫa cán bӝ, viên chӭc; chi các khoản thuӃ 

phải nӝp theo quy đӏnh cӫa pháp luұt và các khoản chi khác (nӃu có). 

- Chi không thường xuyên: 

 + Chi thực hiӋn các nhiӋm vụ khoa học và công nghӋ, gӗm: chi nghiên 

cӭu cѫ bản, ӭng dụng khoa học trong các lĩnh vực toán học, vұt lý, hoá học, y 

học. Ngoài ra còn bao gӗm chi nghiên cӭu ӭng dụng và phát triển khoa học 

trong các lĩnh vực kinh tӃ, tâm lý, nghӋ thuұt, luұt pháp… 

 + Chi thực hiӋn chѭѫng trình đào tạo, bӗi dѭỡng cán bӝ, viên chӭc, 

nhằm: chuẩn hoá đӝi ngũ cán bӝ, viên chӭc trong đѫn vӏ. ViӋc thực hiӋn bӗi 

dѭỡng đào tạo này có thể thực hiӋn hàng nĕm hoặc khi có nhu cầu. 

 + Chi thực hiӋn chѭѫng trình mục tiêu quӕc gia.   

 + Chi thực hiӋn các nhiӋm vụ do Nhà nѭӟc đặt hàng (điӅu tra, quy 

hoạch, khảo sát, nhiӋm vụ khác) theo giá hoặc khung giá do nhà nѭӟc quy 

đӏnh.   

 + Chi đầu tѭ XDCB, mua sắm trang thiӃt bӏ, sӱa chӳa lӟn tài sản cӕ 

đӏnh thực hiӋn các dự án đѭợc cấp có thẩm quyӅn phê duyӋt. 

 + Các khoản chi khác theo quy đӏnh (nӃu có).  

1.1.2.4 Kết quả hoạt động tài chính tại các đơn vị sự nghiệp có thu  

 Khái niӋm và công thӭc xác đӏnh kӃt quҧ hoҥt đӝng tài chính 

KӃt quả hoạt đӝng tài chính là kӃt quả cӫa các hoạt đӝng đã đѭợc thực 

hiӋn trong kỳ và đѭợc phân tích là phần chênh lӋch giӳa sӕ thu và chi cӫa các 
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hoạt đӝng tài chính đã đѭợc thực hiӋn. Công thӭc chung xác đӏnh kӃt quả hoạt 

đӝng tài chính là: 

KӃt quả tài chính = Tổng thu trong kỳ - Tổng chi trong kỳ 

 Nӝi dung kӃt quҧ hoҥt đӝng tài chính 

 - KӃt quả hoạt đӝng tài chính cӫa các hoạt đӝng thѭӡng xuyên: là phần 

chênh lӋch giӳa sӕ thu và chi cӫa các hoạt đӝng thѭӡng xuyên phát sinh trong 

đѫn vӏ. Phần chênh lӋch này có thể là chênh lӋch giӳa kinh phí NSNN đѫn vӏ 

đѭợc cấp trên giao trong kỳ và sӕ kinh phí đѫn vӏ đã sӱ dụng. Trong trѭӡng 

hợp này kӃt quả hoạt đӝng ӣ các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu luôn lӟn hѫn hoặc 

bằng 0. Bӣi lӁ, KBNN luôn kiểm soát chặt chӁ viӋc sӱ dụng dự toán cӫa đѫn 

vӏ và không bao giӡ cho phép đѫn vӏ sӱ dụng dự toán từ nguӗn NSNN cấp lӟn 

hѫn dự toán đѭợc giao. NӃu đѫn vӏ sự nghiӋp có thu thực hiӋn hiӋu quả tiӃt 

kiӋm chi thѭӡng xuyên thì dự toán chi thѭӡng xuyên đѫn vӏ sӁ sӱ dụng không 

hӃt. Nhѭ vұy, kӃt quả hoạt đӝng tài chính cӫa đѫn vӏ trong trѭӡng hợp này sӕ 

chênh lӋch giӳa dự toán đѭợc giao và sӕ kinh phí đã sӱ dụng. Khoản chênh 

lӋch này đѫn vӏ đѭợc phép chuyển sang nĕm sau để tiӃp tục sӱ dụng. 

 - KӃt quả hoạt đӝng tài chính cӫa các hoạt đӝng không thѭӡng xuyên: 

là phần chênh lӋch giӳa dự toán chi hoạt đӝng không thѭӡng xuyên mà đѫn vӏ 

đѭợc giao trong kỳ và sӕ kinh phí đã sӱ dụng. Tuy nhiên phần chênh lӋch thu 

và chi nӃu có đѫn vӏ phải thực hiӋn theo quy đӏnh cӫa Luұt NSNN và các vĕn 

bản hѭӟng dүn cӫa Bӝ Tài chính.  

 - KӃt quả hoạt đӝng tài chính cӫa hoạt đӝng sản xuất kinh doanh: là 

phần chênh lӋch giӳa thu hoạt đӝng sản xuất kinh doanh và sӕ chi để tạo ra 

nguӗn thu này. ViӋc sӱ dụng kӃt quả hoạt đӝng tài chính ӣ các đѫn vӏ sự 

nghiӋp có thu trong điӅu kiӋn thực hiӋn tự chӫ tài chính cần phải thực hiӋn 

đúng quy đӏnh trong Nghӏ đӏnh 43/2006/NĐ-CP cӫa Chính phӫ. Hàng nĕm 

sau khi trang trải các khoản chi phí, nӝp thuӃ và các khoản nӝp khác theo quy 
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đӏnh, phần chênh lӋch thu lӟn hѫn chi đѫn vӏ đѭợc sӱ dụng theo trình tự          

nhѭ sau: 

+ Đӕi vӟi đѫn vӏ tự bảo đảm chi phí hoạt đӝng:  

Trích tӕi thiểu 25% sӕ chênh lӋch thu lӟn hѫn chi để lұp Quỹ phát triển 

hoạt đӝng sự nghiӋp: Quỹ này dùng để đầu tѭ, phát triển nâng cao hoạt đӝng 

sự nghiӋp, bổ sung vӕn đầu tѭ xây dựng cѫ sӣ vұt chất, mua sắm trang thiӃt 

bӏ, phѭѫng tiӋn làm viӋc chi áp dụng tiӃn bӝ khoa học kỹ thuұt công nghӋ, trợ 

giúp thêm đào tạo, huấn luyӋn nâng cao tay nghӅ nĕng lực công tác cho cán 

bӝ công nhân viên chӭc trong đѫn vӏ. Đѭợc sӱ dụng góp vӕn liên doanh, liên 

kӃt vӟi các tổ chӭc, cá nhân trong và ngoài nѭӟc để tổ chӭc hoạt đӝng dӏch vụ 

phù hợp vӟi chӭc nĕng, nhiӋm vụ đѭợc giao và khả nĕng cӫa đѫn vӏ và theo 

quy đӏnh cӫa pháp luұt. ViӋc sӱ dụng Quỹ do thӫ trѭӣng đѫn vӏ quyӃt đӏnh 

theo quy chӃ chi tiêu nӝi bӝ cӫa đѫn vӏ. 

Trả thu nhұp tĕng thêm cho ngѭӡi lao đӝng: ngѭӡi lao đӝng là ngѭӡi 

tham gia trực tiӃp đӃn viӋc tạo ra nguӗn thu hoạt đӝng sản xuất kinh doanh 

cӫa đѫn vӏ. Do vұy, ngѭӡi lao đӝng đѭợc nâng cao thu nhұp có ý nghĩa quan 

trọng trong viӋc thúc đẩy họ nâng cao nĕng suất lao đӝng, tiӃt kiӋm thӡi gian 

và chi phí. ViӋc chi trả thu nhұp tĕng thêm cho ngѭӡi lao đӝng trong đѫn vӏ 

theo quy chӃ chi tiêu nӝi bӝ cӫa đѫn vӏ và bảo đảm nguyên tắc ngѭӡi nào có 

hiӋu suất công tác cao, đóng góp nhiӅu cho viӋc tĕng thu, tiӃt kiӋm chi thì 

đѭợc trả nhiӅu hѫn.  

Trích lұp Quỹ khen thѭӣng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn đӏnh thu 

nhұp, Đӕi vӟi Quỹ khen thѭӣng, Quỹ phúc lợi mӭc trích tӕi đa hai Quỹ không 

quá 3 tháng tiӅn lѭѫng, tiӅn công và thu nhұp tĕng thêm bình quân trong nĕm. 

Quỹ khen thѭӣng dùng để thѭӣng đӏnh kỳ, đӝt xuất cho tұp thể, cá nhân trong 

và ngoài đѫn vӏ theo hiӋu quả công viӋc và thành tích đóng góp vào hoạt đӝng 

cӫa đѫn vӏ. Quỹ phúc lợi dùng để xây dựng, sӱa chӳa các công trình phúc lợi, 
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chi cho các hoạt đӝng phúc lợi tұp thể cӫa ngѭӡi lao đӝng trong đѫn vӏ, trợ 

cấp khó khĕn đӝt xuất cho ngѭӡi lao đӝng kể cả trѭӡng hợp nghĩ hѭu, nghĩ 

mất sӭc. Quỹ dự phòng ổn đӏnh thu nhұp dùng để bảo đảm thu nhұp cho 

ngѭӡi lao đӝng trong trѭӡng hợp nguӗn thu cӫa đѫn vӏ bӏ giảm sút.  

+ Đӕi vӟi đѫn vӏ bảo đảm mӝt phần chi phí hoạt đӝng: 

 Do kӃt quả hoạt đӝng sản xuất kinh doanh cӫa đѫn vӏ này không thể lӟn 

bằng đѫn vӏ tự bảo đảm toàn bӝ chi phí hoạt đӝng nên viӋc sӱ dụng kӃt quả 

hoạt đӝng tài chính cӫa đѫn vӏ ngoài nhӳng điểm giӕng, có điểm khác so vӟi 

đѫn vӏ tự bảo đảm toàn bӝ chi phí hoạt đӝng ӣ viӋc trả thu nhұp tĕng thêm cho 

ngѭӡi lao đӝng. Đѫn vӏ tự bảo đảm mӝt phần kinh phí hoạt đӝng cũng sӱ 

dụng kӃt qӫa hoạt đӝng tài chính để trả thu nhұp tĕng thêm cho ngѭӡi lao 

đӝng. Tuy nhiên, tổng mӭc thu nhұp trong nĕm không quá 02 lần Quỹ tiӅn 

lѭѫng cấp bұc, chӭc vụ trong nĕm do nhà nѭӟc quy đӏnh sau khi dành tӕi 

thiểu 25% kӃt quả hoạt đӝng tài chính để trích lұp Quỹ phát triển hoạt đӝng sự 

nghiӋp. ViӋc chi trả thu nhұp tĕng thêm cho ngѭӡi lao đӝng trong đѫn vӏ theo 

quy chӃ chi tiêu nӝi bӝ cӫa đѫn vӏ và bảo đảm nguyên tắc ngѭӡi nào có hiӋu 

suất công tác cao, đóng góp nhiӅu cho viӋc tĕng thu, tiӃt kiӋm chi thì đѭợc trả 

nhiӅu hѫn.  

1.1.3 Yêu cầu quản lý nguồn tài chính tại các đơn vị sự nghiệp có thu  

 Các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu phải mӣ tài khoản tại KBNN để thực hiӋn 

các khoản thu, chi qua KBNN đӕi vӟi các khoản kinh phí thuӝc NSNN theo 

quy đӏnh cӫa Luұt NSNN, bao gӗm: kinh phí NSNN cấp, các khoản thu, chi 

theo quy đӏnh đӕi vӟi nguӗn thu từ phí, lӋ phí thuӝc NSNN và các khoản khác 

cӫa NSNN (nӃu có). Đӗng thӡi các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu chӏu sự kiểm tra, 

giám sát cӫa KBNN trong quá trình tұp trung và sӱ dụng các khoản kinh phí 

thuӝc NSNN. 
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 Trong điӅu kiӋn thực hiӋn tự chӫ tài chính, các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu  

phải tự chӏu trách nhiӋm vӅ quản lý, thanh toán, quyӃt toán các khoản chi 

NSNN. NӃu các cѫ quan quản lý Nhà nѭӟc nhѭ: Kiểm toán, Thanh tra Nhà 

nѭӟc xác đӏnh chi sai chӃ đӝ, sai mục đích, sai đѫn giá thì đѫn vӏ sự nghiӋp có 

thu phải tiӃn hành thu hӗi nӝp trả NSNN, KBNN cĕn cӭ vào quyӃt đӏnh cӫa 

cѫ quan có thẩm quyӅn.  

 Đӕi vӟi các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu từ hoạt đӝng sản xuất kinh doanh 

lӟn, đặc biӋt đӕi vӟi đѫn vӏ sự nghiӋp tự bảo đảm chi phí hoạt đӝng, các đѫn 

vӏ này phải mӣ tài khoản ӣ Ngân hàng hoặc KBNN để thực hiӋn các khoản 

thu, chi này. Bӣi lӁ, nӃu không mӣ tài khoản thì sӕ tiӅn tӗn Quỹ từ hoạt đӝng 

sản xuất kinh doanh ӣ đѫn vӏ là rất lӟn, sӁ không đảm bào an toàn. Đӗng thӡi, 

khi mӣ tài khoản tại KBNN, các đѫn vӏ này sӁ đѭợc Kho bạc kiểm soát hӝ các 

khoản chi cӫa mình có tuân thӫ theo quy chӃ chi tiêu nӝi bӝ hay đӏnh mӭc chi 

tiêu Nhà nѭӟc quy đӏnh hay không, giúp đѫn vӏ quản lý hiӋu quả nguӗn tài 

chính cӫa đѫn vӏ mình. 

1.2 Vai trò, nguyên tắc, yêu cҫu và nӝi dung cӫa kӃ toán tài chính tҥi các 

đѫn vӏ sӵ nghiӋp có thu  

1.2.1 Vai trò của kế toán tài chính ở các đơn vị sự nghiệp có thu 

 KӃ toán tài chính, mӝt bӝ phұn cӫa hӋ thӕng kӃ toán thực hiӋn viӋc ghi 

chép, phân loại, xӱ lý và tổng hợp các nghiӋp vụ kinh tӃ phát sinh để cung cấp 

cho nhӳng ngѭӡi bên trong và bên ngoài đѫn vӏ thông qua các báo cáo tài 

chính. Trong hoạt đӝng cӫa đѫn vӏ hành chính sự nghiӋp thì công tác kӃ toán 

thu chi tài chính có vai trò rất quan trọng, nó đѭợc thể hiӋn ӣ mӝt sӕ điểm nhѭ 

sau: 

 - Kiểm tra tình hình chấp hành đӏnh mӭc thu, chi NSNN, kinh phí thu 

sự nghiӋp và thu hoạt đӝng sản xuất kinh doanh:  
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Đӕi vӟi nguӗn kinh phí chi thѭӡng xuyên do NSNN cấp, kӃ toán hoạt 

đӝng thu, chi giúp các nhà quản lý biӃt đѭợc các đӏnh mӭc chi thanh toán cho 

cá nhân, nhѭ tiӅn lѭѫng và các khoản có tính chất lѭѫng; tiӅn thѭӣng; chi 

nghiӋp vụ chuyên môn, chi phí có đúng theo đӏnh mӭc nhà nѭӟc quy đӏnh hay 

không. Đӕi vӟi nguӗn kinh phí không thѭӡng xuyên, nguӗn kinh phí chѭѫng 

trình mục tiêu, kinh phí thu sự nghiӋp và các nguӗn thu hoạt đӝng sản xuất 

kinh doanh. KӃ toán hoạt đӝng thu, chi tài chính cũng giúp nhà quản lý nhұn 

biӃt viӋc thanh toán từ các nguӗn vӕn này có đúng theo đѫn giá, đӏnh mӭc nhà 

nѭӟc quy đӏnh hay không và viӋc chấp hành mӭc thu, chi ӣ đѫn vӏ có vѭợt 

quá dự toán thu chi, có tiӃt kiӋm và hiӋu quả hay không. 

 - Kiểm tra giám sát tình hình thực hiӋn thu, chi tài chính cӫa đѫn vӏ sự 

nghiӋp có thu, đӗng thӡi kiểm tra, giám sát viӋc sӱ dụng kӃt quả tài chính và 

là công cụ quản lý để góp phần làm lành mạnh nӅn tài chính công:  

Nhѭ chúng ta đã biӃt, đӕi vӟi các nguӗn kinh phí do NSNN cấp, viӋc 

thu, chi cӫa đѫn vӏ phải chӏu sự kiểm soát cӫa KBNN. Các khoản thu phí, lӋ 

phí phải nӝp Ngân sách nhѭng đѫn vӏ đѭợc để lại sӱ dụng theo quy đӏnh cũng 

xem là nguӗn kinh phí NSNN cấp, nên đѫn vӏ sự nghiӋp có thu phải làm thӫ 

tục ghi thu, ghi chi NSNN tại Kho bạc đѫn vӏ giao dӏch. KӃ toán thu chi tài 

chính giúp các nhà quản lý kiểm tra, giám sát tình hình sӱ dụng kӃt quả hoạt 

đӝng tài chính cӫa đѫn vӏ hành chính sự nghiӋp có thu có đúng nhѭ quy đӏnh 

trong Nghӏ đӏnh 43/2006/NĐ-CP hay không.  

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiӋn Quy chӃ chi tiêu nӝi bӝ tại đѫn 

vӏ: 

 Quy chӃ chi tiêu nӝi bӝ cӫa đѫn vӏ đѭợc lұp nên dựa trên các vĕn bản 

pháp luұt cӫa Nhà nѭӟc, trong đó quy đӏnh các đӏnh mӭc chi tiêu nhằm mục 

đích chi tiêu tiӃt kiӋm, hiӋu quả, chӕng lãng phí. ViӋc chấp hành Quy chӃ chi 

tiêu nӝi bӝ ngày càng trӣ nên cần thiӃt khi các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu thực 
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hiӋn tự chӫ tài chính, tự chӏu trách nhiӋm vӅ tài chính. KӃ toán tài chính giúp 

các nhà quản lý kiểm tra, giám sát tình hình thực hiӋn Quy chӃ chi tiêu nӝi bӝ 

trong đѫn vӏ và qua đó giúp các nhà lãnh đạo thấy đѭợc viӋc chi tiêu trong 

đѫn vӏ mình có tuân thӫ theo đӏnh mӭc cӫa Quy chӃ không.  

 - Cung cấp thông tin cho ngѭӡi quản lý để điӅu hành hoạt đӝng cӫa đѫn 

vӏ và đánh giá hiӋu quả thực hiӋn các nhiӋm vụ đѭợc giao.  

 Thông qua giám sát tình hình chấp hành đӏnh mӭc thu, chi tài chính 

cũng nhѭ viӋc chấp hành quy chӃ chi tiêu nӝi bӝ, kӃ toán hoạt đӝng thu chi tài 

chính cung cấp các thông tin quan trọng cho các nhà quản lý. Khi đó nhà quản 

lý biӃt đѭợc trong điӅu kiӋn thực hiӋn tự chӫ, tự chӏu trách nhiӋm vӅ tài chính, 

viӋc thu chi tài chính ӣ đѫn vӏ mình còn điểm nào cần phải điӅu chӍnh để đѫn 

vӏ hoạt đӝng hiӋu quả, tiӃt kiӋm hѫn và nhà quản lý có đѭợc tầm nhìn xa để 

hoạch đӏnh các chiӃn lѭợc phát triển hoạt đӝng sự nghiӋp, hoạt đӝng sản xuất 

kinh doanh góp phần tĕng nguӗn thu, giảm dần bao cấp cӫa nhà nѭӟc, tĕng 

thêm thu nhұp cho ngѭӡi lao đӝng, giúp đѫn vӏ thực hiӋn tӕt nhiӋm vụ đѭợc 

giao. 

1.2.2 Các cѫ sӣ, nguyên tắc và yêu cҫu cӫa kӃ toán tài chính tҥi các đѫn vӏ 

sӵ nghiӋp có thu 

1.2.2.1 Các cơ sở kế toán và việc lựa chọn cơ sở kế toán đối với các đơn vị sự 

nghiệp có thu 

- Các cѫ sӣ kӃ toán 

 + KӃ toán trên cѫ sӣ dӗn tích:  

KӃ toán trên cѫ sӣ dӗn tích yêu cầu mọi nghiӋp vụ kinh tӃ, tài chính cӫa 

các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu liên quan đӃn tài sản, nợ phải trả, nguӗn vӕn chӫ 

sӣ hӳu, doanh thu, chi phí đѭợc ghi sổ kӃ toán vào thӡi điểm phát sinh, không 

cĕn cӭ vào thӡi điểm thực tӃ thu hoặc thực tӃ chi tiӅn. 

+ KӃ toán trên cѫ sӣ tiӅn mặt: 
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KӃ toán trên cѫ sӣ tiӅn mặt đѭợc hiểu là phѭѫng pháp kӃ toán dựa trên 

cѫ sӣ Thực thu - Thực chi tiӅn. Phѭѫng pháp kӃ toán trên cѫ sӣ tiӅn mặt là 

phѭѫng pháp đѫn giản hѫn phѭѫng pháp kӃ toán trên cѫ sӣ dӗn tích, theo 

phѭѫng pháp này, thu nhұp và chi phí đѭợc ghi nhұn khi thực nhұn tiӅn và 

thực chi tiӅn. 

Ngѭợc lại vӟi kӃ toán trên cѫ sӣ dӗn tích, kӃ toán trên cѫ sӣ tiӅn mặt 

thѭӡng đѭợc áp dụng đӕi vӟi các đѫn vӏ hành chính nhà nѭӟc hoặc các đѫn vӏ 

sự nghiӋp có hoạt đӝng sản xuất kinh doanh nhӓ, doanh thu ít, hoạt đӝng chӫ 

yӃu dựa trên các luӗng tiӅn ra vào, đặc biӋt là các đѫn vӏ sự nghiӋp không liên 

quan đӃn hàng tӗn kho. Theo phѭѫng pháp này, thu nhұp có thể đѭợc ghi 

nhұn vào nĕm tài chính sau, trong khi chi phí hay giá vӕn đã có thể đѭợc ghi 

nhұn trѭӟc tại thӡi điểm thanh toán. Do vұy, nó mӟi bảo đảm đѭợc nguyên 

tắc thұn trọng trong kӃ toán cũng nhѭ thұn trọng trong kinh doanh. 

- ViӋc lựa chọn phѭѫng pháp kӃ toán đӕi vӟi các đѫn vӏ sự nghiӋp có 

thu 

 Đѫn vӏ sự nghiӋp có thu, nguӗn kinh phí hoạt đӝng bao gӗm nguӗn 

kinh phí thѭӡng xuyên và không thѭӡng xuyên theo nguyên tắc các nguӗn 

kinh phí này thuӝc NSNN. Các nguӗn kinh phí này hằng nĕm đѭợc giao cho 

các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu sӱ dụng, đӗng thӡi nguӗn kinh phí này cũng đѭợc 

các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu quyӃt toán trong Báo cáo tài chính hằng nĕm.  

1.2.2.2 Nguyên tắc của kế toán tài chính tại các đơn vị sự nghiệp có thu 

 Để kӃ toán thực sự trӣ thành mӝt công cụ đắc lực trong viӋc quản lý 

hoạt đӝng tài chính cӫa đѫn vӏ, cần phải tuân thӫ mӝt sӕ nguyên tắc sau: 

 - Nguyên tắc hoạt đӝng liên tục: nguyên tắc này yêu cầu viӋc ghi chép 

kӃ toán luôn đặt trên giải thiӃt là đѫn vӏ sӁ tiӃp tục hoạt đӝng liên tục vô thӡi 

hạn hoặc ít nhất không bӏ giải thể trong tѭѫng lai gần. 
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 - Nguyên tắc thѭӟc đo tiӅn tӋ: nguyên tắc này, tất cả các đӕi tѭợng kӃ 

toán phải đѭợc tính toán xác đӏnh giá trӏ bằng tiӅn để ghi sổ. 

 - Nguyên tắc kỳ kӃ toán: là viӋc phân chia hoạt đӝng cӫa đѫn vӏ thành 

nhiӅu phân đoạn thӡi gian, gọi là kỳ kӃ toán để lұp báo cáo tài chính phục vụ 

cho viӋc phân tích đánh giá hoạt đӝng cӫa đѫn vӏ. 

 - Nguyên tắc giá phí: là viӋc tính toán tài sản, công nợ, chi phí doanh 

thu phải dựa trên giá trӏ thực tӃ tại thӡi điểm phát sinh. 

 - Nguyên tắc ghi nhұn doanh thu: nguyên tắc này đòi hӓi sự ghi nhұn 

doanh thu phải bảo đảm thӕng nhất, làm cѫ sӣ cho viӋc xác đӏnh lợi nhuұn 

đѭợc đúng đắn.    

- Nguyên tắc phù hợp: ViӋc tổ chӭc hạch toán kӃ toán trong các đѫn vӏ 

sự nghiӋp có thu phải phù hợp vӟi từng cấp dự toán (cấp I, cấp II, cấp III), 

phù hợp vӟi quy mô hoạt đӝng và khӕi lѭợng các nghiӋp vụ kinh tӃ phát sinh 

cӫa đѫn vӏ. 

 - Nguyên tắc khách quan: theo nguyên tắc này, tài liӋu do kӃ toán cung 

cấp phải mang tính khách quan và có thể kiểm tra đѭợc. 

 - Nguyên tắc nhất quán: theo nguyên tắc này, tất cả các khái niӋm, các 

nguyên tắc, các chuẩn mực và các tính toán trong quá trình kӃ toán phải đѭợc 

thực hiӋn trên cѫ sӣ nhất quán từ kỳ này sang kỳ khác. 

 - Nguyên tắc công khai: nguyên tắc này yêu cầu công khai đầy đӫ tất 

các các sӕ liӋu và sự viӋc có liên quan đӃn tình hình tài chính và kӃt quả hoạt 

đӝng kinh doanh cӫa doanh nghiӋp. 

 - Nguyên tắc thұn trọng: theo nguyên tắc này, khi có nhiӅu giải pháp để 

lựa chọn thì hãy lựa chọn giải pháp có ít ảnh hѭӣng và sӕ liӋu phản ánh tài 

sản cần bảo đảm không quá giá phí cӫa nó. 
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 - Nguyên tắc trọng yӃu: chӍ chú trọng đӃn nhӳng vấn đӅ mang tính 

quyӃt đӏnh đӃn bản chất cӫa các báo cáo tài chính, không quan tâm đӃn các 

yӃu tӕ có ảnh hѭӣng đӃn báo cáo tài chính. 

1.2.2.3 Yêu cầu của kế toán hoạt động tài chính tại các đơn vị sự nghiệp có 

thu 

KӃ toán hoạt đӝng tài chính tại các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu phải thực 

hiӋn các yêu cầu sau: 

- Tuân thӫ chӃ đӝ kӃ toán đã đѭợc nhà nѭӟc ban hành: HiӋn nay, các 

đѫn vӏ sự nghiӋp có thu đang áp dụng chӃ đӝ hành chính sự nghiӋp do Bӝ Tài 

chính ban hành theo QuyӃt đӏnh sӕ 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006. Bên 

cạnh đó, do tính chất hoạt đӝng và do yêu cầu đổi mӟi công tác kӃ toán, chӃ 

đӝ kӃ toán luôn đѭợc bổ sung, sӱa đổi bằng các vĕn bản cụ thể. Để bảo đảm 

kӃ toán thực sự trӣ thành công cụ quản lý có hiӋu quả, trong quá trình tổ chӭc 

công tác kӃ toán, các đѫn vӏ cần phải tuân thӫ chӃ đӝ kӃ toán hiӋn hành và vұn 

dụng hợp lý vào điӅu kiӋn thực tiӉn cӫa đѫn vӏ mình.  

 - Phù hợp vӟi đặc điểm tổ chӭc quản lý toàn ngành và đặc điểm quản lý 

cӫa từng đѫn vӏ: ChӃ đӝ kӃ toán nhà nѭӟc ban hành chӍ nêu ra nhӳng nguyên 

tắc chung nhất trong lĩnh vực hành chính sự nghiӋp, chѭa có quy đӏnh cụ thể 

cho phù hợp vӟi đặc điểm vӅ tổ chӭc quản lý cӫa ngành. Do đó, tuỳ vào từng 

điӅu kiӋn cụ thể cӫa đѫn vӏ mà tổ chӭc hoạt đӝng kӃ toán cho phù hợp. Có 

nhѭ vұy mӟi bảo đảm nâng cao hiӋu quả, đáp ӭng yêu cầu cung cấp thông tin 

phục vụ cho công tác quản lý. 

 - Phù hợp vӟi trình đӝ chuyên môn và tình hình trang bӏ vӅ các phѭѫng 

tiӋn kỹ thuұt hiӋn đại trong kӃ toán: Trong thӡi đại khoa học công nghӋ phát 

triển nhѭ ngày nay, ngѭӡi ta đã sӱ dụng máy tính vào công tác kӃ toán. Tuy 

nhiên, chӍ có thể sӱ dụng máy tính vào công tác kӃ toán khi đѫn vӏ có đӫ điӅu 

kiӋn và khả nĕng thực hiӋn. Khi sӱ dụng kӃ toán máy, kӃ toán hoạt đӝng tài 
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chính vүn phải tuân thӫ theo các nӝi dung và yêu cầu cӫa chӃ đӝ kӃ toán nhà 

nѭӟc ban hành, nhѭng viӋc xӱ lý các sӕ liӋu thông tin nhanh hѫn nhѭng vүn 

bảo đảm tính chính xác. 

 - Bảo đảm cung cấp thông tin kӏp thӡi, đầy đӫ và đáng tin cұy vӅ tình 

hình quản lý tài chính, viӋc chấp hành dự toán và quyӃt toán cӫa đѫn vӏ. Mӝt 

trong nhӳng yêu cầu rất quan trọng đӕi vӟi các nhà quản lý là nhӳng thông tin 

đѭợc cung cấp phải bảo đảm kӏp thӡi, đӫ tin cұy và đó cũng là mục tiêu cѫ 

bản cӫa các nhà quản lý.  

1.2.3 Nội dung của kế toán tài chính tại các đơn vị sự nghiệp có thu 

 KӃ toán hoạt đӝng tài chính tại các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu là mӝt trong 

nhӳng nӝi dung quan trọng, có ảnh hѭӣng trực tiӃp tӟi chất lѭợng và hiӋu quả 

cӫa công tác quản lý ӣ mӛi đѫn vӏ.  

 Ӣ các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu, kӃ toán tài chính là viӋc tổ chӭc thực 

hiӋn viӋc ghi chép, phân loại, xӱ lý và tổng hợp các nghiӋp vụ kinh tӃ phát 

sinh theo nhӳng nӝi dung công tác kӃ toán bằng phѭѫng pháp khoa học cӫa 

kӃ toán, phù hợp vӟi chính sách, chӃ đӝ quản lý, chӃ đӝ kӃ toán quy đӏnh và 

phù hợp vӟi đặc điểm cụ thể cӫa từng đѫn vӏ. 

KӃ toán tài chính tại các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu bao gӗm các nӝi dung 

sau:  

- Xác lұp mô hình tổ chӭc công tác kӃ toán tài chính. 

- Tổ chӭc hӋ thӕng thông tin kӃ toán trong công tác kӃ toán tài chính 

(hӋ thӕng chӭng từ; hӋ thӕng tài khoản kӃ toán; hӋ thӕng sổ kӃ toán). 

- Công tác lұp chấp hành dự toán thu-chi. 

- Báo cáo tài chính, quyӃt toán NSNN.   

1.2.3.1 Xác lập mô hình tổ chức công tác kế toán tài chính 

 Mô hình tổ chӭc công tác kӃ toán tài chính là quan hӋ kӃ toán giӳa các 

cấp quản lý, dựa trên cѫ sӣ quy hoạch thông tin cho từng cấp cӫa bӝ máy kӃ 
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toán để thực hiӋn các khӕi lѭợng công viӋc kӃ toán đѭợc phân cấp ӣ mӛi cấp. 

Nhѭ vұy, mô hình tổ chӭc công tác kӃ toán tài chính gӗm hai mặt: Thӭ nhất là 

quan hӋ phӕi hợp kӃ toán giӳa các cấp quản lý trong đѫn vӏ, thӭ hai là quan hӋ 

bӕ trí nhân sự kӃ toán giӳa các cấp quản lý để hình thành bӝ máy kӃ toán 

thӕng nhất trong toàn đѫn vӏ.  

 Có 3 mô hình tổ chӭc công tác kӃ toán tài chính: 

 - Mô hình tổ chӭc công tác kӃ toán tұp trung: Mọi công viӋc liên quan 

đӃn hoạt đӝng tài chính cӫa đѫn vӏ đѭợc thực hiӋn tұp trung tại phòng kӃ toán, 

các đѫn vӏ trực thuӝc không có tổ chӭc kӃ toán riêng. ChӍ có mӝt kӃ toán viên 

làm nhiӋm vụ ghi chép ban đầu, thu nhұn, kiểm tra và lұp chӭng từ vӅ các 

nghiӋp vụ kinh tӃ phát sinh, tài chính ӣ đѫn vӏ. Sau đó, theo kӃ hoạch đӏnh kỳ 

gӱi chӭng từ vӅ phòng Tài chính KӃ toán để ghi sổ chi tiӃt và sổ tổng hợp, lұp 

báo cáo tài chính chung toàn đѫn vӏ. 

 - Mô hình tổ chӭc công tác kӃ toán phân tán: Mọi công viӋc liên quan 

đӃn hoạt đӝng tài chính cӫa đѫn vӏ đѭợc thực hiӋn tұp trung chӫ yӃu ӣ các 

đѫn vӏ cấp dѭӟi, công viӋc kӃ toán tұp trung ӣ cấp trên phần lӟn là lұp báo 

cáo chung toàn đѫn vӏ. Do vұy, bӝ máy kӃ toán đѭợc hình thành ӣ cả cấp trên 

và cấp dѭӟi, gọi là phòng tài chính kӃ toán ӣ đѫn vӏ chính và kӃ toán ӣ đѫn vӏ 

trực thuӝc. 

 Phòng tài chính kӃ toán ӣ đѫn vӏ chính thực hiӋn viӋc lұp kӃ hoạch, dự 

toán toàn bӝ tình hình thu, chi cũng nhѭ quyӃt toán kinh phí trong toàn đѫn 

vӏ. Phân phӕi kinh phí và kiểm tra tình hình thực hiӋn nhiӋm vụ thu, chi, 

quyӃt toán kinh phí vӟi các đѫn vӏ trực thuӝc có tổ chӭc kӃ toán riêng. Đӗng 

thӡi, lұp báo cáo tài chính toàn đѫn vӏ trên cѫ sӣ tổng hợp các báo cáo tài 

chính ӣ đѫn vӏ cấp dѭӟi gӱi lên.  

 Các tổ kӃ toán ӣ đѫn vӏ trực thuӝc có tổ chӭc kӃ toán riêng đѭợc bӕ trí 

thành các bӝ phұn kӃ toán có liên quan đӃn toàn bӝ hoạt đӝng cӫa đѫn vӏ. Các 
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bӝ phұn kӃ toán đảm nhiӋm các phần hành kӃ toán cụ thể nhѭ mӝt đѫn vӏ kӃ 

toán cấp II hoặc cấp III. Cuӕi kỳ, kӃ toán ӣ các đѫn vӏ này lұp và nӝp báo cáo 

tài chính vӅ phòng tài chính kӃ toán cӫa đѫn vӏ chính để tổng hợp và lұp báo 

cáo tài chính toàn đѫn vӏ.    

- Mô hình kӃ toán vừa tұp trung vừa phân tán: Là mô hình kӃt hợp cả 

hai mô hình trên và áp dụng ӣ đѫn vӏ mà các đѫn vӏ trực thuӝc có nhӳng đặc 

điểm, điӅu kiӋn khác nhau. Vӟi mô hình này, bӝ máy kӃ toán đѭợc hình thành 

ӣ cả cấp trên và ӣ cả mӝt sӕ đѫn vӏ trực thuӝc, còn mӝt sӕ đѫn vӏ trực thuӝc 

khác không có tổ chӭc kӃ toán riêng mà chӍ bӕ trí các kӃ toán viên làm nhiӋm 

vụ hạch toán ban đầu.  

Tổ kӃ toán ӣ đѫn vӏ trực thuӝc thực hiӋn hạch toán toàn bӝ các hoạt 

đӝng cӫa đѫn vӏ, đӏnh kỳ lұp báo cáo kӃ toán theo quy đӏnh gӱi vӅ phòng tài 

chính kӃ toán ӣ đѫn vӏ chính. Phòng tài chính kӃ toán ӣ đѫn vӏ chính vừa thực 

hiӋn hạch toán các hoạt đӝng ӣ vĕn phòng và các đѫn vӏ trực thuӝc không có 

tổ chӭc kӃ toán riêng, vừa phải tұp hợp sӕ liӋu báo cáo các đѫn vӏ trực thuӝc 

có tổ chӭc kӃ toán riêng cùng vӟi các báo cáo từ quá trình hạch toán để lұp 

báo cáo tài chính cӫa đѫn vӏ. 

1.2.3.2 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong công tác kế toán tài chính 

 Tổ chӭc hӋ thӕng thông tin kӃ toán trong công tác kӃ toán tài chính tại 

các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu vұn dụng 3 yӃu tӕ: 

 - Vұn dụng hӋ thӕng chӭng từ kӃ toán:  

Chӭng từ kӃ toán là nguӗn thông tin ban đầu đѭợc xem nhѭ nguӗn 

nguyên liӋu mà kӃ toán sӱ dụng để qua đó tạo lұp nên nhӳng thông tin có tính 

tổng hợp và hӳu ích để phục vụ nhiӅu đӕi tѭợng khác nhau. Do vұy, viӋc vұn 

dụng hӋ thӕng chӭng từ kӃ toán có ảnh hѭӣng trực tiӃp đӃn chất lѭợng thông 

tin kӃ toán. 
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Mọi nghiӋp vụ kinh tӃ phát sinh liên quan đӃn thu, chi tài chính ӣ các 

đѫn vӏ sự nghiӋp có thu đӅu phải lұp chӭng từ kӃ toán. Theo quyӃt đӏnh sӕ 

19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 cӫa Bӝ trѭӣng Bӝ Tài chính, chӭng từ kӃ 

toán bao gӗm các chӭng từ sau: 

+ Chӭng từ bắt buӝc: Là chӭng từ bắt buӝc phải sӱ dụng ӣ các đѫn vӏ 

sự nghiӋp có thu và trong quá trình sӱ dụng các đѫn vӏ không đѭợc thay đổi 

nӝi dung cӫa chӭng từ, nhѭ: PhiӃu thu, PhiӃu chi, Giấy thanh toán tạm ӭng, 

biên lai thu tiӅn… 

+ Chӭng từ hѭӟng dүn: Là chӭng từ hѭӟng dүn sӱ dụng ӣ các đѫn vӏ sự 

nghiӋp có thu và trong quá trình sӱ dụng ngoài nhӳng nӝi dung quy đӏnh trên 

mүu, đѫn vӏ kӃ toán có thể bổ sung thêm chӍ tiêu hoặc thay đổi hình thӭc mүu 

biểu cho phù hợp vӟi viӋc ghi chép cũng nhѭ yêu cầu quản lý cӫa đѫn vӏ nhѭ: 

Bảng chấm công, Bảng thanh toán tiӅn lѭѫng, Bảng thanh toán thu nhұp tĕng 

thêm, PhiӃu nhұp kho, PhiӃu xuất kho… 

- Vұn dụng hӋ thӕng tài khoản kӃ toán:        

 Tài khoản kӃ toán là phѭѫng pháp kӃ toán dùng để phân loại và hӋ 

thӕng hoá các nghiӋp vụ kinh tӃ, tài chính phát sinh theo nӝi dung kinh tӃ và 

trình tự thӡi gian. Tài khoản kӃ toán phản ánh và kiểm soát thѭӡng xuyên, 

liên tục có hӋ thӕng tình hình vӅ tài sản, tiӃp nhұn và sӱ dụng kinh phí do 

NSNN cấp và các nguӗn kinh phí khác cấp. Mӝt sӕ tài khoản áp dụng cho kӃ 

toán cӫa đѫn vӏ sự nghiӋp có thu, gӗm: 
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Bҧng 1.2: Mӝt sӕ tài khoҧn kӃ toán áp dөng cho đѫn vӏ sӵ nghiӋp có thu 
 

STT Tên tài khoҧn Ký hiӋu Nӝi dung 

1 Dự toán chi hoạt đӝng 008 

Dùng cho các đѫn vӏ HCSN đѭợc Ngân 

sách cấp kinh phí hoạt đӝng để phản ánh sӕ 

dự toán chi hoạt đӝng đѭợc cấp có thẩm 

quyӅn giao và viӋc rút dự toán chi hoạt đӝng 

ra sӱ dụng 

2 
Dự toán chi chѭѫng 

trình, dự án 
009 

Dùng cho các đѫn vӏ HCSN đѭợc Ngân 

sách cấp kinh phí chѭѫng trình, dự án, đӅ tài 

khoa học để phản ánh sӕ dự toán kinh phí 

NSNN giao cho các chѭѫng trình, dự án, đӅ 

tài khoa học và viӋc rút dự toán chi chѭѫng 

trình dự án, ra sӱ dụng 

3 
Chênh lӋch thu, chi 

chѭa xӱ lý 
421 

Dùng để phản ánh sӕ chênh lӋch giӳa thu, 

chi hoạt đӝng thѭӡng xuyên, hoạt đӝng sự 

nghiӋp và hoạt đӝng khác, hoạt đӝng sản 

xuất, kinh doanh; hoạt đӝng theo đѫn đặt 

hàng cӫa Nhà nѭӟc và viӋc xӱ lý sӕ chênh 

lӋch đó 

4 Các Quỹ 431 

Dùng để phản ánh viӋc trích lұp và sӱ dụng 

các Quỹ cӫa đѫn vӏ. Các Quỹ đѭợc hình 

thành từ kӃt quả chênh lӋch thu lӟn hѫn chi 

cӫa hoạt đӝng thѭӡng xuyên, hoạt đӝng sự 

nghiӋp và hoạt đӝng khác, hoạt đӝng sản 

xuất, kinh doanh; hoạt đӝng theo đѫn đặt 

hàng cӫa Nhà nѭӟc và đѭợc hình thành từ 

các khoản khác theo quy đӏnh cӫa chӃ đӝ tài 

chính. 



  
30 

 

5 
Nguӗn kinh phí hoạt 

đӝng 
461 

Dùng để phản ánh tình hình tiӃp nhұn, sӱ 

dụng và quyӃt toán nguӗn kinh phí hoạt 

đӝng cӫa đѫn vӏ HCSN. Nguӗn kinh phí 

hoạt đӝng là nguӗn kinh phí nhằm duy trì và 

bảo đảm sự hoạt đӝng theo chӭc nĕng cӫa 

cѫ quan, đѫn vӏ HCSN 

6 Nguӗn kinh phí dự án 462 

Dùng cho các đѫn vӏ HCSN để phản ánh 

viӋc tiӃp nhұn, sӱ dụng và quyӃt toán nguӗn 

kinh phí chѭѫng trình, dự án cho NSNN cấp 

hoặc đѭợc viӋn trợ không hoàn lại theo 

chѭѫng trình, dự án 

7 Các khoản thu 511 

Dùng cho các đѫn vӏ HCSN để phản ánh các 

khoản thu phí, lӋ phí, thu sự nghiӋp và các 

khoản thu khác phát sinh tại đѫn vӏ HCSN 

và tình hình xӱ lý các khoản thu đó 

8 
Thu hoạt đӝng sản 

xuất, kinh doanh 
531 

Dùng cho các đѫn vӏ HCSN có tổ chӭc hoạt 

đӝng sản xuất, kinh doanh dùng để phản ánh 

doanh thu cӫa hoạt đӝng sản xuất, kinh 

doanh 

9 
Chi hoạt đӝng sản 

xuất, kinh doanh 
631 

Dùng cho các đѫn vӏ HCSN có tổ chӭc hoạt 

đӝng sản xuất, kinh doanh để phản ánh chi 

phí cӫa hoạt đӝng sản xuất, kinh doanh 

10 Chi hoạt đӝng 661 

Dùng để phản ánh các khoản chi mang tính 

chất hoạt đӝng thѭӡng xuyên và không 

thѭӡng xuyên theo dự toán chi đã đѭợc 

duyӋt  

11 Chi dự án 662 

Dùng để phản ánh sӕ chi cho chѭѫng trình, 

dự án, đӅ tài đã đѭợc Nhà nѭӟc phê duyӋt 

bằng nguӗn kinh phí NSNN cấp hoặc bằng 

nguӗn tài trợ cӫa nѭӟc ngoài, nguӗn khác 

cho chѭѫng trình, dự án, đӅ tài 
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- Vұn dụng hӋ thӕng sổ kӃ toán: 

 Các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu đӅu phải mӣ sổ kӃ toán, ghi chép, quản lý, 

bảo quản, lѭu trӳ sổ kӃ toán theo đúng quy đӏnh cӫa Luұt KӃ toán, Nghӏ đӏnh 

sӕ 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 cӫa Chính phӫ quy đӏnh chi tiӃt và 

hѭӟng dүn thi hành mӝt sӕ điӅu cӫa Luұt KӃ toán áp dụng trong lĩnh vực kӃ 

toán nhà nѭӟc và ChӃ đӝ kӃ toán ngày nay.  

 Mӛi đѫn vӏ có mӝt hӋ thӕng sổ kӃ toán cho mӝt kỳ kӃ toán nĕm, đӕi vӟi 

đѫn vӏ tiӃp nhұn kinh phí viӋn trợ cӫa các tổ chӭc, cá nhân nѭӟc ngoài, theo 

yêu cầu cӫa nhà tài trợ, thì đѫn vӏ nhұn viӋn trợ phải mӣ thêm sổ kӃ toán chi 

tiӃt theo dõi qúa trình tiӃp nhұn và sӱ dụng nguӗn kinh phí viӋn trợ để làm cѫ 

sӣ lұp báo cáo tài chính theo yêu cầu cӫa nhà tài trợ.         

 Các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu cần vұn dụng mӝt sӕ sổ kӃ toán sau: 

 + Sổ Quỹ tiӅn mặt (mүu sӕ S11-H): Sổ này dùng cho thӫ quỹ (hoặc 

dùng cho kӃ toán tiӅn mặt) để phản ánh tình hình thu, chi tӗn Quỹ tiӅn mặt 

bằng tiӅn ViӋt nam cӫa đѫn vӏ. 

 + Sổ tiӅn gӱi Ngân hàng, kho bạc (mүu sӕ S12-H): Sổ này dùng để theo 

dõi chi tiӃt từng loại tiӅn gӱi cӫa đѫn vӏ tại Ngân hàng hoặc kho bạc. 

 + Sổ theo dõi sӱ dụng nguӗn kinh phí (mүu sӕ S42-H): Sổ này dùng để 

theo dõi tình hình tiӃp nhұn và sӱ dụng nguӗn kinh phí. 

 + Sổ tổng hợp sӱ dụng nguӗn kinh phí (mүu sӕ S43-H): Sổ này dùng để 

tổng hợp tình hình tiӃp nhұn và sӱ dụng nguӗn kinh phí Ngân sách cấp theo 

loại, khoản, nhóm mục hoặc mục để cung cấp sӕ liӋu cho viӋc lұp báo cáo tài 

chính. 

 + Sổ chi tiӃt doanh thu (mүu sӕ S51-H): Sổ này sӱ dụng cho đѫn vӏ có 

hoạt đӝng sản xuất, kinh doanh để theo dõi doanh thu vӅ hoạt đӝng sản xuất, 

kinh doanh, doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dӏch vụ cho bên ngoài.  
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 + Sổ chi tiӃt các khoản thu (mүu sӕ S52-H): Sổ này dùng để theo dõi 

các khoản thu sự nghiӋp, thu phí, lӋ phí, thu theo đѫn đặt hàng, thu lãi tiӅn 

gӱi, thu thanh lý, nhѭợng bán TSCĐ và các khoản thu khác phát sinh ӣ đѫn vӏ 

và viӋc xӱ lý các khoản thu này.  

 + Sổ chi tiӃt chi hoạt đӝng (mүu sӕ S61-H): Sổ này dùng để tұp hợp các 

khoản chi đã sӱ dụng cho công tác nghiӋp vụ, chuyên môn và bӝ máy hoạt 

đӝng cӫa đѫn vӏ theo nguӗn kinh phí bảo đảm và theo từng Loại, Khoản, 

Nhóm mục, Mục, Tiểu mục cӫa mục lục NSNN nhằm quản lý, kiểm tra tình 

hình sӱ dụng kinh phí và cung cấp sӕ liӋu cho viӋc lұp báo cáo sӕ chi để nghӏ 

quyӃt toán. 

 + Sổ chi tiӃt chi dự án (mүu sӕ S6-H): Sổ này dùng để tұp hợp toàn bӝ 

chi phí đã sӱ dụng cho từng dự án nhằm quản lý, kiểm tra tình hình chi tiêu 

kinh phí dự án và cung cấp sӕ liӋu cho viӋc lұp báo cáo quyӃt toán sӱ dụng 

kinh phí dự án.  

+ Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tѭ XDCB (mүu sӕ S63-H): 

Sổ này dùng cho các đѫn vӏ có hoạt đӝng sản xuất, kinh doanh và hoạt đӝng 

đầu tѭ XDCB để theo dõi các khoản chi phí phát sinh cӫa các hoạt đӝng sản 

xuất, kinh doanh và hoạt đӝng đầu tѭ XDCB. 

1.2.3.3 Công tác lập chấp hành dự toán 

 - Lұp dự toán cӫa đѫn vӏ sự nghiӋp có thu: 

 Cĕn cӭ vào chӭc nĕng, nhiӋm vụ đѭợc cấp có thẩm quyӅn giao, nhiӋm 

vụ cӫa nĕm kӃ hoạch, chӃ đӝ chi tiêu tài chính hiӋn hành; cĕn cӭ kӃt quả cӫa 

hoạt đӝng sự nghiӋp, tình hình thu chi tài chính cӫa nĕm trѭӟc liӅn kӅ; đѫn vӏ 

lұp sự toán thu, chi nĕm kӃ hoạch. Đӕi vӟi đѫn vӏ sự nghiӋp bảo đảm mӝt 

phần chi phí hoạt đӝng, trong dự toán phải đӅ xuất sӕ kinh phí đӅ nghӏ NSNN 

bảo đảm hoạt đӝng thѭӡng xuyên.  

 - Giao dự toán cӫa đѫn vӏ sự nghiӋp có thu: 
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 Cѫ quan chӫ quản quyӃt đӏnh giao dự toán thu, chi Ngân sách nĕm đầu 

thӡi kỳ ổn đӏnh phân loại cho đѫn vӏ sự nghiӋp, trong phạm vi dự toán thu, chi 

Ngân sách đѭợc cấp có thẩm quyӅn giao sau khi có ý kiӃn thӕng nhất bằng 

vĕn bản cӫa cѫ quan tài chính cùng cấp.  

 Hàng nĕm, trong thӡi kỳ ổn đӏnh phân loại đѫn vӏ sự nghiӋp, cѫ quan 

chӫ quản quyӃt đӏnh giao dự toán thu, chi Ngân sách cho đѫn vӏ sự nghiӋp. 

Trong đó, kinh phí bảo đảm hoạt đӝng thѭӡng xuyên theo mӭc nĕm trѭӟc liӅn 

kӅ và kinh phí đѭợc tĕng thêm hoặc giảm theo quy đӏnh cӫa cấp có thẩm 

quyӅn trong phạm vi dự toán thu, chi Ngân sách đѭợc cấp có thẩm quyӅn 

giao, sau khi có ý kiӃn thӕng nhất bằng vĕn bản cӫa cѫ quan tài chính            

cùng cấp.        

 - Thực hiӋn dự toán cӫa đѫn vӏ sự nghiӋp có thu: 

 Đӕi vӟi kinh phí chi hoạt đӝng thѭӡng xuyên, trong quá trình thực hiӋn 

đѫn vӏ đѭợc điӅu chӍnh các nӝi dung chi, các nhóm mục chi trong dự toán chi 

đѭợc cấp có thẩm quyӅn giao cho phù hợp vӟi tình hình thực tӃ cӫa đѫn vӏ. 

Đӗng thӡi, gӱi cѫ quan quản lý cấp trên và KBNN nѫi đѫn vӏ mӣ tài khoản để 

theo dõi, quản lý, thanh và quyӃt toán. KӃt thúc nĕm Ngân sách, kinh phí do 

Ngân sách chi hoạt đӝng thѭӡng xuyên và các khoản thu sự nghiӋp chѭa sӱ 

dụng hӃt, đѫn vӏ đѭợc chuyển sang nĕm sau để tiӃp tục sӱ dụng. 

 Đӕi vӟi kinh phí chi hoạt đӝng không thѭӡng xuyên, khi điӅu chӍnh các 

nhóm mục chi, nhiӋm vụ chi, kinh phí cuӕi nĕm chѭa sӱ dụng hoặc chѭa sӱ 

dụng hӃt, thực hiӋn theo quy đӏnh cӫa Luұt NSNN và các vĕn bản hѭӟng dүn 

hiӋn hành.       

1.2.3.4 Báo cáo tài chính, quyết toán ngân sách tại các đơn vị sự nghiệp            

có thu 

a. Báo cáo tài chính: Là tài liӋu cung cấp sӕ liӋu khái quát vӅ tình hình 

tài sản, tình hình cấp phát kinh phí cӫa nhà nѭӟc, kinh phí viӋn trợ, tài trợ và 



  
34 

tình hình sӱ dụng từng loại kinh phí, tình hình thu chi và kӃt quả hoạt đӝng 

cӫa đѫn vӏ sự nghiӋp có thu trong kỳ kӃ toán.  

Ӣ các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu, báo cáo tài chính bao gӗm: 

- Bảng cân đӕi tài khoản (mүu sӕ B01-H); 

- Tổng hợp kinh phí và quyӃt toán kinh phí đã sӱ dụng (mүu sӕ B02-

H); 

- Báo cáo chi tiӃt kinh phí hoạt đӝng (mүu sӕ F02-1H); 

- Báo cáo chi tiӃt kinh phí dự án (mүu sӕ F02-2H); 

- Bảng đӕi chiӃu dự toán kinh phí ngân sách tại KBNN (mүu sӕ F02-

3aH); 

- Bảng đӕi chiӃu tình hình tạm ӭng và thanh toán tạm ӭng kinh phí 

ngân sách tại KBNN (mүu sӕ F02-3bH); 

- Báo cáo thu, chi hoạt đӝng sự nghiӋp và hoạt đӝng sản xuất, kinh 

doanh (mүu sӕ B03-H); 

- Báo cáo tình hình tĕng giảm TSCĐ (mүu sӕ B04-H); 

- Báo cáo sӕ kinh phí chѭa sӱ dụng đã quyӃt toán nĕm trѭӟc chuyển 

sang (mүu sӕ B05-H); 

- ThuyӃt minh báo cáo tài chính (mүu sӕ B05-H). 

Báo cáo tài chính, phải lұp theo đúng các mүu biểu quy đӏnh, phản ánh 

đầy đӫ các chӍ tiêu đã quy đӏnh, phải lұp đúng kỳ hạn, nӝp đúng thӡi gian và 

đầy đӫ báo cáo tӟi từng nѫi nhұn báo cáo.  

Sau khi đã có đầy đӫ các sӕ liӋu phản ánh trên báo cáo tài chính, phụ 

trách kӃ toán đѫn vӏ phải tổ chӭc phân tích tình hình sӱ dụng nguӗn kinh phí, 

tình hình thực hiӋn các dự toán, các đӏnh mӭc, tiêu chuẩn cӫa nhà nѭӟc liên 

quan đӃn hoạt đӝng sự nghiӋp và hoạt đӝng sản xuất dӏch vụ nhằm cung cấp 

thông tin chính xác, trung thực, khách quan và nhұn biӃt các nguyên nhân 

thực hiӋn tӕt hay không tӕt trong quản lý và sӱ dụng nguӗn kinh phí. Trên cѫ 
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sӣ đó, có biӋn pháp tích cực để quản lý đúng chính sách, chӃ đӝ tài chính 

nhằm tĕng thu, tiӃt kiӋm chi, đӗng thӡi giúp lãnh đạo đѫn vӏ thực hiӋn chӃ đӝ 

công khai tài chính theo quy đӏnh hiӋn hành. 

b. QuyӃt toán NSNN: Là khâu cuӕi cùng trong mӝt chu trình ngân sách 

nhằm tổng kӃt, đánh giá viӋc chấp hành NSNN cũng nhѭ các chính sách tài 

chính ngân sách cӫa nĕm ngân sách đã qua. Vӟi hàm nghĩa đó, quyӃt toán 

NSNN trӣ thành mӝt khâu quan trọng, là nhiӋm vụ cӫa nhiӅu cѫ quan, đѫn vӏ 

từ đѫn vӏ sӱ dụng ngân sách, cѫ quan quản lý ngân sách, cѫ quan kiểm tra, 

kiểm soát ngân sách cho đӃn cѫ quan quyӅn lực tӕi cao cӫa mӛi quӕc gia.  

- Đӕi vӟi đѫn vӏ toán cấp III: Lұp báo cáo quyӃt toán nĕm gӱi đѫn vӏ dự 

toán cấp trên, hoặc gӱi cѫ quan tài chính cùng cấp (trѭӡng hợp không có đѫn 

vӏ dự toán cấp trên), bao gӗm: 

+ Các báo cáo tài chính và báo cáo quyӃt toán nĕm theo danh mục áp 

dụng cho các đѫn vӏ kӃ toán cấp cѫ sӣ quy đӏnh tại ChӃ đӝ kӃ toán hành chính 

sự nghiӋp hiӋn hành (ban hành kèm theo QuyӃt đӏnh sӕ 19/2006/QĐ-BTC 

ngày 30/3/2006 cӫa Bӝ trѭӣng Bӝ Tài chính); 

+ Báo cáo quyӃt toán hàng dự trӳ quӕc gia nӃu có (theo quy đӏnh tại 

Thông tѭ sӕ 48/2005/TT-BTC ngày 09/6/2005 cӫa Bӝ Tài chính hѭӟng dүn 

thực hiӋn Nghӏ đӏnh sӕ 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 cӫa Chính phӫ quy 

đӏnh chi tiӃt thi hành Pháp lӋnh Dự trӳ quӕc gia);   

+ Báo cáo tình hình thực hiӋn kiӃn nghӏ cӫa kiểm toán, thanh tra, cѫ 

quan tài chính; 

+ Báo cáo quyӃt toán quy đӏnh tại các vĕn bản khác liên quan (nӃu có). 

- Đӕi vӟi đѫn vӏ dự toán cấp II: Tổng hợp và lұp báo cáo quyӃt toán 

nĕm bao gӗm báo cáo quyӃt toán cӫa đѫn vӏ mình (nӃu có) và báo cáo quyӃt 

toán cӫa các đѫn vӏ dự toán cấp dѭӟi trực thuӝc đã đѭợc xét duyӋt, gӱi đѫn vӏ 

dự toán cấp I, bao gӗm: 



  
36 

+ Các báo cáo tài chính và báo cáo quyӃt toán nĕm theo danh mục áp 

dụng cho các đѫn vӏ kӃ toán cấp trên quy đӏnh tại ChӃ đӝ kӃ toán hành chính 

sự nghiӋp hiӋn hành (ban hành kèm theo QuyӃt đӏnh sӕ 19/2006/QĐ-BTC 

ngày 30/3/2006 cӫa Bӝ trѭӣng Bӝ Tài chính); 

+ Báo cáo tình hình thực hiӋn kiӃn nghӏ cӫa kiểm toán, thanh tra, cѫ 

quan tài chính; 

+ Báo cáo thuyӃt minh quyӃt toán nĕm so vӟi dự toán;  

+ Báo cáo tổng hợp quyӃt toán hàng dự trӳ quӕc gia, nӃu có (theo quy 

đӏnh tại Thông tѭ sӕ 48/2005/TT-BTC ngày 09/6/2005 cӫa Bӝ Tài chính);   

+ Báo cáo quyӃt toán quy đӏnh tại các vĕn bản khác liên quan (nӃu có). 

- Đӕi vӟi đѫn vӏ dự toán cấp I: Tổng hợp và lұp báo cáo quyӃt toán nĕm 

bao gӗm báo cáo quyӃt toán cӫa đѫn vӏ mình (nӃu có) và báo cáo quyӃt toán 

cӫa các đѫn vӏ dự toán cấp dѭӟi trực thuӝc đã đѭợc xét duyӋt, thẩm đӏnh, gӱi 

cѫ quan tài chính cùng cấp. 

Báo cáo quyӃt toán nĕm cӫa đѫn vӏ dự toán cấp I đѭợc lұp theo các 

mүu biểu nhѭ quy đӏnh đӕi vӟi đѫn vӏ dự toán cấp II. Trѭӡng hợp đѫn vӏ dự 

toán cấp I đӗng thӡi là đѫn vӏ sӱ dụng ngân sách thì lұp theo các mүu biểu 

nhѭ quy đӏnh đӕi vӟi đѫn vӏ dự toán cấp III. 
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KӂT LUҰN CHѬѪNG 1 

KӃ toán tài chính là mӝt bӝ phұn cӫa hӋ thӕng kӃ toán thực hiӋn ghi 

chép, phân loại, xӱ lý và tổng hợp các nghiӋp vụ kinh tӃ phát sinh để cung cấp 

thông tin thông qua các báo cáo tài chính.  

Trong chѭѫng này, luұn vĕn đã trình bày đѭợc các vấn đӅ cѫ bản vӅ 

đặc điểm cӫa công tác kӃ toán tài chính; nguӗn tài chính, phѭѫng thӭc cấp 

phát kinh phí và nӝi dung chi; xác lұp mô hình tổ chӭc công tác kӃ toán, hӋ 

thӕng thông tin kӃ toán trong công tác kӃ toán tài chính, công tác lұp chấp 

hành dự toán và quyӃt toán thu chi cӫa đѫn vӏ hành chính sự nghiӋp có thu, 

các báo cáo tài chính áp dụng cho các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu. Nӝi dung 

chính cӫa chѭѫng này là đi vào trình bày vai trò, cѫ sӣ, nguyên tắc và yêu cầu 

cӫa kӃ toán tài chính tại các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu, cụ thể đã trình bày các 

vấn đӅ nhѭ: khái niӋm; vӏ trí; phân loại và cѫ chӃ quản lý cӫa các đѫn vӏ sự 

nghiӋp có thu; nguӗn tài chính; phѭѫng thӭc cấp phát kinh phí; nӝi dung chi 

và kӃt qӫa hoạt đӝng tài chính tại các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu. Tại các đѫn vӏ 

sự nghiӋp, công tác kӃ toán tài chính, quản lý nguӗn kinh phí Ngân sách Nhà 

nѭӟc cấp hiӋu quả và hợp lý sӁ nâng cao thu nhұp cũng nhѭ đӡi sӕng cӫa cán 

bӝ, công nhân viên chӭc.        
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CHѬѪNG 2  

THӴC TRҤNG CÔNG TÁC Kӂ TOÁN TÀI CHÍNH TҤI BӊNH VIӊN 

HӲU NGHӎ VIӊT NAM - CUBA ĐӖNG HӞI 

2.1 Tәng quan vӅ BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi 

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam 

- CuBa Đồng Hới 

BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi đѭợc nѭӟc Cӝng hoà 

CuBa viӋn trợ, khӣi công xây dựng ngày 19/5/1973 và hoàn thành ngày 

9/9/1981. BӋnh viӋn đѭợc thành lұp theo quyӃt đӏnh sӕ 838/1981/QĐ-BYT 

ngày 22/8/1981 cӫa Bӝ Y tӃ. Là mӝt BӋnh viӋn đa khoa hoàn chӍnh, quy mô 

462 giѭӡng bӋnh vӟi trang thiӃt bӏ còn mӟi và hiӋn đại.  

Từ khi thành lұp và đѭa vào hoạt đӝng cho đӃn nĕm 2000 BӋnh viӋn 

trực thuӝc Bӝ Y tӃ quản lý, nhѭng từ đầu nĕm 2001 BӋnh viӋn chuyển giao vӅ 

Uỷ ban Nhân dân tӍnh Quảng Bình và từ đầu nĕm 2007 trực thuӝc Sӣ Y tӃ 

quản lý. Ngày 5 tháng 9 nĕm 2007 BӋnh viӋn đѭợc Thӫ tѭӟng Chính phӫ ký 

quyӃt đӏnh sӕ 1163/2007/QĐ-TTg vӅ viӋc bàn giao nguyên trạng BӋnh viӋn 

Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi vӅ Bӝ Y tӃ quản lý trӣ lại.   

 HiӋn tổng sӕ ngѭӡi lao đӝng có đӃn ngày 31/12/2008 là 525 ngѭӡi, 

trong đó có: 07 Bác sỹ chuyên khoa II, 08 thạc sỹ bác sỹ, 36 bác sỹ chuyên 

khoa I, 40 bác sỹ, 01 dѭợc sỹ chuyên khoa I, 01 dѭợc sỹ đại học, 30 cӱ nhân 

điӅu dѭỡng và đại học khác, 242 điӅu dѭỡng-hӝ sinh-kỹ thuұt viên và 160 

viên chӭc khác. 

BӋnh viӋn đi vào hoạt đӝng đã gần 30 nĕm nên Cѫ sӣ vұt chất, trang 

thiӃt bӏ cӫa BӋnh viӋn đã xuӕng cấp và lạc hұu nhѭng sӕ thiӃt bӏ bổ sung đang 

còn hạn chӃ. HiӋn nay, cѫ sӣ vұt chất và trang thiӃt bӏ chính hiӋn có tại đѫn vӏ 

cụ thể nhѭ sau: 
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Bҧng 2.1: Cѫ sӣ vұt chҩt và trang thiӃt bӏ cӫa BӋnh viӋn 

nĕm 2006, 2007 và 2008 

STT Danh mөc ĐVT 
Nĕm 
2006 

Nĕm 
2007 

Nĕm 
2008 

1 
Cѫ sӣ vұt chҩt, công trình y 
tӃ  

    

1.1 Tổng diӋn tích đất  m2 77.951 77.951 77.951 
1.2 Tổng diӋn tích nhà m2 32.674 32.674 32.674 

1.2 
HӋ thӕng: lò thiêu, điӅu hòa 
trung tâm, ôxy,  

m2 512 512 512 

 HӋ thӕng: cấp nѭӟc, nѭӟc thải m2 7.975 7.975 7.975 

2 Trang thiӃt bӏ     
2.1 Máy móc, thiӃt bӏ Y tӃ, trong 

đó: Cái 674 684 708 

 - ThiӃt bӏ đang sӱ dụng Cái 615 621 643 
 - Thiêt bӏ bӏ hӓng Cái 59 63 65 

2.2 Máy vi tính  Cái 32 40 47 
2.3 Máy in Cái 28 35 45 
2.4 Máy photocopy Cái 02 02 03 

 
(Nguồn số liệu: phòng vật tư thiết bị Bệnh viện) 

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bệnh 

viện 

2.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Bệnh viện 

- Chӭc nĕng hoạt đӝng cӫa BӋnh viӋn: 

Theo điӅu lӋ tổ chӭc và hoạt đӝng cӫa BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - 

CuBa Đӗng Hӟi. BӋnh viӋn có chӭc nĕng khám, chӳa bӋnh, phòng bӋnh, đào 

tạo nhân lực y tӃ, chӍ đạo tuyӃn, phòng chӕng dӏch bӋnh và nghiên cӭu khoa 

học, triển khai, ӭng dụng khoa học, công nghӋ, kỹ thuұt hiӋn đại phục vụ 

ngѭӡi bӋnh.  

- NhiӋm vụ hoạt đӝng cӫa BӋnh viӋn: 

+ Khám, chӳa bӋnh phục hӗi chӭc nĕng cho nhân dân khu vực và 

ngѭӡi nѭӟc ngoài; 
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+ Nghiên cӭu và thực hiӋn nhӳng kỹ thuұt cao nhѭ: mổ nӝi soi sản 

khoa, ngoại khoa, tai mũi họng, mổ sọ não, chụp Citi Scanner… 

+ Khám sӭc khoẻ cho cán bӝ công nhân lao đӝng, đi học tұp, công tác 

ӣ trong nѭӟc và nѭӟc ngoài. 

+ Tham gia khám đӏnh kỳ y khoa theo yêu cầu cӫa hӝi đӗng giám đӏnh 

y khoa trên cѫ sӣ phân cấp cӫa Bӝ Y tӃ; 

+ Phục hӗi chӭc nĕng sau điӅu trӏ và phục hӗi chӭc nĕng cӝng đӗng; 

+ Thực hiӋn các nhiӋm khác theo sự phân công cӫa Bӝ Y tӃ. 

2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới 

 Cѫ cấu tổ chӭc bӝ máy cӫa BӋnh viӋn gӗm: Ban giám đӕc (giám đӕc và 

03 phó giám đӕc) cùng vӟi 32 khoa, phòng trực thuӝc. Trong đó khӕi lâm 

sàng có 17 khoa, khӕi cұn lâm sàng có 9 khoa và khӕi chӭc nĕng có 6 phòng. 
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Mô hình tổ chӭc bӝ máy cӫa BӋnh viӋn:  

     

GIÁM ĐӔC 
 

 

 
 
 

PHÓ GIÁM ĐӔC 
(Kinh tӃ) 

 

 
PHÓ GIÁM ĐӔC 

(Lâm sàng) 
 

PHÓ GIÁM ĐӔC 
(Cұn lâm sàng) 

 
            
  
           

 

I. CÁC PHÒNG CHӬC 
NĔNG 

 

II. CÁC  KHOA  LÂM SÀNG 
 

III. CÁC KHOA CҰN 
LÂM SÀNG 

1. KӃ hoạch tổng hợp 
1. Khoa khám 
bӋnh 

10. Rĕng hàm 
mặt 

1. Khoa xét nghiӋm Sinh 
hóa - HuyӃt học 

2. ĐiӅu dѭỡng 2. Nӝi Tổng Hợp 11. Mắt 2. Khoa Vi sinh 

 
3. Phòng Tài chính kӃ 
toán 
 

3. Nӝi chuyên 
khoa 

12. Vұt lý trӏ 
LiӋu- Phục hӗi 
chӭc nĕng 

3. Khoa chẩn đoán hình 
ảnh 

 
4. Phòng Vұt tѭ thiӃt bӏ 
 

4. Ngoại Tổng 
hợp 

13. ĐiӅu trӏ tích 
cực & chӕng đӝc 

4. Phүu thuұt  - Gây mê           
Hӗi Sӭc  

 

5. Phòng Hành chính 
quản trӏ 
 

5. Khoa Phụ sản 
14. Nӝi tâm thần 
thần kinh 

5. Giải phүu bӋnh lý 

 
6. Phòng Tổ chӭc cán bӝ 
 

6. Nhi 
15. Chấn thѭѫng 
chӍnh hình 

6. Chӕng nhiӉm khuẩn 

 

7. TruyӅn nhiӉm 16. Lao 7. Khoa Dѭợc 

8. Y học cổ 
truyӅn 

17. Cấp cӭu 
8. Khoa Thĕm dò chӭc 
nĕng - Y học hạt nhân 

9. Tai mũi họng  9. Khoa Dinh dѭỡng 

Sѫ đӗ 2.1: Cѫ cҩu tә chӭc cӫa BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam-CuBa         

Đӗng Hӟi 
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Trong sѫ đӗ trên, nhiӋm vụ và chӭc nĕng cӫa từng khoa, phòng đѭợc 

quy đӏnh tổng thể nhѭ sau: 

 - Giám đӕc: Là ngѭӡi đӭng đầu BӋnh viӋn, chӏu trách nhiӋm trѭӟc Bӝ 

trѭӣng Bӝ Y tӃ và trѭӟc pháp luұt vӅ mọi hoạt đӝng cӫa BӋnh viӋn. 

 - Các phó giám đӕc: Là ngѭӡi giúp giám đӕc vӅ từng mặt công tác do 

giám đӕc phân công và chӏu trách nhiӋm trѭӟc giám đӕc và pháp luұt vӅ 

nhӳng quyӃt đӏnh cӫa mình. 

 - Các khoa lâm sàng: Dѭӟi sự lãnh đạo cӫa giám đӕc BӋnh viӋn, trѭӣng 

khoa chӏu trách nhiӋm giúp giám đӕc tổ chӭc, thực hiӋn các hoạt đӝng cӫa 

khoa và các nhiӋm vụ đѭợc giao. 

 - Các khoa cұn lâm sàng: Dѭӟi sự lãnh đạo cӫa giám đӕc BӋnh viӋn, 

trѭӣng khoa chӏu trách nhiӋm giúp giám đӕc tổ chӭc, thực hiӋn các hoạt đӝng 

cӫa khoa và các nhiӋm vụ đѭợc giao. 

 - Phòng tổ chӭc cán bӝ: Dѭӟi sự lãnh đạo cӫa giám đӕc BӋnh viӋn, 

trѭӣng phòng tổ chӭc cán bӝ chӏu trách nhiӋm giúp giám đӕc tổ chӭc, thực 

hiӋn công tác tổ chӭc và cán bӝ, công tác bảo vӋ chính trӏ nӝi bӝ cӫa BӋnh 

viӋn. 

 - Phòng kӃ hoạch tổng hợp: Dѭӟi sự lãnh đạo cӫa giám đӕc BӋnh viӋn, 

trѭӣng phòng kӃ hoạch tổng hợp chӏu trách nhiӋm giúp giám đӕc tổ chӭc, 

thực hiӋn công tác nghiӋp vụ chuyên môn cӫa BӋnh viӋn. 

 - Phòng tài chính kӃ toán: Dѭӟi sự lãnh đạo cӫa giám đӕc BӋnh viӋn, 

trѭӣng phòng tài chính kӃ toán chӏu trách nhiӋm giúp giám đӕc tổ chӭc, thực 

hiӋn viӋc thu, chi tài chính trong BӋnh viӋn theo đúng quy đӏnh. 

 - Phòng điӅu dѭỡng: Dѭӟi sự lãnh đạo cӫa giám đӕc BӋnh viӋn, trѭӣng 

phòng điӅu dѭỡng chӏu trách nhiӋm giúp giám đӕc tổ chӭc, thực hiӋn viӋc 

chĕm sóc ngѭӡi bӋnh toàn diӋn. 
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 - Phòng hành chính quản trӏ: Dѭӟi sự lãnh đạo cӫa giám đӕc BӋnh viӋn, 

trѭӣng phòng hành chính quản trӏ chӏu trách nhiӋm giúp giám đӕc tổ chӭc, 

thực hiӋn vӅ công tác hành chính quản trӏ. 

 - Phòng vұt tѭ thiӃt bӏ: Dѭӟi sự lãnh đạo cӫa giám đӕc BӋnh viӋn, 

trѭӣng phòng vұt tѭ thiӃt bӏ chӏu trách nhiӋm giúp giám đӕc tổ chӭc, thực 

hiӋn vӅ công tác quản lý và sӱ dụng mọi vұt tѭ, thiӃt bӏ y tӃ. 

2.1.3 Nguồn tài chính, phương thức cấp phát kinh phí và nội dung chi của 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-CuBa Đồng Hới  

2.1.3.1 Nguồn tài chính của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-CuBa Đồng Hới  

Nguӗn tài chính chӫ yӃu cӫa BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa 

Đӗng Hӟi là từ nguӗn kinh phí Ngân sách cấp, nguӗn thu phí, lӋ phí và nguӗn 

thu khác, cụ thể:   

- Nguӗn kinh phí Ngân sách cấp, gӗm:  

 + Kinh phí thѭӡng xuyên hoạt đӝng sự nghiӋp 

 + Kinh phí cấp bổ sung để thực hiӋn cải cách tiӅn lѭѫng và thực hiӋn 

chӃ đӝ chính sách tinh giảm biên chӃ theo chӃ đӝ quy đӏnh  

 + Kinh phí thực hiӋn chѭѫng trình mục tiêu quӕc gia 

 - Nguӗn thu từ hoạt đӝng sự nghiӋp, gӗm: 

+ Thu phí, lӋ phí: gӗm thu viӋn phí cӫa bӋnh nhân thuӝc đӕi tѭợng bảo 

hiểm y tӃ, đӕi tѭợng viӋn phí và các loại phí dӏch vụ khám chӳa bӋnh thuӝc 

NSNN             

 + Nguӗn viӋn trợ, tài trợ, quà biӃu tặng theo quy đӏnh cӫa pháp luұt 

 - Nguӗn thu từ hoạt đӝng dӏch vụ, gӗm: 

 + Thu tiӅn thuê bӃn bãi dӏch vụ cấp cӭu vұn chuyển bӋnh nhân 

 + Thu dӏch vụ trông giӳ ôtô, xe máy, xe đạp 

 + Thu dӏch vụ ĕn uӕng trong cĕng tin BӋnh viӋn   
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Bảng tổng hợp nguӗn thu cӫa đѫn vӏ trong 3 nĕm dựa trên các bản báo 

cáo tài chính nĕm 2006, 2007 và 2008   

Bҧng 2.2: Bҧng tәng hӧp nguӗn thu cӫa BӋnh viӋn 

        Đơn vị tính: triệu đồng 

Nĕm 
Tәng 

cӝng 

Ngân sách Nhà nѭӟc 
Thu hoҥt đӝng sӵ 

nghiӋp 

Thu hoҥt đӝng dӏch 

vө 

Sӕ tiӅn 
Tӹ lӋ 

(%) 
Sӕ tiӅn 

Tӹ lӋ 

(%) 
Sӕ tiӅn 

Tӹ lӋ 

(%) 

2006 55.017 19.732 35,9 34.912 63,4 373 0,7 

2007 61.080 21.093 34,5 39.637 64,9 350 0,6 

2008 82.158 33.145 40,3 48.339 58,8 674 0,9 

Tәng 198.255 73.970 37,3 122.888 62,0 1.397 0,7 

(Nguồn số liệu: Phòng tài chính kế toán Bệnh viện)  

Qua bảng tổng hợp nguӗn thu trên ta thấy nguӗn tài chính cӫa BӋnh 

viӋn trong 3 nĕm qua chӫ yӃu là nguӗn thu sự nghiӋp cӫa đѫn vӏ chiӃm 

62,0%, từ nguӗn NSNN cấp chiӃm 37,3% còn lại là nguӗn thu hoạt đӝng dӏch 

vụ chiӃm 0,7%. Nguӗn thu sự nghiӋp cũng nhѭ nguӗn NSNN cấp cho đѫn vӏ 

tĕng dần theo từng nĕm nên đã giúp BӋnh viӋn có điӅu kiӋn để bù đắp đѭợc 

mӝt phần khoản tĕng mӭc lѭѫng tӕi thiểu và tiӅn lѭѫng tĕng thêm cho cán bӝ 

công nhân viên chӭc theo lӝ trình cӫa Chính phӫ. 

2.1.3.2 Phương thức cấp phát kinh phí Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-CuBa 

Đồng Hới  

HiӋn nay, nguӗn NSNN cấp cho BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa 

Đӗng Hӟi  theo phѭѫng thӭc cấp phát bằng “Hạn mӭc kinh phí”, nghĩa là 

đӏnh kỳ hàng nĕm Bӝ Y tӃ cĕn cӭ vào dự toán cӫa đѫn vӏ lұp cho nĕm tiӃp 

theo tiӃn hành thẩm đӏnh, cân đӕi Ngân sách rӗi phân bổ giao dự toán thu, chi 

nĕm cho đѫn vӏ.  
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Bҧng 2.3: Bҧng giao dӵ toán thu, chi ngân sách nhà nѭӟc nĕm 2008 cӫa 

Bӝ Y tӃ cho BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

STT Nӝi dung 

Tәng dӵ toán 

đѭӧc giao nĕm 

2008 

Trong đó 

Loҥi 520, 

khoҧn 521: 

Chi chӳa bӋnh 

Loҥi 

… 

A Tổng sӕ thu, chi, nӝp ngân sách    

1 Sӕ thu phí, lӋ phí 33.145.600 33.145.600 0 

1.1 ViӋn phí và BHYT 33.145.600 33.145.600  

1.2 Học phí    

1.3 Phí, lӋ phí khác    

2 Chi từ nguӗn phí, lӋ phí đѭợc để lại 33.145.600 33.145.600 0 

3 Sӕ phí, lӋ phí, thu khác nӝp NSNN   0 

B 
Thu, chi từ hoạt đӝng sự nghiӋp 

khác và dӏch vụ 

800.000 800.000  

C Dự toán chi NSNN 37.450.000 37.450.000 0 

1 Kinh phí thѭӡng xuyên 29.950.000 29.950.000  

 Trong đó:    

 - TiӃt kiӋm 10% chi lѭѫng 250.000 250.000  

 
- Trích lұp quỹ khen thѭӣng theo 

NĐ 121 

200.000 200.000  

 
- Chi thực hiӋn công tác chӍ đạo 

tuyӃn 

200.000 200.000  

2 Kinh phí không thѭӡng xuyên 7.500.000 7.500.000  

 - Chi mua sắm, sӱa chӳa lӟn TSCĐ 6.000.000 6.000.000  

 - Hӛ trợ chi thực hiӋn dự án CNTT 1.500.000 1.500.000  

(Nguồn số liệu: Phòng tài chính kế toán Bệnh viện) 

Khi BӋnh viӋn nhұn đѭợc quyӃt đӏnh cӫa Bӝ Y tӃ vӅ viӋc giao dự toán 

chi hoạt đӝng, kӃ toán theo dõi sӁ ghi: 
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Ghi Nợ TK 008 “Dự toán chi hoạt đӝng” và các tài khoản cấp 2 phù 

hợp (TK 0081 “Dự toán chi thѭӡng xuyên” hoặc TK 0082 “Dự toán chi 

không thѭӡng xuyên” đӗng thӡi tại Kho bạc Nhà nѭӟc Quảng Bình sӁ lұp 

phiӃu nhұp dự toán Ngân sách, cụ thể: 

 
Bҧng 2.4: PhiӃu nhұp dӵ toán ngân sách cӫa Kho bҥc Nhà nѭӟc  

 

Mүu sӕ: C6-01/NS 

    Niên đӝ: 2008 

PHIӂU NHҰP DӴ TOÁN NGÂN SÁCH 

LOҤI KINH PHÍ: THѬӠNG XUYÊN 

Cĕn cӭ QuyӃt đӏnh sӕ: QĐ … 

Đѫn vӏ sӱ dụng Ngân sách: BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi 

Mã sӕ đѫn vӏ có quan hӋ Ngân sách: 1057710 

Tài khoản: 060.19.01.00014 Tại Kho bạc Nhà nѭӟc Quảng Bình 

Mã cấp ngân sách:  Tên CTMT, DA:   Mã CTMT, DA: 

Loại dự toán: 01  Thӡi hạn cấp phát đӃn: 31/12/2008 

MÃ CHѬѪNG 
MÃ NGÀNH 

KINH Tӂ 

MÃ NGUӖN 

NGÂN SÁCH 
SӔ TIӄN 

023 521 0113 33.145.600.000 

    

Tәng cӝng 33.145.600.000 
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(1) : Rút dự toán nhұp quỹ 
(2) : Rút dự toán mua vұt liӋu, dụng cụ 
(3) : Rút dự toán thanh toán nợ phải trả 
(4) : Rút dự toán mua TSCĐ hӳu hình, vô hình 
(5) : Ghi tĕng nguӗn kinh phí đã hình thành TSCĐ khi đѭa TSCĐ vào sӱ dụng 
(6) : Xuất kho vұt liӋu, dụng cụ sӱ dụng cho các hoạt đӝng 
(7) : Chi tiӅn mặt cho các hoạt đӝng 
(8) : Cuӕi niên đӝ kӃ toán nӝp lại kinh phí sӱ dụng không hӃt. 
(9) : Cuӕi niên đӝ kӃ toán, K/c phần kinh phí thѭӡng xuyên còn lại (đѫn vӏ sự nghiӋp có thu) 
(10) : Rút dự toán chi trực tiӃp. 

Sѫ đӗ 2.2: KӃ toán tiӃp nhұn nguӗn kinh phí cҩp bằng dӵ toán 
 

2.1.3.3. Nội dung chi của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-CuBa Đồng Hới 

Nӝi dung chi cӫa BӋnh viӋn gӗm 2 khoản chi đó là chi thѭӡng xuyên 

và chi không thѭӡng xuyên. 

111,112 

461,462 ,465 

(8) 

421 

(9) 

111 

152, 153 

331,332,334 

211,213 446 

661,662,635 

008 

(1) (7) 

(6) (2) 

(3) 

(4) (5) 

(10) 

DTNS đѭợc 
phân phӕi 

Rút 
DTNS 
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Chi thѭӡng xuyên cӫa BӋnh viӋn gӗm các khoản tiӅn lѭѫng, tiӅn công; 

các khoản trích nӝp theo lѭѫng; các khoản trích nӝp bảo biểm xã hӝi, bảo 

hiểm y tӃ, kinh phí công đoàn theo quy đӏnh hiӋn hành; chi phí ca kíp phүu 

thuұt, thӫ thuұt, tiӅn trực khám bӋnh, làm ngoài giӡ; dӏch vụ công cӝng; vĕn 

phòng phẩm; các khoản chi nghiӋp vụ; sӱa chӳa thѭӡng xuyên TSCĐ và các 

khoản chi khác theo quy đӏnh.  

Chi không thѭӡng xuyên cӫa BӋnh viӋn gӗm chi thực hiӋn chѭѫng 

trình đào tạo, bӗi dѭỡng cán bӝ, viên chӭc; chi thực hiӋn chѭѫng trình mục 

tiêu quӕc gia; chi thực hiӋn các nhiӋm vụ do Nhà nѭӟc đặt hàng; chi đầu tѭ 

XDCB, mua sắm trang thiӃt bӏ, sӱa chӳa lӟn tài sản cӕ đӏnh thực hiӋn các dự 

án đѭợc cấp có thẩm quyӅn phê duyӋt. 

Đӕi vӟi công tác chi từ nguӗn NSNN cấp: Hàng nĕm, cĕn cӭ vào dự 

toán ngân sách cấp, BӋnh viӋn lұp dự toán chi hàng quý trong nĕm để làm cĕn 

cӭ triển khai nhiӋm vụ chi. Trong nĕm khi có phát sinh nghiӋp vụ phát sinh 

thanh toán bằng chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nѭӟc, kӃ toán cĕn cӭ trên 

chӭng từ đã đѭợc thực hiӋn lұp giấy rút dự toán đӅ nghӏ Kho bạc chuyển 

khoản thanh toán. Khi chӭng từ thanh toán đầy đӫ, đảm bảo thӫ tục thanh 

toán, hợp lý, hợp pháp, KBNN thực hiӋn lӋnh chi thanh toán. NӃu chѭa đầy 

đӫ chӭng từ, KBNN có thể cho rút tạm ӭng dự toán ngân sách. Cuӕi kỳ, kӃ 

toán tұp hợp giấy rút dự toán NSNN để lұp báo cáo đӕi chiӃu dự toán kinh phí 

NSNN cấp tại KBNN theo từng loại, khoản và nhóm mục chi để làm cĕn cӭ 

đӕi chiӃu, kiểm tra kiểm soát vӟi KBNN. Đӕi vӟi các khoản kinh phí chuyển 

trả bằng tạm ӭng kinh phí, sau khi hoàn tất đầy đӫ thӫ tục chӭng từ, kӃ toán 

BӋnh viӋn phài làm thӫ tục đӅ nghӏ KBNN hoàn ӭng sӕ tiӅn trên. 

 Đӕi vӟi công tác chi từ nguӗn thu sự nghiӋp: Hàng nĕm, tѭѫng tự đӕi 

vӟi nguӗn kinh phí NSNN cấp, BӋnh viӋn cũng lұp dự toán chi các nguӗn 

kinh phí sự nghiӋp cӫa đѫn vӏ theo từng kỳ, theo từng nguӗn kinh phí trên cѫ 
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Sѫ đӗ 2.3: Mô hình tә chӭc bӝ máy kӃ toán cӫa BӋnh viӋn Hӳu nghӏ 

ViӋt Nam-CuBa Đӗng Hӟi 

sӣ các nhiӋm vụ chi đã đѭợc duyӋt từ đầu nĕm sau khi đã thực hiӋn nghĩa vụ 

vӟi ngân sách. Đӕi vӟi nguӗn kinh phí sự nghiӋp, BӋnh viӋn phải chӏu sự 

kiểm soát cӫa KBNN thông qua kiểm soát các khoản chi bằng tiӅn gӱi tại 

KBNN cӫa đѫn vӏ. Cĕn cӭ để đѫn vӏ thực hiӋn kiểm soát chi là ban hành quy 

chӃ chi tiêu nӝi bӝ, trong đó các nӝi dung và mӭc chi các hoạt đӝng đѭợc quy 

đӏnh cụ thể để giám sát hoạt đӝng chi tiêu cӫa BӋnh viӋn.   

2.2 Thӵc trҥng công tác kӃ toán tài chính tҥi BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt 

Nam - CuBa Đӗng Hӟi    

2.2.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - 

CuBa Đồng Hới    

Theo phân cấp quản lý cӫa Bӝ Y tӃ thì BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam-

CuBa Đӗng Hӟi là đѫn vӏ hạch toán cấp 2, có nhiӋm vụ tổ chӭc kӃ toán đӝc 

lұp, có bӝ máy kӃ toán riêng nhằm thực hiӋn nhiӋm vụ đѭợc giao. Bӝ máy kӃ 

toán cӫa BӋnh viӋn hoạt đӝng theo mô hình kӃ toán tұp trung gӗm 01 kӃ toán 

trѭӣng, 01 kӃ toán tổng hợp, các kӃ toán phần hành và 01 thӫ quỹ cѫ quan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bӝ phұn KӃ toán  
viӋn phí 

 

 

Trѭӣng Phòng Tài chính KӃ toán 
(KӃ toán trѭӣng) 

 

 
Thӫ 
Quỹ 

 

KӃ 
toán 

Thanh 
toán 

 

KӃ 
toán 

TT cho cá 
nhân 

 

 
KӃ toán 
TSCĐ 

 

 
KӃ toán 
vұt tѭ 

 

KӃ 
toán 
Tổng 
hợp 

 

KӃ toán  
tổng hợp viӋn phí 

 

Bӝ phұn KӃ toán  
bảo hiểm y tӃ 
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 - Trѭӣng phòng Tài chính KӃ toán: là ngѭӡi chӏu trách nhiӋm trѭӟc 

giám đӕc và cѫ quan tài chính cấp trên vӅ toàn bӝ hoạt đӝng tài chính kӃ toán 

cӫa đѫn vӏ. Có nhiӋm vụ tổ chӭc công tác kӃ toán cӫa phòng tài chính kӃ toán, 

phân công công viӋc hợp lý đӕi vӟi các thành viên trong phòng. Thѭӡng 

xuyên có kӃ hoạch kiểm tra, đôn đӕc, giám sát mọi hoạt đӝng kinh tӃ tài chính 

trong BӋnh viӋn, điӅu hành các hoạt đӝng nghiӋp vụ tài chính kӃ toán cho phù 

hợp vӟi đặc điểm tình hình cӫa đѫn vӏ, các chӃ đӝ chính sách cӫa nhà nѭӟc. 

Xây dựng dự toán Ngân sách, kӃ hoạch thu chi nhằm bảo đảm cho đѫn vӏ 

hoàn thành tӕt nhiӋm vụ. Thực hiӋn tӕt chӃ đӝ sổ sách, báo cáo thanh toán, 

quyӃt toán và kiểm kê đӏnh kỳ cӫa đѫn vӏ. 

 - KӃ toán tổng hợp: TiӃn hành tổng hợp các khoản chi hoạt đӝng, dự 

án, chi hoạt đӝng sản xuất kinh doanh dӏch vụ, các khoản thu từ nguӗn Ngân 

sách và nguӗn thu sự nghiӋp cӫa BӋnh viӋn. Lұp báo cáo tài chính theo quy 

đӏnh, lұp báo cáo nhanh phục vụ cho quản lý cӫa đѫn vӏ…     

 - Các kӃ toán phần hành: bao gӗm nhѭ kӃ toán thu chi, thanh toán công 

nợ, kӃ toán xây dựng cѫ bản, kӃ toán vұt tѭ, kӃ toán tài sản cӕ đӏnh, kӃ toán 

tổng hợp viӋn phí, kӃ toán BHYT, kӃ toán trẻ em dѭӟi 6 tuổi, kӃ toán viӋn 

phí… Các kӃ toán phần hành này, cĕn cӭ vào chӭc nĕng nhiӋm vụ đã đѭợc 

phân công để giúp cho công tác kӃ toán cӫa đѫn vӏ và trѭӣng phòng tài chính 

kӃ toán. 

 - Thӫ quỹ: Cĕn cӭ vào chӭng từ thu, chi hợp lӋ để tiӃn hành thu, chi 

tiӅn mặt tại quỹ. Bảo quản tiӅn mặt tại quỹ, cұp nhұp sӕ tiӅn thu chi vào sổ 

quỹ, hàng ngày tiӃn hành kiểm kê quỹ và lұp báo cáo quỹ để báo cáo trѭӣng 

phòng tài chính kӃ toán và giám đӕc khi có yêu cầu.  

Mô hình tổ chӭc công tác kӃ toán cӫa BӋnh viӋn theo mô hình tổ chӭc 

kӃ toán tұp trung, trên cѫ sӣ áp dụng mô hình này đѫn vӏ đã phát huy đѭợc vai 

trò quản lý, điӅu hành cӫa đѫn vӏ, đӗng thӡi phát huy đѭợc tính đӝc lұp, tự 
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chӫ, tự chӏu trách nhiӋm vӅ tài chính. Mặc dù, lãnh đạo phòng đã có sự bӕ trí, 

sắp xӃp, phân công, phân nhiӋm rõ ràng cho từng bӝ phұn, từng kӃ toán viên 

nhѭng do trình đӝ, nĕng lực cӫa các kӃ toán viên trong phòng chѭa đӗng đӅu 

nên khả nĕng hoàn thành nhiӋm vụ đѭợc giao chѭa kӏp thӡi, đúng tiӃn đӝ. 

Đѫn vӏ chѭa chú trọng chӫ trѭѫng vӅ đào tạo thѭӡng xuyên, bӗi dѭỡng nâng 

cao nghiӋp vụ cho các kӃ toán viên, khả nĕng cұp nhұt các chӃ đӝ chính sách, 

chӃ đӝ kӃ toán mӟi cӫa mӝt sӕ kӃ toán còn hạn chӃ.  

2.2.2 Thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán tài chính tại Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới       

2.2.2.1 Vận dụng hệ thống chứng từ trong công tác kế toán tài chính 

HiӋn nay, BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi đang áp 

dụng chӃ đӝ kӃ toán theo QuyӃt đӏnh sӕ 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 

cӫa Bӝ Tài chính. Chӭng từ kӃ toán tại BӋnh viӋn áp dụng thực hiӋn theo 

đúng nӝi dung, phѭѫng pháp lұp, ký chӭng từ theo quy đӏnh cӫa Luұt KӃ toán 

và Nghӏ đӏnh sӕ 128/2004/ND-CP ngày 31/5/2004 cӫa Chính phӫ quy đӏnh 

chi tiӃt và hѭӟng dүn thi hành mӝt sӕ điӅu cӫa Luұt KӃ toán áp dụng trong 

lĩnh vực kӃ toán nhà nѭӟc, các vĕn bản pháp luұt khác có liên quan đӃn chӭng 

từ kӃ toán và các quy đӏnh trong chӃ đӝ này.  

a. Công tác lұp chӭng từ và phản ánh nghiӋp vụ kinh tӃ phát sinh vào 

chӭng từ. 

BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi đã quy đӏnh sӕ chӭng 

từ cần thiӃt cho từng nghiӋp vụ kinh tӃ phát sinh và xây dựng hӋ thӕng chӭng 

từ cần thiӃt phải lұp bao gӗm chӭng từ kӃ toán và các chӭng từ hѭӟng dүn cho 

từng loại nghiӋp vụ đӗng thӡi phổ biӃn đӃn các khoa, phòng trong toàn đѫn vӏ 

biӃt để làm thӫ tục thanh toán. Trên thực tӃ khi các nghiӋp vụ kinh tӃ phát sinh, 

theo sự phân công cӫa kӃ toán trѭӣng các kӃ toán viên theo chӭc nĕng, nhiӋm 
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vụ cӫa từng phần hành kӃ toán có trách nhiӋm hѭӟng dүn ngѭӡi thanh toán lұp 

chӭng từ và vұn dụng chӭng từ cho phù hợp, đúng quy đӏnh. 

- Mүu chӭng từ theo quy đӏnh cӫa chӃ đӝ kӃ toán HCSN ban hành tại 

QuyӃt đӏnh sӕ 19/2006/BTC ngày 30/3/2006 cӫa Bӝ trѭӣng Bӝ Tài chính áp 

dụng tại BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi phân loại chӭng từ 

theo nӝi dung các giao dӏch nhѭ sau: 

+ Giao dӏch vӅ lao đӝng tiӅn lѭѫng, bao gӗm các mүu chӭng từ sau:  

S 
TT 

Tên chӭng tӯ 
Ký hiӋu 
mүu sә 

1 Bảng chấm công C01a-HD 

2 Bảng chấm công làm thêm giӡ C01b-HD 

3 Giấy báo làm thêm giӡ C01c-HD 

4 Bảng thanh toán tiӅn lѭѫng C02a-HD 

5 Bảng thanh toán thu nhұp tĕng thêm C02b-HD 

6 Bảng thanh toán tiӅn thѭӣng C04-HD 

7 Giấy đi đѭӡng C06-HD 

8 Bảng thanh toán tiӅn làm thêm giӡ C07-HD 

9 Bảng thanh toán tiӅn thuê ngoài C09-HD 

10 Bảng kê thanh toán công tác phí C12-HD 
 

+ Giao dӏch vӅ vұt tѭ, bao gӗm các mүu chӭng từ sau: 

S 
TT 

Tên chӭng tӯ 
Ký hiӋu 
mүu sә 

1 PhiӃu nhұp kho C20-HD 

2 PhiӃu xuất kho C21-HD 

3 Giấy báo hӓng, mất công cụ, dụng cụ C22-HD 

4 
Biên bản kiểm kê vұt tѭ, công cụ, sản 
phẩm, hàng hóa 

C23-HD 
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+ Giao dӏch vӅ tiӅn tӋ, bao gӗm các mүu chӭng từ sau: 

S 
TT 

Tên chӭng tӯ 
Ký hiӋu 
mүu sә 

1 PhiӃu thu C30-BB 

2 PhiӃu chi C31-BB 

3 Giấy đӅ nghӏ tạm ӭng C32-BB 

4 Giấy thanh toán tạm ӭng C33-BB 

5 Biên bản kiểm kê Quỹ C34-HD 

6 Giấy đӅ nghӏ thanh toán C37-HD 

7 Hoá đѫn thu tiӅn C38-BB 

8 
Bảng kê chi tiӅn cho ngѭӡi tham dự 
hӝi thảo, tұp huấn 

C40a-HD 

 

+ Giao dӏch vӅ tài sản cӕ đӏnh, bao gӗm các mүu chӭng từ sau: 

S 
TT 

Tên chӭng tӯ 
Ký hiӋu 
mүu sә 

1 Biên bản giao nhұn TSCĐ C50-HD 

2 Biên bản thanh lý TSCĐ C51-HD 

3 Biên bản kiểm kê TSCĐ C53-HD 

4 
Biên bản giao nhұn TSCĐ sӱa chӳa 
lӟn hoàn thành 

C52-HD 

 

Do đặc thù cӫa BӋnh viӋn và để tiӋn cho viӋc tính toán, quản lý thì các 

mүu chӭng từ nhѭ: Bảng thanh toán phụ cấp (mүu C05-HD); Bảng kê trích 

nӝp các khoản theo lѭѫng (mүu C11-HD) không sӱ dụng mà các khoản phụ 

cấp, các khoản trích nӝp theo lѭѫng đѭợc tính trực tiӃp và thể hiӋn sӕ liӋu ӣ 

mүu Bảng thanh toán tiӅn lѭѫng (mүu C02a-HD).  

Đӕi vӟi các khoản chi tạm ӭng, đѫn vӏ sӱ dụng mүu “Giấy đӅ nghӏ tạm 

ӭng (mүu C32-HD)”, tuy nhiên trong thực tӃ áp dụng rất khó quản lý viӋc dѭ 

nợ tạm ӭng cӫa cá nhân hoặc tұp thể tính đӃn thӡi điểm tạm ӭng. Thể hiӋn, 

khi các cá nhân tạm ӭng vӟi lý do tạm ӭng này nhѭng chѭa kӏp thanh toán 
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hoàn ӭng thì lại tiӃp tục tạm ӭng vӟi lý do tạm ӭng khác. Do đó, dүn đӃn sӕ 

dѭ nợ tạm ӭng cuӕi kỳ cӫa mӝt sӕ cá nhân rất lӟn, viӋc đôn đӕc thu hӗi nợ 

tạm ӭng rất khó khĕn.  

b. Công tác kiểm tra chӭng từ  

HiӋn nay, các kӃ toán phần hành cӫa đѫn vӏ đã ӭng dụng phần mӅm kӃ 

toán vào công tác kӃ toán. Tuy nhiên chѭѫng trình phần mӅm kӃ toán cӫa các 

kӃ toán chi tiӃt và kӃ toán tổng hợp đang đӝc lұp, chѭa tích hợp đѭợc vӟi 

nhau nên kӃ toán tổng hợp phải nhұp lại tất cả chӭng từ cӫa các kӃ toán phần 

hành do đó mất khá nhiӅu thӡi gian, khó quản lý và điӅu hành toàn bӝ hoạt 

đӝng kӃ toán; có nghĩa công tác kiểm tra chӭng từ kӃ toán sӁ thực hiӋn ӣ hai 

khâu kiểm tra, đó là: 

- Kiểm tra lần đầu là công viӋc kiểm tra cӫa các kӃ toán phần hành, kӃ 

toán thanh toán nhằm kiểm tra tính hợp lӋ, hợp pháp cӫa chӭng từ. Trên thực tӃ 

khâu kiểm tra lần đầu này rất quan trọng bӣi tính kӏp thӡi, trực tiӃp ngay sau 

nghiӋp vụ kinh tӃ, tài chính phát sinh nhằm ngĕn ngừa nhӳng sai phạm ngay 

sau khi lұp chӭng từ ban đầu để phục vụ cho công tác hạch toán kӃ toán. 

- Kiểm tra lần sau đѭợc thực hiӋn bӣi kӃ toán tổng hợp, vì kӃ toán tổng 

hợp sӁ cұp nhұt lại toàn bӝ chӭng từ khi các kӃ toán phần hành đã lên hoàn tất 

chӭng từ và lên chӭng từ ghi sổ, cuӕi kỳ kӃ toán tổng hợp và kӃ toán chi tiӃt 

tiӃn hành đӕi chiӃu khi sӕ liӋu hai bên khӟp đúng sӁ lұp báo cáo theo quy đӏnh.    

c. Phân loại, sắp xӃp chӭng từ 

Do chất lѭợng khám, chӳa bӋnh cӫa BӋnh viӋn từng bѭӟc đѭợc nâng cao 

cùng vӟi nhu cầu điӅu trӏ cӫa bӋnh nhân ngày mӝt tĕng nên khoản thu từ phí, lӋ 

phí cũng tĕng lên, do đó các nghiӋp vụ kinh tӃ, tài chính cũng rất nhiӅu, đa 

dạng và phong phú. Hàng ngày cĕn cӭ vào chӭng từ liên quan đã đѭợc phê 

duyӋt, các phần hành kӃ toán tiӃn hành phân loại và ghi chép vào sổ sách kӃ 

toán chi tiӃt, sau đó chuyển chӭng từ cho kӃ toán tổng hợp phân loại, cұp nhұt 
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vào chѭѫng trình kӃ toán. Tuy nhiên BӋnh viӋn vүn chѭa thực hiӋn phân loại 

theo chӭng từ thu, chӭng từ chi, chӭng từ hoàn ӭng, chӭng từ ӫy nhiӋm thu, 

chӭng từ ӫy nhiӋm chi nên dүn đӃn chӭng từ sắp xӃp không khoa học, dӉ thất 

lạc, khó tìm kiӃm. 

d. Tổ chӭc luân chuyển chӭng từ 

Chӭng từ kӃ toán phản ánh các nghiӋp vụ kinh tӃ, tài chính từ khi phát 

sinh đӃn khi ghi sổ kӃ toán xong đѭa vào bảo quản, lѭu trӳ có liên quan đӃn các 

bӝ phұn chӭc nĕng trong đѫn vӏ và liên quan đӃn các bӝ phұn kӃ toán khác 

nhau trong đѫn vӏ. Do vұy, cần xây dựng quy trình luân chuyển chӭng từ trong 

đѫn vӏ phù hợp vӟi từng loại nghiӋp vụ kinh tӃ, tài chính khác nhau, nhằm giúp 

cho các bӝ phұn chӭc nĕng có liên quan, các bӝ phұn kӃ toán và kӃ toán viên 

có liên quan thực hiӋn đѭợc viӋc kiểm tra chӭng từ và ghi chép hạch toán theo 

chӭc trách nhiӋm vụ đã đѭợc phân công.  

- Quy trình luân chuyển chӭng từ thu bằng tiӅn mặt (xem Phụ lục 2.1) 

- Quy trình luân chuyển chӭng từ chi bằng tiӅn mặt (xem Phụ lục 2.2) 

- Quy trình luân chuyển chӭng từ thanh toán bằng chuyển khoản (xem 

Phụ lục 2.3) 

Trong thực tӃ, BӋnh viӋn chѭa quy đӏnh rõ trình tự luân chuyển chӭng từ 

trong đѫn vӏ theo mӝt trình tự nhất đӏnh, thể hiӋn quy trình thực hiӋn nghiӋp vụ 

kinh tӃ, tài chính để chuyển chӭng từ tuần tự qua các bӝ phұn chӭc nĕng có liên 

quan đӃn viӋc thực hiӋn nghiӋp vụ kinh tӃ, tài chính phản ánh trong chӭng từ. 

Mặt khác BӋnh viӋn cũng chѭa quy đӏnh rõ thӡi hạn lѭu trӳ chӭng từ ӣ từng bӝ 

phұn để chuyển cho các bӝ phұn kӃ tiӃp và chuyển đӃn phòng kӃ toán kӏp thӡi 

để kiểm tra và ghi sổ kӃ toán, cung cấp thông tin kӏp thӡi cho viӋc quản lý và 

điӅu hành cӫa đѫn vӏ. Do đó thực tӃ còn tӗn tại là chӭng từ luân chuyển không 

theo đúng quy trình, thӡi hạn luân chuyển chӭng từ còn kéo dài gây chұm trӉ 

cho đѫn vӏ thanh toán và chұm trӉ cho công tác hạch toán, ghi sổ kӃ toán. 
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e. Tổ chӭc bảo quản và lѭu trӳ chӭng từ kӃ toán 

 BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi đã thực hiӋn viӋc bảo 

quản và lѭu trӳ chӭng từ kӃ toán, cӱ kӃ toán tổng hợp chӏu trách nhiӋm lѭu 

trӳ chӭng từ kӃ toán theo đúng quy đӏnh cӫa Luұt KӃ toán. Trên mӛi tұp 

chӭng từ đӅu ghi rõ loại chӭng từ, tháng thӭ mấy, chӭng từ ghi sổ từ sӕ bao 

nhiêu đӃn sӕ chӭng từ bao nhiêu, tұp sӕ mấy cӫa loại chӭng từ đó nhằm tiӋn 

cho viӋc kiểm tra, theo dõi sau này.  

 Tuy nhiên, BӋnh viӋn do khó khĕn vӅ điӅu kiӋn cѫ sӣ vұt chất, nên 

chuyển chӭng từ vào lѭu trӳ chѭa đúng quy đӏnh. Sau thӡi hạn kӃt thúc quyӃt 

toán gần mӝt nĕm đѫn vӏ vүn chѭa đѭa chӭng từ kӃ toán vào lѭu trӳ mà lѭu trӳ 

chӭng từ kӃ toán ngay tại phòng làm viӋc nên dӉ thất lạc. Công tác lѭu trӳ chѭa 

thұt sự đѭợc chú trọng, chӭng từ để chѭa ngĕn nắp, không sắp xӃp thӭ tự theo 

tháng hoặc theo loại chӭng từ kӃ toán do đó mất thӡi gian tìm kiӃm, tra cӭu.  

2.2.2.2 Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán trong công tác kế toán tài chính 

HiӋn nay, hӋ thӕng tài khoản đѭợc sӱ dụng tại đѫn vӏ dựa trên hӋ thӕng 

tài khoản ban hành theo QuyӃt đӏnh sӕ 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 

cӫa Bӝ Tài chính, thực tӃ thực hiӋn có điӅu chӍnh bổ sung thêm mӝt sӕ tài 

khoản chi tiӃt để đáp ӭng cho yêu cầu quản lý, kiểm tra, kiểm soát và cung 

cấp thông tin cӫa đѫn vӏ. Đӕi vӟi công tác thu - chi, tùy theo đặc điểm và tính 

chất các khoản thu - chi phát sinh mà đѫn vӏ sӱ dụng các tài khoản để hạch 

toán, các tài khoản này đѭợc chi tiӃt theo từng nguӗn thu - chi.  

Đѫn vӏ đã vұn dụng hӋ thӕng tài khoản kӃ toán theo quy đӏnh phù hợp 

vӟi đặc điểm phân loại tài sản, các khoản nợ phải trả và nguӗn kinh phí hoạt 

đӝng ӣ đѫn vӏ. Đảm bảo mọi đӕi tѭợng kӃ toán có mӝt tài khoản phản ánh 

tình hình hiӋn có và sự biӃn đӝng cӫa đӕi tѭợng đó, đáp ӭng yêu cầu quản lý 

cӫa đѫn vӏ. Tổ chӭc và quy đӏnh tài khoản chi tiӃt TK cấp 3 phù hợp vӟi yêu 

cầu kӃ toán chi tiӃt các đӕi tѭợng và yêu cầu quản lý cӫa đѫn vӏ.  
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Nguӗn thu cӫa đѫn vӏ chӫ yӃu từ các hoạt đӝng sự nghiӋp, nhѭ: thu phí 

và lӋ phí, từ Ngân sách Nhà nѭӟc cấp, từ các hoạt đӝng sản xuất, dӏch vụ...Vì 

vұy, các tài khoản đѭợc sӱ dụng hạch toán thu - chi chӫ yӃu cӫa đѫn vӏ bao 

gӗm: 

- Để phản ánh các khoản thu sӱ dụng tài khoản 461,462, 008, 009 đӕi 

vӟi nguӗn kinh phí NSNN cấp và viӋn trợ, tài khoản 511 đӕi vӟi thu từ hoạt 

đӝng sự nghiӋp cӫa đѫn vӏ, tài khoản 531 đӕi vӟi thu từ hoạt đӝng sản xuất 

kinh doanh.  

- Để phản ánh các khoản chi sӱ dụng tài khoản 661, 662 (chi tiӃt từng 

nguӗn kinh phí) đӕi vӟi chi hoạt đӝng sự nghiӋp, tài khoản 631 đӕi vӟi chi 

hoạt đӝng sản xuất kinh doanh.  

Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng hӋ thӕng tài khoản kӃ toán BӋnh 

viӋn mӟi chӍ dừng lại ӣ viӋc ghi chép TK 511 thành TK 5111 (phản ánh các 

khoản thu viӋn phí), TK 5118 (phản ánh các khoản thu khác nhѭ lӋ phí đấu 

thầu, các khoản thu khác…) và TK 531 (phản ánh các khoản thu từ hoạt đӝng 

sản xuất dӏch vụ nhѭ thu điӅu trӏ bӋnh nhân theo yêu cầu, dӏch vụ ĕn uӕng, bãi 

giӳ xe…). Đӕi vӟi viӋc phản ánh các khoản thu - chi, đѫn vӏ chѭa hạch toán 

chi tiӃt đѭợc theo từng khoản phí, lӋ phí cụ thể nên khi ban giám đӕc cần 

thông tin chi tiӃt thì kӃ toán phải thӕng kê bằng phѭѫng pháp thӫ công nên sӕ 

liӋu cung cấp thiӃu kӏp thӡi và tính chính xác không cao.    

2.2.2.3 Vận dụng hệ thống sổ kế toán trong công tác kế toán tài chính 

HiӋn nay, BӋnh viӋn áp dụng hình thӭc kӃ toán là hình thӭc kӃ toán 

chӭng từ ghi sổ, hình thӭc kӃ toán này phù hợp vӟi mô hình tổ chӭc, quản lý 

cӫa đѫn vӏ và phù hợp vӟi điӅu kiӋn có ӭng dụng CNTT vào công tác kӃ toán. 

ViӋc áp dụng hình thӭc kӃ toán này đѫn giản, dӉ làm, dӉ học, là cѫ sӣ để hòa 

nhұp kӃ toán đѫn vӏ và kӃ toán trong nѭӟc và thӃ giӟi, hình thӭc ghi sổ kӃ 

toán theo hình thӭc kӃ toán chӭng từ ghi sổ đѭợc thể hiӋn trên sѫ đӗ: 
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   Ghi hàng ngày  

   Ghi cuӕi tháng 

   Đӕi chiӃu sӕ liӋu cuӕi tháng  

Sѫ đӗ 2.4: Trình tӵ ghi sә kӃ toán theo hình thӭc kӃ toán chӭng tӯ 

ghi sә 

HӋ thӕng sổ kӃ toán cӫa đѫn vӏ gӗm 2 loại sổ: Sổ chi tiӃt và sổ tổng 

hợp, trong đó các sổ chi tiӃt có thể đѭợc các kӃ toán phần hành ghi chép hoặc 

đѭợc kӃt xuất từ chѭѫng trình phần mӅm kӃ toán. Cuӕi mӛi kỳ kӃ toán, sau 

khi đӕi chiӃu sӕ liӋu giӳa sổ chi tiӃt và sổ tổng hợp, sӕ liӋu cӫa hai sổ này là 

cĕn cӭ để lұp các báo cáo tài chính. HiӋn nay, bên cạnh các kӃ toán phần hành 

SӘ ĐĔNG KÝ 
CHӬNG TӮ GHI SӘ 

CHӬNG TӮ Kӂ TOÁN 

 
SӘ QUӺ 

BҦNG TӘNG HӦP 
CHӬNG TӮ Kӂ TOÁN 

CÙNG LOҤI 

SӘ, THҾ 
Kӂ TOÁN 
CHI TIӂT 

CHӬNG TӮ GHI SӘ 

BҦNG 
TӘNG 
HӦP 
CHI 

TIӂT 

SӘ CÁI 

BҦNG CÂN ĐӔI SӔ 
PHÁT SINH 

 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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thực hiӋn tӕt hӋ thӕng sổ kӃ toán cӫa đѫn vӏ thì mӝt sӕ kӃ toán phần hành vүn 

còn nhӳng tӗn tại nhѭ mӣ và ghi chép sổ kӃ toán chi tiӃt chѭa đầy đӫ, công 

tác in ấn lѭu trӳ sổ chѭa kӏp thӡi.  

Danh mục mүu sổ kӃ toán áp dụng tại BӋnh viӋn chѭa thực hiӋn theo 

quy đӏnh, còn lұp thiӃu mүu sổ: Sổ tổng hợp quyӃt toán ngân sách và nguӗn 

khác cӫa đѫn vӏ (mүu sӕ S04/CT- H).  

Sau giai đoạn lұp chӭng từ kӃ toán, kӃ toán phần hành lên chӭng từ ghi 

sổ, đӏnh khoản vào chӭng từ và nhұp liӋu vào phần mӅm kӃ toán. Tuy nhiên, 

chѭѫng trình phần mӅm kӃ toán cӫa các kӃ toán chi tiӃt và kӃ toán tổng hợp 

đang đӝc lұp, chѭa đѭợc tích hợp vӟi nhau nên kӃ toán tổng hợp phải tiӃp tục 

kiểm tra và nhұp lại toàn bӝ chӭng từ vào phần mӅm kӃ toán. Cuӕi quý kӃ 

toán tổng hợp và kӃ toán chi tiӃt tiӃn hành đӕi chiӃu các tài khoản liên quan, 

khi sӕ liӋu đã khӟp sӁ thực hiӋn khóa sổ và lұp báo cáo tài chính. ViӋc đӕi 

chiӃu sӕ liӋu tổng hợp và sӕ liӋu chi tiӃt đѭợc thực hiӋn đӝc lұp nên tính chính 

xác tѭѫng đӕi cao nhѭng lại mất khá nhiӅu vì cùng mӝt chӭng từ kӃ toán 

nhѭng kӃ toán tổng hợp và kӃ toán phần hành phải nhұp hai lần khác nhau, 

riêng biӋt. 

2.2.2.4 Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán 

 HiӋn nay, BӋnh viӋn đã ӭng dụng CNTT vào công tác kӃ toán, phần 

mӅm kӃ toán đã giải quyӃt khá tӕt trong các khâu cӫa công tác kӃ toán, từ 

khâu lұp chӭng từ, ghi sổ chi tiӃt, sổ tổng hợp, xӱ lý nghiӋp vụ và đѭa ra các 

báo cáo tài chính. 

 ViӋc ӭng dụng CNTT vào công tác kӃ toán đã giảm thiểu đѭợc chi phí 

nhân công, tĕng nĕng suất lao đӝng, cұp nhұt thông tin kinh tӃ, tài chính mӝt 

cách kӏp thӡi, khoa học, chính xác. 

 Tuy nhiên, phần mӅm kӃ toán đѫn vӏ đang áp dụng hiӋn nay là phần 

mӅm kӃ toán cӫa Bӝ Tài chính áp dụng chung cho các đѫn vӏ sự nghiӋp nên 
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chѭa phù hợp vӟi đặc thù riêng cӫa BӋnh viӋn. Các phần hành kӃ toán tiӅn 

lѭѫng, kӃ toán TSCĐ, kӃ toán thanh toán, kӃ toán kho còn riêng lẻ, đӝc lұp 

chѭa tích hợp vӟi phần mӅm kӃ toán tổng hợp do đó công tác điӅu hành, quản 

lý toàn bӝ hoạt đӝng cӫa đѫn vӏ thực sự khó khĕn và hiӋu quả. 

Ngoài ra, đӝi ngũ kӃ toán cӫa đѫn vӏ tuy đѭợc đào tạo vӅ chuyên môn 

nghiӋp vụ nhѭng khả nĕng và trình đӝ tin học còn yӃu chѭa thực sự đáp ӭng 

đѭợc yêu cầu mӟi để tiӃn hành tin học hóa công tác kӃ toán trong toàn BӋnh 

viӋn nhằm đѭa lại hiӋu quả tӕt nhất.  

2.2.3 Công tác lập chấp hành dự toán thu-chi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Nam - CuBa Đồng Hới 

2.2.3.1 Công tác lập chấp hành dự toán thu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam 

- CuBa Đồng Hới 

Dự toán thu, chi NSNN cӫa BӋnh viӋn hàng nĕm đѭợc lұp cĕn cӭ vào 

tình hình thu, chi thực tӃ cӫa đѫn vӏ nhằm bảo đảm kinh phí thực hiӋn nhiӋm 

vụ đѭợc giao. 

 - Lұp dự toán từ nguӗn Ngân sách cấp 

 + Lұp dự toán nĕm đầu thӡi kỳ ổn đӏnh: Cuӕi nĕm, BӋnh viӋn cĕn cӭ 

vào sӕ giѭӡng kӃ hoạch và sӕ lѭợng bӋnh nhân điӅu trӏ trung bình thực tӃ; cĕn 

cӭ vào sӕ lѭợng cán bӝ công nhân viên chӭc theo biên chӃ và hợp đӗng tại 

đѫn vӏ; cĕn cӭ vào kӃ hoạch mua sắm, sӱa chӳa máy móc trang thiӃt bӏ y tӃ; 

cĕn cӭ vào các chi phí phục vụ cho công tác nghiӋp vụ chuyên môn cӫa đѫn 

vӏ; cĕn cӭ vào tình hình thực hiӋn nhiӋm vụ các nĕm trѭӟc và đӏnh mӭc nhà 

nѭӟc ổn đӏnh trong 3 nĕm, BӋnh viӋn xây dựng dự toán thu chi Ngân sách gӱi 

Bӝ Y tӃ để đѭợc cấp phát kinh phí.        

 Do đặc điểm cӫa các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu khi lұp dự toán NSNN là 

lұp trên sӕ liӋu mà nhà nѭӟc giao khoán ổn đӏnh trong 3 nĕm liên tiӃp chӭ 

không phải lұp trên nhu cầu thực tӃ cӫa đѫn vӏ trong nĕm hiӋn hành. Do vұy 
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viӋc lұp dự toán và giao dự toán cӫa đѫn vӏ cho nĕm đầu ổn đӏnh rất quan 

trọng, các nĕm tiӃp theo kinh phí có thể thay đổi theo theo phần trĕm do Thӫ 

tѭӟng Chính phӫ quy đӏnh.  

 Sѫ đӗ và quy trình liên quan đӃn dự toán cӫa BӋnh viӋn cho nĕm đầu 

thӡi kỳ ổn đӏnh:   

 

 

 

 

 

(2) (1) 

 

 

 

 

Sѫ đӗ 2.5: Quy trình lұp dӵ toán NSNN tҥi BӋnh viӋn 

 

(1) BӋnh viӋn lұp dự toán thu chi Ngân sách gӱi Bӝ Y tӃ 

(2) Bӝ Y tӃ sau khi xem xét, điӅu chӍnh sӁ quyӃt đӏnh giao dự toán trong nĕm 

cho BӋnh viӋn  

 

 

 

Bӝ Y tӃ 
(Vө KӃ hoҥch - Tài chính) 

 

BӋnh viӋn Hӳu nghӏ  
ViӋt Nam-CuBa Đӗng Hӟi 
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Sѫ đӗ 2.6: Quy trình lұp dӵ toán thu chi sӵ nghiӋp 

- Đӕi vӟi các khoản phí, lӋ phí: BӋnh viӋn cĕn cӭ vào chӍ tiêu giao 

giѭӡng bӋnh kӃ hoạch từ đầu nĕm và sӕ lѭợt thực tӃ bӋnh nhân đӃn khám và 

điӅu trӏ nĕm trѭӟc để làm cѫ sӣ lұp dự toán thu cho nĕm nay, bao gӗm: nguӗn 

thu viӋn phí, BHYT, trẻ em dѭӟi 6 tuổi và thu khác.  

- Đӕi vӟi các khoản thu từ viӋn trợ không hoàn lại, quà biӃu, tặng… 

Các khoản thu này phát sinh không thѭӡng xuyên, không lӟn nhѭng có tác 

dụng tĕng cѭӡng nguӗn thu cho NSNN cӫa đѫn vӏ.  

  

 

 

 

 

- Đӕi vӟi các nguӗn thu từ hoạt đӝng dӏch vụ nhѭ thu tiӅn thuê bӃn bãi 

dӏch vụ cấp cӭu vұn chuyển bӋnh nhân, thu dӏch vụ trông giӳ ôtô, xe máy, xe 

Tổng thu sự nghiӋp = Sӕ lѭợng ngѭӡi bӋnh bình quân  X  Đѫn giá điӅu trӏ 

bình quân mӝt ngѭӡi bӋnh 

 
Dӵ kiӃn tәng thu viӋn phí, 

BHYT, trҿ em dѭӟi 6 tuәi và 
nguӗn thu khác 

 
Dӵ toán thu 

 
Dӵ toán chi 

 
Dӵ toán kӃt quҧ hoҥt đӝng 
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đạp, thu đấu thầu dӏch vụ ĕn uӕng trong cĕng tin BӋnh viӋn… Các khoản thu 

này phát sinh trên cѫ sӣ mӭc thu đã thông qua đấu thầu và giao khoán trong 

cả nĕm.  

 Trong khoản lұp dự toán thu ngân sách, đѫn vӏ đã thực hiӋn đúng theo 

trình tự, chӃ đӝ, cĕn cӭ trên kӃ hoạch Bӝ Y tӃ giao. Tuy nhiên trong quá trình 

lұp dự toán, sӕ liӋu chӍ mang tính chất ѭӟc tính vì không thể biӃt đѭợc chính 

xác lѭợng bӋnh nhân đӃn khám và điӅu trӏ tại BӋnh viӋn nên các khoản thu 

chӍ mang tính tѭѫng đӕi. Bảng dự toán NSNN cấp, thu phí, lӋ phí, thu từ hoạt 

đӝng dӏch vụ và thực hiӋn thu ngân sách cӫa BӋnh viӋn qua 3 nĕm 2006-2008, 

cụ thể:   

Bҧng 2.5: Dӵ toán và thӵc hiӋn thu ngân sách BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt 

Nam-CuBa Đӗng Hӟi 2006-2008 

ĐVT: Triệu đồng  

STT Nӝi dung 

Nĕm 2006 Nĕm 2007 Nĕm 2008 

Dӵ 

toán 

Thӵc 

hiӋn 

Dӵ 

toán 

Thӵc 

hiӋn 

Dӵ 

toán 

Thӵc 

hiӋn 

I Nguӗn NSNN cҩp 22.350 19.732 24.912 21.093 40.240 33.145 

II Tәng sӕ thu phí, lӋ phí 31.000 34.912 26.000 39.637 37.000 48.339 

III Thu tӯ hoҥt đӝng dӏch vө 350 373 500 350 450 674 

 Tәng cӝng 53.700 55.017 51.412 61.080 77.690 82.158 

(Nguồn số liệu: Phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện) 

 Qua sӕ liӋu 3 nĕm ӣ bảng trên, ta thấy công tác lұp dự toán thu so vӟi 

thực hiӋn dự toán thu cӫa đѫn vӏ tĕng lên hàng nĕm, nhѭ nĕm 2007 tổng dự 

toán thu đѭợc lұp là 51,4 tỷ đӗng nhѭng khi thực tӃ thực hiӋn là 61 tỷ đӗng 

nhѭ vұy tỷ lӋ thực hiӋn dự toán nĕm 2007/dự toán lұp nĕm 2007 là tĕng 

118%; tѭѫng tự nĕm 2008 tổng dự toán thu đѭợc lұp là 77,7 tỷ đӗng nhѭng 

khi thực tӃ thực hiӋn là 82,1 tỷ đӗng nhѭ vұy tỷ lӋ thực hiӋn dự toán nĕm 

2008/dự toán lұp nĕm 2008 là tĕng 105%.  
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2.2.3.2 Công tác lập chấp hành dự toán chi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam 

- CuBa Đồng Hới 

Dự toán các khoản chi thanh toán cá nhân, gồm các mục chi: chi lѭѫng 

và các khoản theo lѭѫng; chi tiӅn công; chi khen thѭӣng; phúc lợi; chi các 

khoản trích theo lѭѫng tѭѫng ӭng vӟi các mục: 100; 101; 102; 104; 105; 106 

tại QuyӃt đӏnh sӕ 280TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 Bӝ trѭӣng Bӝ Tài chính. 

Đѫn vӏ cĕn cӭ vào biên chӃ đѭợc giao, cĕn cӭ vào hӋ sӕ lѭѫng bình quân cӫa 

cán bӝ công chӭc, dự kiӃn hӃt nhӳng biӃn đӝng nhân sự trong nĕm tính toán 

đӕi vӟi các khoản chi thanh toán chi cá nhân đảm bảo nhóm mục chi này phải 

khӟp đúng vӟi biên chӃ đѭợc giao, thể hiӋn qua công thӭc: 

 

 

 

 

 

 

Dự toán lѭѫng, phụ cấp lѭѫng và các khoản trích nӝp theo lѭѫng: vӟi 

sӕ lѭợng CBCNV BӋnh viӋn đông nên nguӗn chi cho nhóm chi cho con ngѭӡi 

chiӃm tỷ trọng lӟn (72,59%), do vұy BӋnh viӋn rất chú trọng trong viӋc kiểm 

tra chi cho nhóm chi này so vӟi dự toán, quy trình kiểm soát chi lѭѫng và phụ 

cấp theo lѭѫng tại BӋnh viӋn: 

+ Thanh toán lѭѫng: BӋnh viӋn cĕn cӭ vào bảng dự toán đĕng ký quỹ 

lѭѫng xây dựng từ đầu nĕm và đã đѭợc Bӝ Y tӃ phê duyӋt. Khi chi lѭѫng và 

các khoản trích theo lѭѫng BӋnh viӋn cĕn cӭ vào sӕ lѭợng CBCNV hiӋn có, 

hӋ sӕ lѭѫng và phụ cấp hiӋn hѭӣng, mӭc lѭѫng tӕi thiểu do nhà nѭӟc quy 

đӏnh hiӋn hành tiӃn hành tính lѭѫng và các khoản trích nӝp theo lѭѫng.  

Tәng quӻ lѭѫng = 
Tәng hӋ sӕ lѭѫng và phө cҩp x mӭc lѭѫng tӕi thiểu x 12 tháng 

Các khoҧn trích nӝp theo lѭѫng = Tәng quӻ lѭѫng x 19% 
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+ Thanh toán phụ cấp lѭѫng: BӋnh viӋn cĕn cӭ vào bảng dự toán đĕng 

ký quỹ lѭѫng xây dựng từ đầu nĕm và đã đѭợc Bӝ Y tӃ phê duyӋt. Khi chi các 

khoản phụ cấp lѭѫng bao gӗm phụ cấp: chӭc vụ, trách nhiӋm, làm đêm thêm 

giӡ, đӝc hại nguy hiểm, đặc biӋt cӫa các ngành, thâm niên vѭợt khung, đѫn 

giá lѭѫng tӕi thiểu do nhà nѭӟc quy đӏnh hiӋn hành và công thӭc tính theo 

quy đӏnh để tiӃn hành tính phụ cấp lѭѫng. 

Ngoài ra đѫn vӏ còn kiểm tra viӋc trích nӝp bảo hiểm xã hӝi, bảo hiểm 

y tӃ, kinh phí công đoàn và các khoản phải nӝp khác theo quy đӏnh (cĕn cӭ 

vào bảng lѭѫng), quỹ khen thѭӣng, phúc lợi, quỹ phát triển hoạt đӝng sự 

nghiӋp, quỹ dự phòng ổn đӏnh thu nhұp, quỹ thi đua khen thѭӣng theo Nghӏ 

đӏnh sӕ 121/2005/NĐ-CP, đѫn vӏ lұp bảng riêng và cũng tiӃn hành kiểm tra 

nhѭ chi lѭѫng. Lұp bảng phản ánh tình hình trích lұp các quỹ cӫa BӋnh viӋn 

nĕm 2008, cụ thể: 

Bҧng 2.6: Tình hình trích lұp các Quӻ cӫa BӋnh viӋn nĕm 2008 

Đơn vị tính: đồng 

ChӍ tiêu 
Quӻ khen 

thѭӣng 
Quӻ phúc lӧi 

Quӻ phát 

triển sӵ 
nghiӋp 

Tәng sӕ 

Sӕ dѭ đầu nĕm 136.107.754 63.848.631 314.919.175 514.875.560 

Sӕ tĕng trong 
nĕm 

52.940.433 431.023.461 52.340.433 536.303.327 

Sӕ giảm trong 
nĕm 

488.600.000 704.159.000 22.400.000 1.215.159.000 

Sӕ dѭ cuӕi nĕm -299.551.813 -209.286.908 344.859.608 -163.979.113 

(Nguồn số liệu: Phòng tài chính kế toán Bệnh viện) 

Qua bảng trên, ta thấy tình hình trích lұp và sӱ dụng các Quỹ cĕn cӭ 

vào quy chӃ chi tiêu nӝi bӝ cӫa BӋnh viӋn chѭa thực sự hiӋu quả. Sau khi 

trang trải, thanh toán các khoản chi hoạt đӝng, nӝp thuӃ và các khoản nӝp 
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khác theo quy đӏnh, ngoài viӋc trích tӕi thiểu 25% sӕ chênh lӋch thu lӟn hѫn 

chi để lұp qũy phát triển hoạt đӝng sự nghiӋp và tình hình sӱ dụng quỹ đó là 

hợp lý còn các quỹ khen thѭӣng, quỹ phúc lợi đӅu chi vѭợt so vӟi viӋc trích 

lұp nên sӕ dѭ cӫa hai quỹ này đӅu âm.  

+ Phần thu nhұp tĕng thêm (ngoài lѭѫng cѫ bản) cӫa CBCNV trong 

BӋnh viӋn đѭợc phân chia theo hiӋu quả, mӭc đӝ hoàn thành nhiӋm vụ và 

trình đӝ chuyên môn, nghiӋp vụ, thâm niên công tác cӫa từng cá nhân vào 

thực hiӋn nhiӋm vụ chung cӫa đѫn vӏ. TiӅn lѭѫng tĕng thêm đѭợc xác đӏnh 

bӣi công thӭc nhѭ sau: 

Ti = (Ci + Di + Ni) x  Lc  x  Ki (A,B,C)  x  Hi(A,B,C) 

Trong đó:   

Ti: TiӅn lѭѫng tĕng thêm cӫa cá nhân i 

 Ci: HӋ sӕ chuyên môn cӫa cá nhân i 

 Di: HӋ sӕ thâm niên công tác cӫa cá nhân i 

 Ni: HӋ sӕ trách nhiӋm cán bӝ i đѭợc bổ nhiӋm   

 Lc: HӋ sӕ lѭѫng tĕng thêm cѫ bản chung toàn viӋn  

Ki (A,B,C): Mӭc xӃp loại khoa, phòng cӫa cá nhân i theo kӃt quả 

bình xét phân loại A,B,C cӫa hӝi đӗng thi đua 

Hi (A,B,C): Mӭc xӃp loại cӫa cá nhân i theo kӃt quả bình xét 

phân loại A,B,C cӫa nӝi bӝ khoa, phòng  

Đѫn vӏ đã triển khai thực hiӋn Nghӏ đӏnh 43/2006/ND-CP ngày 

25/4/2006 cӫa Chính phӫ từ nĕm 2007 và áp dụng tѭѫng đӕi tӕt nên đã tĕng 

đѭợc nguӗn thu từ tiӅn lѭѫng cho CBCNV trong toàn BӋnh viӋn.  

Lұp bảng tổng hợp so sánh chi trả tiӅn lѭѫng tĕng thêm cӫa BӋnh viӋn 

trong 2 nĕm 2007 và 2008, cụ thể: 
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Bҧng 2.7: Bҧng so sánh chi trҧ tiӅn lѭѫng tĕng thêm BӋnh viӋn                   

nĕm 2007, 2008 

Đơn vị tính: Đồng 

Nӝi dung Nĕm 2007 Nĕm 2008 
Chênh 

lӋch (% 

Chi chênh lӋch thu nhұp thực 

tӃ so vӟi lѭѫng ngạch bұc chӭc 

vụ 

2.038.721.083 3.482.156.920 170% 

Tổng sӕ CBCNV BӋnh viӋn 540 525  

Trung bình 1 ngѭӡi 3.775.400 6.632.600 175% 

(Nguồn số liệu: Phòng tài chính kế toán Bệnh viện) 

Qua bảng trên, ta thấy tổng chi trả thu nhұp tĕng thêm tĕng lên hàng 

nĕm, nĕm sau cao hѫn nĕm trѭӟc nên mӭc hѭӣng cӫa từng CBCNV BӋnh 

viӋn cũng tĕng lên theo từng nĕm, cụ thể từ hѫn 3 triӋu đӗng/ngѭӡi/nĕm lên 

hѫn 6 triӋu đӗng/ngѭӡi/nĕm, điӅu này chӭng tӓ đѫn vӏ đã tұn dụng đѭợc mọi 

nguӗn thu và tiӃt kiӋm mọi nguӗn chi để tĕng khoản chênh lӋch thu chi, qua 

đó tĕng mӭc hѭӣng cho cán bӝ.   

 + Các khoản phụ cấp ѭu đãi = Dự toán tổng quỹ lѭѫng đѭợc hѭӣng phụ 

cấp ѭu đãi    X  tỷ lӋ hѭӣng phụ cấp ѭu đãi  

 + Dự toán chi khen thѭӣng, phúc lợi: Đѫn vӏ cĕn cӭ vào nhu cầu chi và 

sӕ liӋu thực tӃ chi các nĕm trѭӟc dự toán để chi cho nĕm nay. 

 Dự toán chi nghiệp vụ chuyên môn, gồm các mục chi: thanh toán dӏch 

vụ công cӝng; chi vұt tѭ vĕn phòng; chi thông tin, tuyên truyӅn, liên lạc; hӝi 

nghӏ; chi công tác phí; chi thuê mѭӟn; chi đoàn ra; chi đoàn vào; chi sӱa chӳa 

thѭӡng xuyên và chi nghiӋp vụ chuyên môn ngành tѭѫng ӭng vӟi các mục: 

109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116 117; 119 tại QuyӃt đӏnh sӕ 

280TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 Bӝ trѭӣng Bӝ Tài chính. 
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 + Chi thanh toán dӏch vụ công cӝng gӗm tiӅn điӋn, tiӅn nѭӟc, nhiên liӋu 

phục vụ: BӋnh viӋn cĕn cӭ vào nhu cầu chi và sӕ liӋu thực tӃ chi các nĕm 

trѭӟc dự toán để chi cho nĕm nay. Khi thanh toán đѫn vӏ cĕn cӭ vào hóa đѫn 

thực tӃ để chuyển trả tiӅn điӋn, nѭӟc hàng tháng cho đѫn vӏ cung cấp.  

 + Chi mua vĕn phòng phẩm: BӋnh viӋn cĕn cӭ vào mӭc khoán cho các 

khoa phòng và kӃ hoạch mua sắm, in ấn, công cụ dụng cụ phục vụ cho công 

tác chuyên môn. Khi thanh toán BӋnh viӋn cĕn cӭ vào đӏnh mӭc khoán cho 

các khoa, phòng đã quy đӏnh trong Quy chӃ chi tiêu nӝi bӝ.   

+ Thông tin, tuyên truyӅn liên lạc: BӋnh viӋn cĕn cӭ vào mӭc khoán chi 

tiӅn điӋn thoại cӫa các cá nhân và khoa phòng theo quy chӃ chi tiêu nӝi bӝ và 

nhu cầu mua báo chí, tuyên truyӅn chi BӋnh viӋn trong nĕm nay. Đӕi vӟi các 

khoản mục khoán thanh toán tiӅn điӋn thoại cӕ đӏnh cho các khoa, phòng nӃu 

không vѭợt quá mӭc khoán thì thanh toán theo hóa đѫn thực tӃ, nӃu vѭợt quá 

mӭc khoán thì đѫn vӏ đѭợc khoán phải nӝp thêm phần chênh lӋch đó.  

+ Chi công tác phí: BӋnh viӋn cĕn cӭ vào sӕ liӋu cӫa các nĕm trѭӟc và 

để làm ѭӟc dự toán cho nĕm nay. Chi thanh toán công tác phí, khi cán bӝ 

CNVC đѭợc cӱ đi công tác theo nhiӋm vụ cӫa BӋnh viӋn và đѭợc ban giám 

đӕc duyӋt đӗng ý cho đi thì đѭợc thanh toán công tác phí theo các quy đӏnh tại 

Thông tѭ sӕ 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 cӫa Bӝ Tài chính và theo quy 

chӃ chi tiêu nӝi bӝ cӫa đѫn vӏ. 

 + Chi phí thuê mѭӟn: BӋnh viӋn cĕn cӭ vào kӃ hoạch yêu cầu bổ sung 

nhân lực cӫa các khoa, phòng, mӝt sӕ khoản thuê mѭӟn khác và cĕn cӭ vào sӕ 

chi nĕm trѭӟc để làm cѫ sӣ dự toán chi cho nĕm nay. BӋnh viӋn lұp dự toán 

chi và khi thanh toán thì chi theo dự toán đã đѭợc ban giám đӕc BӋnh viӋn 

duyӋt. 
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 + Chi sӱa chӳa thѭӡng xuyên TSCĐ, cѫ sӣ hạ tầng: BӋnh viӋn cĕn cӭ 

vào kӃ hoạch sӱa chӳa thѭӡng xuyên do phòng Hành chính Quản trӏ và phòng 

Vұt tѭ ThiӃt bӏ lұp và sӕ chi nĕm trѭӟc để làm cѫ sӣ dự toán cho nĕm nay. 

 + Chi nghiӋp vụ chuyên môn ngành gӗm chi mua thuӕc, máu, dӏch 

truyӅn, vұt tѭ tiêu hao, vұt tѭ thay thӃ các loại. BӋnh viӋn cĕn cӭ vào chӍ tiêu 

giѭӡng bӋnh đѭợc giao và lѭợng bӋnh nhân đӃn khám và điӅu trӏ nĕm trѭӟc, 

các khoản chi nghiӋp vụ chuyên môn khác để lұp dự toán nĕm nay. Khi thanh 

toán, BӋnh viӋn thực hiӋn quy trình mua sắm vұt tѭ hàng hóa và thanh toán 

giӕng nhѭ mua sắm TSCĐ. 

Dự toán chi mua đồ dùng, trang thiết bị, phương tiện làm việc, sửa 

chữa lớn TSCĐ và xây dựng nhỏ, gồm các mục chi: chi mua sắm; sӱa chӳa 

trong dự toán chi thѭӡng xuyên đѭợc giao cӫa đѫn vӏ sӱ dụng ngân sách 

tѭѫng ӭng vӟi các mục: 145; 118 tại QuyӃt đӏnh sӕ 280TC/QĐ/NSNN ngày 

15/4/1997 Bӝ trѭӣng Bӝ Tài chính. BӋnh viӋn cĕn cӭ vào kӃ hoạch mua sắm 

máy móc, trang thiӃt bӏ y tӃ và sӱa chӳa lӟn TSCĐ theo chӫ trѭѫng cӫa lãnh 

đạo đѫn vӏ và yêu cầu cӫa các khoa, phòng để lұp dự toán nĕm nay. BӋnh viӋn 

cĕn cӭ vào bảng dự toán mua sắm máy móc, trang thiӃt bӏ y tӃ từ đầu nĕm 

đѭợc Bӝ Y tӃ phê duyӋt danh mục cũng nhѭ giá trӏ, BӋnh viӋn tiӃn hành mua 

sắm theo trình tự: 
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    (1)         (2) 

 

 

    (4)         (3)  

 

       (5) 

 

 

 

 

 

Sѫ đӗ 2.7: Quy trình mua sắm, sӱa chӳa lӟn TSCĐ 

(1) Các khoa, phòng đӅ nghӏ mua, sӱa chӳa lӟn TSCĐ gӱi phòng 

HCQT, phòng VTTB 

(2) Phòng HCQT, phòng VTTB trình giám đӕc duyӋt cho mua, sau đó 

gӱi danh mục đӃn các đѫn vӏ cung ӭng để báo gía (tӕi thiểu là 3 báo 

giá cӫa nhà cung cấp)  

(3) Giám đӕc thành lұp hӝi đӗng xét chọn giá, chọn nhà cung ӭng có 

giá thấp nhất và đạt yêu cầu vӅ hàng hóa 

(4) Phòng HCQT, VTTB mua hàng, cùng phòng TCKT nghiӋm thu và 

bàn giao cho các khoa, phòng cần yêu cầu đѭa vào sӱ dụng  

(5) Chuyển toàn bӝ hӗ sѫ để phòng TCKT kiểm tra và làm thӫ tục 

thanh toán 

Dự toán các khoản chi thường xuyên khác, gồm các mục chi: các mục 

cӫa mục lục NSNN không nằm trong 3 nhóm mục chi thanh toán cho cá nhân, 

chi nghiӋp vụ chuyên môn, chi mua sắm sӱa chӳa. BӋnh viӋn cĕn cӭ vào dự 

toán đѭợc duyӋt nĕm trѭӟc để lұp dự toán nĕm nay. Khi thanh toán, BӋnh 

 
Các 

khoa, 
phòng 

 
Phòng 
HCQT, 
VTTB 

 
Giám 
đӕc 

 
Phòng TCKT 
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viӋn cĕn cӭ vào dự toán đѭợc duyӋt hàng nĕm, đӅ nghӏ KBNN cho tạm ӭng 

để quyӃt đӏnh chi tiêu và chӏu trách nhiӋm vӅ quyӃt đӏnh chi tiêu, đảm bảo 

đúng mục đích, đúng đӕi tѭợng, tiêu chuẩn, đӏnh mӭc chӃ đӝ quy đӏnh.   

Tóm lại, trong quá trình kiểm tra dự toán thu chi cӫa BӋnh viӋn nhìn 

chung đѫn vӏ đã kiểm soát thu chi nghiêm túc, nhӳng mục nào đã có trong dự 

toán mà Bӝ Y tӃ phê duyӋt thì thực hiӋn theo dự toán. Nhѭ chi lѭѫng và phụ 

cấp thì dựa vào bảng đĕng ký Quỹ lѭѫng, phụ cấp lѭѫng để thực hiӋn, chi 

mua sắm thì dựa vào kӃ hoạch mua sắm, sӱa chӳa lӟn TSCĐ đã đѭợc Bӝ Y tӃ 

phê duyӋt từ đầu nĕm. Còn mӝt sӕ nӝi dung khoán chi nhѭ khoán tiӅn điӋn 

thoại cӕ đӏnh, nӃu phát sinh quá mӭc theo quy đӏnh thì BӋnh viӋn thu hӗi lại, 

còn lại các khoản chi khác BӋnh viӋn kiểm tra các khoản thu chi dựa trên sӕ 

phát sinh thực tӃ tại đѫn vӏ. Tuy nhiên, cũng có nhӳng khoản chi do hiӋn nay 

cѫ sӣ vұt chất, trang thiӃt bӏ y tӃ cӫa BӋnh viӋn chѭa đầy đӫ nên có nhӳng 

trѭӡng hợp phát sinh ngoài dự toán ảnh hѭӣng đӃn nhӳng khoản chi khác. 

Đӕi vӟi viӋc phân tích tình hình thực hiӋn dự toán, công tác kiểm tra, kiểm 

soát thu chi và chấp hành dự toán, quyӃt toán NSNN tại BӋnh viӋn đѭợc kiểm 

soát mӝt cách chặt chӁ, sӱ dụng hiӋu quả nguӗn lực tài chính phục vụ cho 

công tác khám, chӳa bӋnh và đã bám sát theo dự toán đã lұp ngay từ đầu nĕm 

và tiӃn đӝ thực hiӋn chi tiêu cũng nhѭ cѫ cấu nguӗn thu chi, nӝi dung chi. 

Đӗng thӡi, BӋnh viӋn cũng tổ chӭc viӋc đánh giá mӭc đӝ hoàn thành giӳa 

thực hiӋn so vӟi dự toán nhѭng chѭa phân tích đѭợc các biӃn đӝng ảnh hѭӣng 

đӃn viӋc hoàn thành dự toán. 
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Bҧng 2.8: Bҧng dӵ toán chi ngân sách BӋnh viӋn nĕm 2006-2008 

      ĐVT: Triệu đồng 

ChӍ tiêu 
Nĕm 

2006 

Nĕm 

2007 

Nĕm 

2008 

A. Kinh phí giao thӵc hiӋn tӵ chӫ 51.111 55.343 73.655 

I. Chi thanh toán cá nhân 16.260 22.894 26.035 

II. Chi nghiӋp vụ chuyên môn 32.314 29.841 31.880 

III. Chi mua sắm, sӱa chӳa lӟn TSCĐ 1.450 2.108 14.740 

IV. Các mục chi khác 1.087 500 1.000 

B. Kinh phí không giao thӵc hiӋn tӵ chӫ 3.524 4.019 4.035 

Tәng chi 54.635 59.362 77.690 

(Nguồn số liệu: Phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện) 

Lұp bảng so sánh thực tӃ vӟi dự toán chi ngân sách cӫa BӋnh viӋn:   
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Bҧng 2.9: So sánh thӵc tӃ vӟi dӵ toán chi cӫa BӋnh viӋn 2006-2008 

Đơn vị tính: triệu đồng  
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Qua bảng sӕ liӋu trên, sӕ liӋu dự toán so vӟi sӕ liӋu thực tӃ quyӃt toán 

trong 3 nĕm 2006, 2007, 2008 là tѭѫng đӕi cân bằng, cụ thể: 

Nĕm 2006, tổng chi đạt 97,5%, trong đó chi thanh toán cá nhân đạt 

99,7%, chi nghiӋp vụ chuyên môn đạt 96,2%, chi mua sắm sӱa chӳa lӟn 

TSCĐ đạt 99,3%. Ngoài ra nguӗn kinh phí không giao thực hiӋn tự chӫ đạt 

97,2% 

Nĕm 2007, tổng chi vѭợt 106,4%, trong đó chi thanh toán cá nhân vѭợt 

102,6%, chi nghiӋp vụ chuyên môn vѭợt 109,6%, chi mua sắm sӱa chӳa lӟn 

TSCĐ vѭợt 126,7% còn chi khác đạt 82,6%. Ngoài ra nguӗn kinh phí không 

giao thực hiӋn tự chӫ đạt 97,3%. 

Nĕm 2008, tổng chi đạt 93,5%, trong đó chi thanh toán cá nhân vѭợt 

125,6%, chi nghiӋp vụ chuyên môn vѭợt 110,5%, chi mua sắm sӱa chӳa lӟn 

TSCĐ chӍ đạt 6,8% còn chi khác đạt 52,5%. Ngoài ra nguӗn kinh phí không 

giao thực hiӋn tự chӫ đạt 79,7%. Chi mua sắm sӱa chӳa lӟn TSCĐ chӍ đạt 

6,8% do BӋnh viӋn lұp dự toán để mua máy móc trang thiӃt bӏ nhѭng trong 

nĕm 2008 đѫn vӏ chѭa thực hiӋn đѭợc đấu thầu, nên BӋnh viӋn đã đӅ nghӏ Bӝ 

Y tӃ chuyển kinh phí sang nĕm sau để chi tiӃp.  

2.2.4 Công tác lập báo cáo tài chính, quyết toán ngân sách  

2.2.4.1 Công tác lập báo cáo tài chính 

a. Vұn dụng hӋ thӕng báo cáo tài chính 

HiӋn nay, đѫn vӏ vұn dụng hӋ thӕng báo cáo tài chính theo quy đӏnh 

chung cӫa Bӝ Tài chính ban hành tại QuyӃt đӏnh sӕ 19/2006/QĐ-BTC ngày 

30/03/2006. Ngoài hӋ thӕng báo cáo tài chính bắt buӝc trên, hӋ thӕng báo cáo 

cӫa đѫn vӏ còn có các báo cáo mang tính chất quản trӏ phục vụ cho lãnh đạo 

và các báo cáo khác theo yêu cầu quản lý cӫa đѫn vӏ, phục vụ cho công tác 

kiểm tra, kiểm soát nhѭ: Báo cáo tӗn Quỹ, báo cáo sӕ dѭ nguӗn kinh phí, báo 
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cáo tình hình thu chi viӋn phí, báo cáo sӕ chênh lӋch thu chi để ѭӟc tính tiӅn 

lѭѫng tĕng thêm cӫa cán bӝ, báo cáo trích lұp các Quỹ...  

Báo cáo tài chính, báo cáo quyӃt toán Ngân sách dùng để tổng hợp tình 

hình vӅ tài sản, tiӃp nhұn và sӱ dụng kinh phí Ngân sách cӫa Nhà nѭӟc; tình 

hình thu, chi và kӃt quả hoạt đӝng cӫa BӋnh viӋn trong kỳ kӃ toán, cung cấp 

thông tin kinh tӃ, tài chính chӫ yӃu cho viӋc đánh giá tình hình và thực trạng 

cӫa BӋnh viӋn, là cĕn cӭ quan trọng giúp cѫ quan nhà nѭӟc, lãnh đạo BӋnh 

viӋn kiểm tra, giám sát điӅu hành hoạt đӝng cӫa BӋnh viӋn.  

Thực tӃ, viӋc chấp hành chӃ đӝ lұp gӱi báo cáo tài chính cӫa BӋnh viӋn 

tѭѫng đӕi đầy đӫ, đúng các biểu mүu quy đӏnh, đảm bảo đúng nӝi dung, 

phѭѫng pháp lұp, biểu mүu báo cáo. Do đó, đã tạo điӅu kiӋn công tác kiểm 

tra, thẩm đӏnh quyӃt đӏnh hàng nĕm cӫa đѫn vӏ kӏp thӡi theo đúng kӃ hoạch 

góp phần thực hiӋn đúng chӃ đӝ Nhà nѭӟc, nâng cao hiӋu quả công tác quản 

lý tài chính. Tuy nhiên, công tác lұp báo cáo tài chính, quyӃt toán cӫa BӋnh 

viӋn còn có nhӳng hạn chӃ cần phải khắc phục đó là:  

- Chѭa chấp hành thӡi hạn lұp và gӱi báo cáo tài chính, báo cáo quyӃt 

toán theo đúng thӡi gian quy đӏnh. 

- Chѭa chú trọng, đầu tѭ công sӭc cho viӋc lұp các báo cáo tài chính, 

báo cáo quyӃt toán, thuyӃt minh báo cáo tài chính do đó thông tin báo cáo 

chѭa thұt sự đáng tin cұy, chѭa đầy đӫ do đó hạn chӃ cho viӋc sӱ dụng thông 

tin cӫa lãnh đạo đѫn vӏ. Danh mục báo cáo tài chính và báo cáo quyӃt toán áp 

dụng tại BӋnh viӋn: 
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Bҧng 2.10: Danh mөc BCTC & báo cáo quyӃt toán áp dөng tҥi BӋnh viӋn 
 

STT 
Ký hiӋu 

biểu 
Tên biểu báo cáo 

Kỳ hҥn 
nӝp báo 

cáo 

Nѫi nhұn 

Bӝ Y tӃ 
Kho 

bҥc 

I  
Báo cáo theo QĐ 
19/2006/QĐ-BTC 

   

1 B01-H Bảng cân đӕi tài khoản Quý, nĕm X  

2 B02-H 

Tổng hợp tình hình kinh phí 

và quyӃt toán kinh phí đã sӱ 

dụng 

Quý, nĕm X X 

3 F02-1H 
Báo cáo chi tiӃt kinh phí hoạt 

đӝng 
Quý, nĕm X X 

4 F02-2H Báo cáo chi tiӃt kinh phí dự án Quý, nĕm X X 

5 F02-3aH 
Bảng đӕi chiӃu dự toán kinh 

phí Ngân sách tại KBNN 
Quý, nĕm X X 

6 F02-3bH 

Bảng đӕi chiӃu tình hình tạm 

ӭng và thanh toán tạm ӭng 

kinh phí Ngân sách tại KBNN 

Quý, nĕm X X 

7 B03-H 

Báo cáo thu, chi hoạt đӝng sự 

nghiӋp và hoạt đӝng sản xuất, 

kinh doanh 

Quý, nĕm X  

8 B04-H 
Báo cáo tình hình tĕng, giảm 

TSCĐ 
Nĕm X  

9 B05-H 

Báo cáo sӕ kinh phí chѭa sӱ 

dụng đã quyӃt toán nĕm trѭӟc 

chuyển sang 

Nĕm X  

10 B06-H ThuyӃt minh báo cáo tài chính Nĕm X  
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II  Báo cáo nӝi bӝ đѫn vӏ    

1  Báo cáo các khoản thu, chi 
Thѭӡng 

xuyên 
 

Ban 

Giám 

đӕc 

2  
Báo cáo tình hình trích lұp các 

Quỹ 

Thѭӡng 

xuyên 
 

Ban 

Giám 

đӕc 

 

 b. ThuyӃt minh báo cáo tài chính 

ThuyӃt minh báo cáo tài chính là rất quan trọng trong công tác kӃ toán 

tài chính cӫa đѫn vӏ, công tác này là phản ánh toàn bӝ tình hình sӱ dụng kinh 

phí NSNN cấp, kinh phí thu sự nghiӋp, hoạt đӝng dӏch vụ, phân tích và dự 

đoán các chӍ tiêu kinh tӃ, tài chính trong tѭѫng lai phục vụ nhu cầu quản lý 

cӫa đѫn vӏ, từ đó đѭa ra các quyӃt đӏnh kӏp thӡi, chính xác. Qua viӋc thuyӃt 

minh báo cáo tài chính sӁ đѭa ra các giải pháp tiӃt kiӋm chi và nâng cao hiӋu 

quả sӱ dụng kinh phí, trang thiӃt bӏ cѫ sӣ vұt chất cӫa đѫn vӏ. 

Tuy nhiên, BӋnh viӋn vүn chѭa thұt sự chú trọng đӃn viӋc lұp “Bản 

thuyӃt minh báo cáo tài chính” do đó dүn đӃn lúng túng trong viӋc quản lý 

điӅu hành công tác tài chính cӫa đѫn vӏ. Các chӍ tiêu nêu trong bản thuyӃt 

minh báo cáo tài chính mang tính chung chung, hình thӭc. Các chӍ tiêu nhѭ: 

Đánh giá tình hình thực hiӋn dự toán, tình hình sӱ dụng tài sản, chấp hành các 

mӭc chi tiêu, chính sách, chӃ đӝ quy đӏnh, chѭa đѭa ra đѭợc các giải pháp 

tĕng thu, tiӃt kiӋm chi, nâng cao hiӋu quả sӱ dụng các nguӗn kinh phí. 

c. Công tác công khai báo cáo tài chính 

BӋnh viӋn đã thực hiӋn công tác công khai tài chính theo quy đӏnh tại 

Thông tѭ sӕ 21/2005/TT-BTC ngày 22/5/2005 cӫa Bӝ Tài chính hѭӟng dүn 
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thực hiӋn quy chӃ công khai tài chính vӟi hình thӭc công khai tại buổi giao 

ban toàn viӋn, Hӝi nghӏ cán bӝ, công nhân viên chӭc.  

Đӕi vӟi dự toán phân bổ NSNN hàng nĕm, đѫn vӏ đã công bӕ công khai 

dự toán thu - chi NSNN, kể cả phần điӅu chӍnh giảm hoặc bổ sung (nӃu có) đã 

đѭợc cấp có thẩm quyӅn giao và nguӗn kinh phí khác, cụ thể:  

Bҧng 2.11: Bҧng thông báo công khai dӵ toán thu-chi BӋnh viӋn nĕm 

2008 

                       Biểu sӕ 2 

           BӜ Y Tӂ                                    CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM 

BӊNH VIӊN HӲU NGHӎ                                          Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc 
    VIӊT NAM – CUBA   

           ĐӖNG HӞI   

THÔNG BÁO 

CÔNG KHAI  DӴ TOÁN THU - CHI NĔM 2008 
   Đơn vị tính: triệu đồng 

Sӕ 
TT 

ChӍ tiêu 
  

Dӵ toán 
đѭӧc giao 

 
Ghi chú 

A Dӵ toán thu     

I Tәng sӕ thu 33.145,6   
1 Thu phí và lӋ phí 32.695,6  
2 Thu hoạt đӝng SX, cung ӭng dӏch vụ 450  
II Sӕ thu nӝp NSNN 100,8  
1 Phí, lӋ phí 37,6  
2 Hoạt đӝng SX, cung ӭng dӏch vụ 56  
3 Hoạt đӝng sự nghiӋp khác  7,2  

III Sӕ đѭӧc để lҥi chi theo chӃ đӝ 33.145,6  
1 Phí, lӋ phí 32.695,6  
2 Hoạt đӝng SX, cung ӭng dӏch vụ 450  
B Dӵ toán chi Ngân sách Nhà nѭӟc   
1 Chi thanh toán cá nhân 18.552  
2 Chi nghiӋp vụ chuyên môn 5.288  
3 Chi mua sắm, sӱa chӳa lӟn 12.335  
4 Chi khác 30  

(Nguồn số liệu: Phòng tài chính kế toán Bệnh viện) 
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Đӕi vӟi quyӃt toán NSNN, đѫn vӏ đã công bӕ công khai quyӃt toán tình 

hình sӱ dụng kinh phí NSNN, kinh phí khác đã đѭợc cấp có thẩm quyӅn phê 

duyӋt, cụ thể:  

Bҧng 2.12: Bҧng thông báo công khai quyӃt toán thu-chi NSNN,             

nguӗn khác  BӋnh viӋn nĕm 2008 

 Biểu sӕ 3 

           BӜ Y Tӂ                                    CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM 

BӊNH VIӊN HӲU NGHӎ                                          Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc 
    VIӊT NAM – CUBA   

           ĐӖNG HӞI   

THÔNG BÁO 

CÔNG KHAI QUYӂT TOÁN THU - CHI NGUӖN NSNN, NGUӖN KHÁC BӊNH VIӊN NĔM 2008 
Đơn vị tính: triệu đồng 

 
ChӍ tiêu 

 

Sӕ liӋu báo 
cáo quyӃt 

toán 

Sӕ liӋu quyӃt 
toán đѭӧc 

duyӋt 

QuyӃt toán thu     
Tәng sӕ thu 49.141 49.141 
Thu phí và lӋ phí 48.339 48.339 
Thu hoạt đӝng SX, cung ӭng dӏch vụ 674 674 
Thu khác 128 128 
Sӕ thu nӝp NSNN 100,8 100,8 
Phí, lӋ phí 37,6 37,6 
Hoạt đӝng SX, cung ӭng dӏch vụ 56 56 
Hoạt đӝng sự nghiӋp khác  7,2 7,2 
Sӕ đѭӧc để lҥi chi theo chӃ đӝ 49.218 49.218 
Phí, lӋ phí 48.339 48.339 
Hoạt đӝng SX, cung ӭng dӏch vụ 674 674 
Thu viӋn trợ 77 77 
Hoạt đӝng sự nghiӋp khác  128 128 

 (Nguồn số liệu: Phòng tài chính kế toán Bệnh viện)  

Tuy nhiên viӋc thực hiӋn công khai tài chính còn nặng tính hình thӭc, 

chѭa thұt sự mang lại hiӋu quả thiӃt thực, các chӍ tiêu, sӕ liӋu công khai còn 

chung chung, chѭa cụ thể đӃn từng hoạt đӝng. 
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d. Công tác tự kiểm tra tài chính, kӃ toán 

Công tác tự kiểm tra tài chính, kӃ toán là công cụ quan trọng nhằm đảm 

bảo cho công tác tài chính kӃ toán đѭợc đi vào nӅ nӃp, ngĕn ngừa đѭợc nhӳng 

sai phạm, gian lұn trong kӃ toán, qua đó thực hiӋn đúng các quy đӏnh cӫa Luұt 

KӃ toán, chӃ đӝ kӃ toán hiӋn hành.  

Theo cѫ chӃ quản lý tài chính quy đӏnh tại Nghӏ đӏnh sӕ 43/2006/NĐ-

CP ngày 25/4/2006 cӫa Chính phӫ và QuyӃt đӏnh sӕ 67/2004/QĐ-BTC ngày 

13/8/2004 cӫa Bӝ Tài chính vӅ viӋc ban hành quy chӃ vӅ tự kiểm tra tài chính, 

kӃ toán tại các cѫ quan, đѫn vӏ có sӱ dụng kinh phí NSNN, trong nhӳng nĕm 

qua, BӋnh viӋn đã thực hiӋn công tác kiểm tra, tự kiểm tra tài chính tѭѫng đӕi 

tӕt, nhằm kiểm tra viӋc thực hiӋn các khoản chi theo đúng chӃ đӝ, đúng đӏnh 

mӭc, đúng mục đích, đúng dự toán đѭợc quy đӏnh trong quy chӃ chi tiêu nӝi 

bӝ cӫa đѫn vӏ.  

HiӋn nay, trong công tác kӃ toán cӫa BӋnh viӋn chѭa có bӝ phұn kiểm 

tra tài chính riêng, trong khi đó công tác kӃ toán tại đѫn vӏ ngày càng nhiӅu 

hoạt đӝng, nghiӋp vụ kinh tӃ phát sinh khác nhau xảy ra thѭӡng xuyên, liên 

tục và nhiӅu loại hình dӏch vụ khác nhau. Do vұy, cần phải thực hiӋn công tác 

kiểm tra tài chính theo kӃ hoạch hàng nĕm mӝt cách hợp lý, phù hợp vӟi đặc 

điểm, nhiӋm vụ đѫn vӏ. Công tác tự kiểm tra tài chính cӫa đѫn vӏ cần tұp 

trung vào các nӝi dung sau: 

- Kiểm tra các khoản thu ngân sách, thu hoạt đӝng cӫa đѫn vӏ; Kiểm tra 

các khoản chi ngân sách, chi khác cӫa đѫn vӏ; 

- Kiểm tra viӋc xác đӏnh các khoản chênh lӋch thu chi hoạt đӝng và 

trích lұp các Quỹ; Kiểm tra viӋc quản lý và sӱ dụng tài sản cӕ đӏnh; Kiểm tra 

viӋc quản lý và sӱ dụng vұt liӋu, dụng cụ; 
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- Kiểm tra viӋc thực hiӋn quyӃt toán thu chi tài chính; Kiểm tra công 

tác đầu tѭ xây dựng cѫ bản; Kiểm tra kӃ toán; Kiểm tra viӋc tổ chӭc và lãnh 

đạo công tác tài chính, kӃ toán; 

Tuy nhiên, công tác tự kiểm tra tài chính, kӃ toán cӫa BӋnh viӋn còn 

chѭa thực sự sâu sát, mang nặng tính hình thӭc. Thӡi gian tự kiểm tra ngắn, 

lãnh đạo đѫn vӏ còn coi nhẹ công tác này nên nӝi dung kiểm tra công tác tài 

chính, kӃ toán còn sѫ sài, đѫn giản. Do đó, hoạt đӝng công tác tự kiểm tra tài 

chính, kӃ toán chѭa thұt sự đóng góp cho đѫn vӏ vӅ công tác quản lý và minh 

bạch báo cáo tài chính, quyӃt toán.  

2.2.4.2 Công tác Quyết toán ngân sách 

BӋnh viӋn là đѫn vӏ dự toán cấp II, có trách nhiӋm lұp báo cáo quyӃt 

toán nĕm gӱi đѫn vӏ chӫ quản (Bӝ Y tӃ) để xét duyӋt, thẩm đӏnh, hӗ sѫ bao 

gӗm: 

- Các báo cáo tài chính và báo cáo quyӃt toán nĕm theo danh mục áp 

dụng quy đӏnh tại ChӃ đӝ kӃ toán hành chính sự nghiӋp hiӋn hành (ban hành 

kèm theo QuyӃt đӏnh sӕ 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 cӫa Bӝ trѭӣng Bӝ 

Tài chính); 

- Báo cáo thuyӃt minh quyӃt toán nĕm so vӟi dự toán.   

Cĕn cӭ vào hӗ sѫ quyӃt toán nĕm cӫa BӋnh viӋn trình, Bӝ Y tӃ (Vụ KӃ 

hoạch - Tài chính) sӁ tiӃn hành kiểm tra tính đầy đӫ và khӟp đúng giӳa các sӕ 

liӋu. Sӕ liӋu trên sổ sách kӃ toán và báo cáo quyӃt toán phải khӟp đúng vӟi 

chӭng từ và sӕ liӋu cӫa KBNN Quảng Bình vӅ sӕ tiӅn thực rút trong nĕm, 

đӗng thӡi phải đúng cả vӅ chi tiӃt chѭѫng, loại, khoản, mục theo mục lục 

ngân sách. 

Qua thực tӃ kiểm tra công tác quyӃt toán ngân sách cӫa BӋnh viӋn đã 

đѭợc coi trọng, hӋ thӕng biểu mүu sổ sách, chӭng từ chi tiêu cӫa đѫn vӏ tuân 

thӫ đúng quy đӏnh, các bút toán đã đѭợc hạch toán đầy đӫ và đúng chӃ đӝ. 
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Tuy nhiên công tác quyӃt toán ngân sách cӫa BӋnh viӋn vүn còn nhӳng mặt 

hạn chӃ: 

- Đѫn vӏ chѭa chấp hành tӕt các quy đӏnh cӫa luұt, chѭa nâng cao ý 

thӭc quản lý sӱ dụng vӕn tiӃt kiӋm, có hiӋu quả, viӋc chấp hành cѫ chӃ quản 

lý tài chính, quản lý chi tiêu NSNN còn phát sinh lãng phí ӣ mӝt sӕ khoản 

chi. 

- Công tác thẩm đӏnh, kiểm tra cӫa cѫ quan kiểm toán nhà nѭӟc thѭӡng 

sau quyӃt đӏnh phê chuẩn quyӃt toán cӫa Bӝ Y tӃ nên khi có trѭӡng hợp cѫ 

quan kiểm toán xuất toán đӅ nghӏ thu hӗi nên đѫn vӏ phải chӍnh sӱa lại báo 

cáo quyӃt toán và trình Bӝ Y tӃ phê chuẩn lại báo cáo quyӃt toán.  

2.3 Đánh giá thӵc trҥng công tác kӃ toán tài chính tҥi BӋnh viӋn Hӳu 

nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi 

2.3.1 Một số kết quả đạt được trong công tác kế toán tài chính 

Qua 3 nĕm thực hiӋn đổi mӟi cѫ chӃ tài chính, tự chӫ tài chính, BӋnh 

viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi đã thực hiӋn cѫ chӃ tự chӫ tài 

chính theo Nghӏ đӏnh 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 cӫa Chính phӫ và Bӝ 

Tài chính đã ban hành các Thông tѭ hѭӟng dүn: Sӕ 71/2006/TT-BTC ngày 

9/8/2006 cӫa Bӝ Tài chính vӅ hѭӟng dүn thực hiӋn Nghӏ đӏnh sӕ 43/2006/NĐ-

CP ngày 25/4/2006 cӫa Chính phӫ quy đӏnh quyӅn tự chӫ, tự chӏu trách nhiӋm 

vӅ thực hiӋn nhiӋm vụ, tổ chӭc bӝ máy, biên chӃ và tài chính đӕi vӟi đѫn vӏ 

sự nghiӋp công lұp; sӕ 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 Bӝ Tài chính sӱa 

đổi, bổ sung Thông tѭ sӕ 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006; sӕ 81/2006/TT-

BTC ngày 9/6/2006 cӫa Bӝ Tài chính hѭӟng dүn chӃ đӝ kiểm soát chi đӕi vӟi 

các đѫn vӏ sự nghiӋp công lұp thực hiӋn quyӅn tự chӫ, tự chӏu trách nhiӋm vӅ 

thực hiӋn nhiӋm vụ, tổ chӭc bӝ máy, biên chӃ và tài chính. BӋnh viӋn Hӳu 

nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi đã chӫ đӝng tạo nguӗn thu, tiӃt kiӋm chi, 
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xây dựng quy chӃ chi tiêu nӝi bӝ, thực hiӋn công tác kӃ toán tài chính đạt 

đѭợc mӝt sӕ ѭu điểm sau: 

Công tác kӃ toán tài chính cӫa đѫn vӏ cѫ bản đã đi vào nӅ nӃp, đảm bảo 

cho sự điӅu hành, quản lý và sӱ dụng có hiӋu quả các nguӗn tài chính. ViӋc tổ 

chӭc công tác kӃ toán hợp lý, khoa học đã phát huy đѭợc nĕng lực đӝi ngũ kӃ 

toán, sự phӕi hợp các phần hành kӃ toán trong đѫn vӏ khá tӕt và thông suӕt. 

Do đѭợc giao quyӅn tự chӫ vӅ tài chính nên viӋc sӱ dụng NSNN và các 

nguӗn thu sự nghiӋp đѫn vӏ đã chӫ đӝng hѫn trong viӋc phân bổ tài chính cho 

các hoạt đӝng cӫa đѫn vӏ, bӕ trí hợp lý các khoản chi trong dự toán ngân sách 

đѭợc giao. Trong nĕm, nguӗn kinh phí tự chӫ chѭa sӱ dụng hӃt do chѭa phát 

sinh các hoạt đӝng kinh tӃ, tài chính đѭợc chuyển tiӃp sang nĕm sau sӱ dụng 

đảm bảo tiӃt kiӋm, sӱ dụng có hiӋu quả nguӗn NSNN và các nguӗn thu sự 

nghiӋp. 

Đѫn vӏ đã ban hành quy chӃ chi tiêu nӝi bӝ nhằm quản lý các nguӗn thu 

- chi mӝt cách khoa học, sӱ dụng đúng mục đích, phù hợp vӟi khả nĕng, tình 

hình thực tӃ cӫa đѫn vӏ nhѭ: ChӃ đӝ khoán điӋn thoại, công tác phí thѭӡng 

xuyên, tiӅn lѭѫng tĕng thêm, chӃ đӝ công tác phí, chӃ đӝ chi hӝi nghӏ, tұp 

huấn, thanh toán thuê mѭӟn, chӃ đӝ bӗi dѭỡng, nâng cao trình đӝ cho 

CBCNV.  

Ngoài chính sách tiӅn lѭѫng cѫ bản theo quy đӏnh, viӋc thực hiӋn tự 

chӫ tài chính cӫa đѫn vӏ đã đѭa ra các biӋn pháp nhằm tĕng thu, tiӃt kiӋm chi 

để không ngừng nâng cao đӡi sӕng, vұt chất, tinh thần cho CBCNV. Đѫn vӏ 

đã tạo lұp đѭợc nguӗn kinh phí để tĕng thu nhұp cho CBCNV, mӭc thu nhұp 

bình quân so vӟi trѭӟc khi tự chӫ tài chính tĕng lên từ 30% đӃn 50%. 

Cѫ chӃ giao quyӅn tự chӫ tài chính tạo cho đѫn vӏ phát huy tính sáng 

tạo, chӫ đӝng, giao cho Thӫ trѭӣng đѫn vӏ đѭợc quyӅn sắp xӃp, bӕ trí lao 

đӝng mӝt cách hợp lý, nâng cao hiӋu quả, chất lѭợng công viӋc.  
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Cѫ chӃ cho phép để lại sӕ thu từ thanh lý các tài sản hѭ hӓng, hӃt khấu 

hao hoặc sӱ dụng không hiӋu quả để có nguӗn mua sắm thay thӃ bổ sung các 

tài sản mӟi, tránh tình trạng để hѭ hӓng, mất mát. 

Đѫn vӏ đã vұn dụng chӃ đӝ kӃ toán HCSN có thu áp dụng cho đѫn vӏ sự 

nghiӋp công lұp mӝt cách hợp lý, phù hợp vӟi đặc điểm và điӅu kiӋn cụ thể 

cӫa đѫn vӏ.  

ViӋc vұn dụng hӋ thӕng chӭng từ kӃ toán, hӋ thӕng tài khoản, hӋ thӕng 

sổ kӃ toán, hӋ thӕng báo cáo tài chính đѫn vӏ đã thực hiӋn khá tӕt, đã áp dụng 

các mүu chӭng từ, tổ chӭc hạch toán, quy trình luân chuyển chӭng từ phản 

ánh kӏp thӡi các nghiӋp vụ kinh tӃ phát sinh theo đúng đặc điểm, nӝi dung và 

bản chất cӫa nghiӋp vụ, đảm bảo sự hợp lӋ, hợp pháp cӫa chӭng từ. Công tác 

lѭu trӳ chӭng từ, tài liӋu kӃ toán đảm bảo khoa học, an toàn, dӉ dàng tra cӭu, 

tìm kiӃm. 

BӋnh viӋn đã triển khai công tác tự kiểm tra tài chính, kӃ toán nӝi bӝ đã 

đѭa công tác tài chính, kӃ toán đi vào nӅ nӃp, khoa học, hạn chӃ đѭợc nhӳng 

sai sót trong kӃ toán, tài chính, chӕng tham nhũng, lãng phí. 

2.3.2 Một số hạn chế trong công tác kế toán tài chính và nguyên nhân 

Bên cạnh mӝt sӕ kӃt quả đạt đѭợc đã nêu trên, công tác kӃ toán tài 

chính tại BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi còn có nhӳng hạn 

chӃ và nguyên nhân sự hạn chӃ nhѭ sau: 

a. VӅ vұn dụng và sӱ dụng chӭng từ kӃ toán: Do sự hạn chӃ vӅ khả 

nĕng nghiӋp vụ chuyên môn cӫa kӃ toán viên nên đѫn vӏ còn chѭa sӱ dụng 

đầy đӫ các chӭng từ kӃ toán để phản ánh nghiӋp vụ kinh tӃ phát sinh theo 

đúng đặc điểm, nӝi dung và bản chất cӫa nghiӋp vụ, đảm bảo sự hợp lӋ, hợp 

pháp cӫa chӭng từ. Công tác ghi chép lұp chӭng từ kӃ toán còn nhiӅu thiӃu 

sót, công tác kiểm tra, luân chuyển chӭng từ còn chѭa hợp lý khoa học. 
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b. VӅ vұn dụng hӋ thӕng tài khoản kӃ toán: Đѫn vӏ cĕn cӭ vào tài khoản 

cӫa đѫn vӏ hành chính sự nghiӋp đã ban hành và quyӃt đӏnh cӫa Bӝ Y tӃ vӅ 

mӣ thêm mӝt sӕ tài khoản cấp 2, cấp 3 để thӕng nhất chung trong các đѫn vӏ 

sự nghiӋp y tӃ. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng hӋ thӕng tài khoản đѫn vӏ 

chѭa mӣ thêm các tài khoản chi tiӃt cӫa từng nguӗn thu nên khi cần thông tin 

chi tiӃt từng nguӗn thu thì khó cung cấp thông tin đѭợc kӏp thӡi và không 

thực sự chính xác.  

c. VӅ vұn dụng hӋ thӕng sổ kӃ toán: Sổ kӃ toán đѭợc in ra từ phần mӅm 

kӃ toán do Bӝ Tài chính ban hành. Tuy nhiên, đѫn vӏ còn lұp thiӃu mӝt sӕ sổ 

theo quy đӏnh nhѭ sổ quyӃt toán ngân sách và nguӗn khác, công tác mӣ sổ chi 

tiӃt chѭa đầy đӫ và kӏp thӡi do đó khó khĕn trong viӋc theo dõi các hoạt đӝng 

kinh tӃ, tài chính. 

d. VӅ tổ chӭc bӝ máy kӃ toán: Do sự hạn chӃ vӅ đӝi ngũ cả sӕ lѭợng 

lүn chất lѭợng, hạn chӃ vӅ nhұn thӭc cӫa kӃ toán trѭӣng nên viӋc phân công 

công viӋc trong bӝ máy kӃ toán vүn còn chѭa thực sự hợp lý, khoa học. Cán 

bӝ kӃ toán đôi khi còn thụ đӝng, chѭa chú trọng và dành thӡi gian để cұp nhұt 

các chӃ đӝ chính sách, chӃ đӝ mӟi.   

e. ViӋc ӭng dụng CNTT trong công tác kӃ toán: Do trình đӝ chuyên 

môn các kӃ toán viên cӫa đѫn vӏ không đӗng đӅu, các kӃ toán viên lӟn tuổi đã 

có kinh nghiӋm trong công tác nhѭng viӋc sӱ dụng, vұn dụng phần mӅm kӃ 

toán trong công viӋc vүn còn nhӳng hạn chӃ, lúng túng, sai sót. Các phần 

mӅm kӃ toán nhѭ: KӃ toán thanh toán, kӃ toán TSCĐ, kӃ toán kho chѭa tích 

hợp vӟi phần mӅm kӃ toán tổng hợp, kӃ toán thanh toán do đó bӝc lӝ nhӳng 

hạn chӃ trong viӋc cұp nhұt chӭng từ, kiểm tra, đӏnh khoản chӭng từ cũng nhѭ 

thӡi gian luân chuyển chӭng từ.   

f. Công tác lұp báo cáo tài chính, quyӃt toán: Báo cáo tài chính chѭa 

phản ánh đầy đӫ tình hình tài chính - tài sản cӫa đѫn vӏ nguyên nhân do BӋnh 
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viӋn là đѫn vӏ sự nghiӋp y tӃ nên áp dụng các biểu mүu quy đӏnh chung cӫa 

Bӝ Tài chính là chѭa hợp lý.  

Thӡi gian lұp báo cáo tài chính còn chұm so vӟi quy đӏnh do ý thӭc 

chấp hành báo cáo chѭa tӕt. ViӋc phân tích báo cáo tài chính và công khai tài 

chính còn chѭa thұt sự đѭợc chú trọng nên hiӋu quả cӫa sӕ liӋu cung cấp chѭa 

cao, do đó thông tin cung cấp cho viӋc quản lý điӅu hành chѭa đầy đӫ, chѭa 

kӏp thӡi và chѭa chính xác. 

g. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra tài chính, kӃ toán: Công tác kiểm tra, 

tự kiểm tra tài chính chѭa phát huy đѭợc vai trò, khả nĕng kiểm tra, kiểm soát 

do trình đӝ chuyên môn cӫa các kӃ toán viên còn nhiӅu hạn chӃ, mӭc đӝ quan 

tâm cӫa cấp quản lý chѭa sâu sát. Do đó, nӝi dung báo cáo tự kiểm tra tài 

chính, kӃ toán chѭa thұt sự đóng góp cho đѫn vӏ vӅ công tác quản lý và minh 

bạch báo cáo tài chính, quyӃt toán.  
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KӂT LUҰN CHѬѪNG 2 

 

Trong chѭѫng này luұn vĕn đã trình bày khái quát quá trình hình thành 

và phát triển cũng nhѭ thực trạng công tác kӃ toán tài chính tại BӋnh viӋn 

Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi qua các nĕm 2006, 2007 và 2008.     

Qua nghiên cӭu thực trạng công tác kӃ toán tài chính cӫa BӋnh viӋn 

Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi bên cạnh nhӳng ѭu điểm đạt đѭợc vүn 

còn nhӳng hạn chӃ trong công tác kӃ toán tài chính cần phải khắc phục. 

Nhӳng hạn chӃ nêu trên vừa do nguyên nhân chӫ quan cӫa đѫn vӏ vӅ nĕng lực 

chuyên môn, chất lѭợng đӝi ngũ kӃ toán đӗng thӡi cũng mӝt phần do nguyên 

nhân khách quan cӫa chӃ đӝ tài chính chѭa phù hợp, đӗng bӝ.  

 Trong chѭѫng 3, trên cѫ sӣ thực trạng công tác kӃ toán tài chính cӫa 

BӋnh viӋn hiӋn nay, luұn vĕn sӁ đѭa ra nhӳng giải pháp phù hợp góp phần cải 

tiӃn phѭѫng pháp quản lý, điӅu hành cũng nhѭ hoàn thiӋn công tác kӃ toán tài 

chính cӫa đѫn vӏ sao cho thұt sự hiӋu quả.   
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CHѬѪNG 3 

HOÀN THIӊN CÔNG TÁC Kӂ TOÁN TÀI CHÍNH TҤI  

BӊNH VIӊN HӲU NGHӎ VIӊT NAM CUBA ĐӖNG HӞI 

3.1 Sӵ cҫn thiӃt và các nhân tӕ ҧnh hѭӣng đӃn hoàn thiӋn công tác kӃ 

toán tài chính tҥi các đѫn vӏ sӵ nghiӋp có thu 

3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại các đơn vị 

sự nghiệp có thu 

Trong xu thӃ phát triển chung cӫa đất nѭӟc, các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu 

nói chung đã và đang đӭng trѭӟc nhiӅu cѫ hӝi phát triển đӗng thӡi cũng phải 

đӕi mặt vӟi nhӳng khó khĕn, thách thӭc. Vӟi yêu cầu phát triển cӫa đѫn vӏ  vӅ 

quy mô, từ đó đặt ra cho các đѫn vӏ nhiӅu vấn đӅ từ cѫ chӃ quản lý, các hӋ 

thӕng chính sách, mục tiêu đӃn viӋc huy đӝng và sӱ dụng các nguӗn lực tài 

chính cӫa đѫn vӏ sao cho tiӃt kiӋm, hiӋu quả. 

Cùng vӟi tiӃn trình cải cách hành chính Nhà nѭӟc giai đoạn 2001-2010 

theo tinh thần Nghӏ quyӃt Đại hӝi lần thӭ IX cӫa Đảng, trong đó cải cách cѫ 

chӃ quản lý tài chính đӕi vӟi các cѫ quan hành chính và đѫn vӏ sự nghiӋp đѭợc 

xem là bѭӟc đӝt phá. Trong nhӳng nĕm qua, cѫ chӃ quản lý tài chính cӫa các 

đѫn vӏ sự nghiӋp nói chung và các đѫn vӏ sự nghiӋp y tӃ nói riêng đã có thay 

đổi đáng kể theo hѭӟng trao quyӅn tự chӫ cho các đѫn vӏ ngày càng cao hѫn 

trong công tác quản lý tài chính. Bắt đầu từ Nghӏ đӏnh 10/2002/NĐ-CP và tiӃp 

theo là Nghӏ đӏnh 43/2006/NĐ-CP cӫa Chính phӫ vӟi nhӳng nӝi dung thông 

thoáng và cӣi mӣ đã tạo điӅu kiӋn cho đѫn vӏ đѭợc chӫ đӝng, tự quyӃt đӏnh và 

tự chӏu trách nhiӋm vӅ các hoạt đӝng cӫa mình, cѫ chӃ mӟi đã khuyӃn khích 

các đѫn vӏ đa dạng hoá các hoạt đӝng, khai thác các tiӅm nĕng đӝi ngũ và cѫ sӣ 

vұt chất, cải thiӋn và nâng cao thu nhұp cho ngѭӡi lao đӝng. Tuy nhiên, khi 

thực hiӋn cѫ chӃ tự chӫ vӅ tài chính, các đѫn vӏ sӁ không còn đѭợc Nhà nѭӟc 

cấp kinh phí (đѫn vӏ đѭợc giao tự chӫ hoàn toàn kinh phí) hoặc chӍ đѭợc khoán 
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mӝt phần kinh phí hoạt đӝng thѭӡng xuyên cho các đѫn vӏ sự nghiӋp trong thӡi 

gian 3 nĕm liên tục, từ đó bắt buӝc các đѫn vӏ mӝt mặt phải tích cực khai thác 

nguӗn thu, mặt khác phải chӫ đӝng sӱ dụng các nguӗn kinh phí cho hoạt đӝng 

bảo đảm tiӃt kiӋm và hiӋu quả thông qua viӋc áp dụng các giải pháp tích cực để 

tiӃt kiӋm chi, xây dựng các đӏnh mӭc chi phí và lao đӝng hợp lý. Vì vұy, công 

tác kӃ toán tài chính tӕt giúp cho các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu đánh giá đúng 

đắn, kiểm soát đѭợc tình hình tài chính, tình hình sӱ dụng kinh phí, tình hình 

chấp hành dự toán thu - chi cӫa đѫn vӏ để có thể đѭa ra nhӳng quyӃt đӏnh đúng 

đắn cho sự phát triển cӫa đѫn vӏ. Hѫn nӳa, công tác tài chính đѭợc tổ chӭc tӕt 

còn giúp cho đѫn vӏ sӱ dụng có hiӋu quả nguӗn kinh phí đѭợc cấp và nguӗn 

thu sự nghiӋp tại đѫn vӏ, kiểm soát viӋc sӱ dụng nguӗn kinh phí đúng nguyên 

tắc, đúng chӃ đӝ.  

Đӭng trѭӟc nhӳng yêu cầu đó, công tác quản lý tài chính nói chung đòi 

hӓi phải hoàn thiӋn và đổi mӟi, công tác kӃ toán tài chính cần phải khoa học, 

phù hợp vӟi đặc điểm, tình hình hoạt đӝng cӫa đѫn vӏ. 

3.1.2 Yêu cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến hoàn thiện công tác kế toán 

tài chính tại các đơn vị sự nghiệp có thu 

Để bảo đảm triển khai thực hiӋn Nghӏ đӏnh 43/2006/NĐ-CP ngày 

25/4/2006 cӫa Chính phӫ, nâng cao nhұn thӭc đầy đӫ vӅ yêu cầu thực hiӋn 

quyӅn tự chӫ, tự chӏu trách nhiӋm vӅ tài chính cӫa đѫn vӏ, đổi mӟi cѫ chӃ 

trong quản lý, công tác kӃ toán tài chính cần hoàn thiӋn theo hѭӟng sau: 

- Hoàn thiӋn công tác kӃ toán tài chính phải bảo đảm tuân thӫ nghiêm 

chӍnh các chính sách, quy đӏnh hiӋn hành cӫa Nhà nѭӟc và phải tính đӃn 

nhӳng thay đổi cӫa các cѫ chӃ, chính sách tài chính trong tѭѫng lai. 

- Hoàn thiӋn công tác kӃ toán tài chính phải phù hợp vӟi đặc điểm cӫa 

đѫn vӏ và đáp ӭng yêu cầu nâng cao hiӋu quả hoạt đӝng cӫa đѫn vӏ. 
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- Hoàn thiӋn công tác kӃ toán tài chính phải tiӃn hành ӣ tất cả các khâu, 

các phần hành, tất cả các yӃu tӕ nhằm bảo đảm sự đӗng bӝ đáp ӭng yêu cầu 

cӫa đѫn vӏ. 

- Giải pháp hoàn thiӋn công tác kӃ toán tài chính phải bảo đảm tính khả 

thi trong điӅu kiӋn cụ thể cӫa đѫn vӏ vӅ cѫ sӣ vұt chất, đӝi ngũ. Các giải pháp 

hoàn thiӋn phải tính đӃn hiӋu quả kinh tӃ khi áp dụng, dӉ thực hiӋn, tiӃt kiӋm 

chi phí. 

+ Các nhân tӕ ảnh hѭӣng đӃn hoàn thiӋn công tác kӃ toán tài chính tại 

các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu: 

Để công tác kӃ toán thực sự trӣ thành mӝt công cụ quản lý kinh tӃ và 

điӅu hành hoạt đӝng tài chính cӫa đѫn vӏ, đem lại hiӋu quả kinh tӃ cao, viӋc 

hoàn thiӋn công tác kӃ toán tài chính theo các đӏnh hѭӟng trên chӏu ảnh hѭӣng 

cӫa các nhân tӕ sau: 

Sự quan tâm chỉ đạo của cấp lãnh đạo, quản lý: Các cấp lãnh đạo, quản 

lý ӣ đѫn vӏ có sự quan tâm đӃn viӋc hoàn thiӋn công tác kӃ toán tài chính thì 

khả nĕng thực hiӋn các đӏnh hѭӟng trên rất thuұn lợi và có tính khả thi cao. 

Ngѭợc lại, đӕi vӟi lãnh đạo đѫn vӏ ít có sự quan tâm, đôn đӕc thì công tác kӃ 

toán tài chính sӁ bӏ trì trӋ, hoạt đӝng không hiӋu quả.    

Chất lượng đội ngũ kế toán: Muӕn thực hiӋn đѭợc các đӏnh hѭӟng trên 

thì đòi hӓi đѫn vӏ phải thѭӡng xuyên quan tâm nâng cao chất lѭợng đӝi ngũ 

kӃ toán vӅ trình đӝ chuyên môn nghiӋp vụ, nĕng lực quản lý, khả nĕng nắm 

bắt các phần hành công viӋc. Chất lѭợng đӝi ngũ công tác kӃ toán cao sӁ bảo 

đảm điӅu kiӋn thuұn lợi cho viӋc hoàn thiӋn công tác kӃ toán tài chính.   

Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị: Công tác kӃ toán tài chính đòi hòi các 

điӅu kiӋn vӅ cѫ sӣ vұt chất, trang thiӃt bӏ sao cho vừa đáp ӭng yêu cầu cӫa 

công viӋc, vừa bảo đảm tiӃt kiӋm, tránh lãng phí. 
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Quy mô, đặc điểm, mức độ phân cấp quản lý tài chính của đơn vị ảnh 

hѭӣng đӃn công tác kӃ toán tài chính, do đó tùy theo đặc điểm tình hình hoạt 

đӝng, quy mô, mӭc đӝ phân cấp quản lý tài chính cӫa đѫn vӏ mà có nhӳng 

đӏnh hѭӟng cụ thể để hoàn thiӋn công tác kӃ toán tài chính.  

Cơ chế chính sách tài chính, quy định của Nhà nước: Hoàn thiӋn công 

tác kӃ toán tài chính chӏu ảnh hѭӣng bӣi các cѫ chӃ, chính sách tài chính, quy 

đӏnh hiӋn hành cӫa Nhà nѭӟc.   

3.2 Mӝt sӕ giҧi pháp hoàn thiӋn công tác kӃ toán tài chính tҥi BӋnh viӋn 

Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi  

3.2.1. Hoàn thiện hệ thống chứng từ  

HӋ thӕng chӭng từ giӳ vai trò quan trọng trong viӋc giám sát, kiểm tra 

kiểm soát, đôn đӕc cá nhân và tұp thể trong đѫn vӏ thực hiӋn các quyӃt đӏnh 

trong quản lý, chấp hành chӃ đӝ kӃ toán và các chӃ đӝ chính sách khác cӫa 

Nhà nѭӟc. HӋ thӕng chӭng từ nhằm bảo đảm cho viӋc phản ánh các nghiӋp vụ 

kinh tӃ, tài chính phát sinh hợp lӋ, hợp pháp. Vì vұy, cần phải hoàn thiӋn hӋ 

thӕng chӭng từ kӃ toán và ghi chép ban đầu tại các đѫn vӏ. 

- Hoàn thiện tổ chức lập chứng từ và phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh vào chứng từ: 

Hoàn thiӋn hӋ thӕng chӭng từ áp dụng tại đѫn vӏ theo hѭӟng dүn cӫa 

chӃ đӝ kӃ toán hiӋn hành và cần thӕng nhất chung viӋc áp dụng các mүu 

chӭng từ phản ánh các nghiӋp vụ kinh tӃ phát sinh sӱ dụng tại đѫn vӏ. Thӕng 

nhất các mүu chӭng từ kӃ toán đang sӱ dụng tại đѫn vӏ theo nguyên tắc thực 

hiӋn đúng mүu các chӭng từ bắt buӝc đӗng thӡi bổ sung các chӍ tiêu cần thiӃt 

sao cho đáp ӭng đѭợc yêu cầu quản lý, kiểm soát chặt chӁ đӕi vӟi các mүu 

chӭng từ hѭӟng dүn.  

Đӕi vӟi các khoản chi tạm ӭng, theo nguyên tắc chӍ tiӃp tục cho tạm 

ӭng khi cá nhân đã thanh toán hӃt các khoản tạm ӭng lần trѭӟc. Tuy nhiên, 
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trong thực tӃ viӋc kiểm tra và xét duyӋt cho tạm ӭng rất khó nắm đѭợc sӕ đã 

thanh toán tạm ӭng dүn đӃn viӋc tạm ӭng không đѭợc kiểm soát. Vì vұy có 

thể bổ sung thêm chӍ tiêu trên giấy đӅ nghӏ tạm ӭng sӕ dѭ nợ đӃn thӡi điểm 

tạm ӭng để giúp cho kӃ toán viên cũng nhѭ lãnh đạo đѫn vӏ dӉ dàng kiểm soát 

và phê duyӋt tạm ӭng theo đúng quy đӏnh, chẳng hạn có thể bổ sung thêm nӝi 

dung trên giấy đӅ nghӏ tạm ӭng, cụ thể:        

          BӜ Y Tӂ     Mүu sӕ C37-HD 

     BӊNH VIӊN HӲU NGHӎ (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC     

VIӊT NAM - CUBA  ngày 30/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

        ĐӖNG HӞI 

GIҨY Đӄ NGHӎ TҤM ӬNG 

Ngày ... tháng ... nĕm ... 

Kính gӱi: Ban Giám đӕc và phòng Tài chính kӃ toán BӋnh viӋn. 

Tôi tên là: ...............................................................................................................  

Đѫn vӏ; ....................................................................................................................  

ĐӅ nghӏ tạm ӭng sӕ tiӅn: ........................................................................................  

Bằng chӳ: ...............................................................................................................  

Lý do tạm ӭng: .......................................................................................................  

Thӡi hạn thanh toán: ..............................................................................................  

Sӕ còn nợ tạm ӭng: ................................................................................................  

 Thӫ trѭӣng đѫn vӏ  KӃ toán trѭӣng  Phụ trách bӝ phұn Ngѭӡi đӅ nghӏ tạm ӭng 

Các hoạt đӝng kinh tӃ phát sinh nhѭ thuê mѭӟn lao đӝng không sӱ 

dụng mүu chӭng từ "Danh sách nhұn tiӅn", cần sӱ dụng mүu chӭng từ là 

“Bảng thanh toán tiӅn thuê ngoài - Mүu C09-HD ”; Chi cho đại biểu tham dự 

hӝi thảo, tұp huấn không sӱ dụng mүu "Danh sách nhұn tiӅn" mà sӱ dụng 

mүu chӭng từ "Bảng kê chi tiӅn cho ngѭӡi tham dự hӝi thảo, tұp huấn (dùng 

cho tổ chӭc nhiӅu ngày) (C40a-HD)" hoặc "Bảng kê chi tiӅn cho ngѭӡi tham 
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dự hӝi thảo, tұp huấn (C40b-HD)". Chi cho khen thѭӣng không sӱ dụng mүu 

"Danh sách nhұn tiӅn" mà sӱ dụng mүu chӭng từ "Bảng thanh toán tiӅn 

thѭӣng (C04-HD)"; Gӝp các chӍ tiêu trên hai mүu chӭng từ: “Bảng kê chӭng 

từ gӕc đӅ nghӏ thanh toán” và mүu “Giấy đӅ nghӏ thanh toán (C37-HD)” để 

đѫn giản hóa chӭng từ mà vүn bảo đảm đѭợc các nӝi dung theo yêu cầu. 

- Đối với khâu kiểm tra chứng từ: 

Tĕng cѭӡng công tác kiểm tra trong khâu lұp chӭng từ ban đầu, thông 

qua đó hạn chӃ các sai sót có thể xảy ra trong các công đoạn từ tiӃp nhұn 

chӭng từ gӕc, tính toán đӏnh lѭợng, ghi chép. Bảo đảm các thông tin trên 

chӭng từ sӕ tiӅn, nӝi dung nghiӋp vụ kinh tӃ phải đầy đӫ, chính xác đúng theo 

chӃ đӝ cӫa Nhà nѭӟc và quy đӏnh cӫa đѫn vӏ. Các chӭng từ phải đѭợc phân 

loại theo thӡi điểm phát sinh, nӝi dung nghiӋp vụ kinh tӃ từ đó chuyển cho 

các bӝ phұn tổng hợp và hạch toán.  

- Đối với khâu phân loại, sắp xếp chứng từ:  

Cần tổ chӭc sắp xӃp, phân loại chӭng từ mӝt cách khoa học, hợp lý để 

tiӋn cho công tác kiểm tra, theo dõi, đӕi chiӃu, quản lý cӫa đѫn vӏ. Có thể sắp 

xӃp chӭng từ theo từng loại chӭng từ nhѭ: chӭng từ thu, chӭng từ chi, chӭng 

từ hoàn ӭng, chӭng từ ӫy nhiӋm thu, chӭng từ ӫy nhiӋm chi theo sӕ thӭ tự 

tĕng dần. Trên mӛi tұp chӭng từ cần ghi rõ các chӍ tiêu nhѭ: tháng, quý, loại 

chӭng từ, tұp sӕ và cần lұp bảng kê chӭng từ gӕc đính kèm để tiӋn viӋc kiểm 

tra, đӕi chiӃu. 

- Hoàn thiện quy trình luân chuyển chứng từ:  

Cĕn cӭ vào đặc điểm và quy mô hoạt đӝng cӫa đѫn vӏ, cĕn cӭ vào các 

nghiӋp vụ kinh tӃ phát sinh để xây dựng và chấp hành mӝt quy trình luân 

chuyển chӭng từ mӝt cách khoa học, hợp lý. Cần quy đӏnh thӡi gian lѭu giӳ 

chӭng từ ӣ từng bӝ phұn đӕi vӟi từng loại chӭng từ theo mӝt trình tự khép 

kín, nhằm rút ngắn thӡi gian luân chuyển chӭng từ qua các khâu, tĕng tính 
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chính xác và tӕc đӝ cӫa thông tin giúp viӋc kiểm tra, giám sát tình hình quản 

lý tài sản, sӱ dụng kinh phí cӫa đѫn vӏ.  

+ Đӕi vӟi quy trình thu, chi tiӅn mặt: 

Mọi nghiӋp vụ kinh tӃ liên quan đӃn chi tiӅn mặt, chӍ đѭợc xuất tiӅn ra 

khӓi quỹ khi có chӭng từ gӕc và phiӃu chi đѭợc duyӋt chi, đӕi vӟi các khoản 

thu vào quỹ phải có biên lai thu và phiӃu thu đѭợc duyӋt thu vào quỹ đѫn vӏ. 

Khi thu tiӅn phải xuất biên lai thu tiӅn cho ngѭӡi nӝp. Thӫ quỹ phải thѭӡng 

xuyên cұp nhұt và kӃt sӕ dѭ tiӅn mặt hàng ngày, đӏnh kỳ tổ chӭc kiểm kê quỹ 

tiӅn mặt... 

Nên quy đӏnh hạn chӃ thanh toán bằng tiӅn mặt đӕi vӟi nhӳng khoản 

thanh toán ӣ mӝt mӭc nhất đӏnh đặc biӋt là nhӳng khoản chi mua vұt tѭ, hàng 

hoá, sӱa chӳa nhӓ, khuyӃn khích thanh toán bằng chuyển khoản qua đó hạn 

chӃ gian lұn trong thanh toán. 

Xây dựng quy chӃ chi tiêu nӝi bӝ chặt chӁ trên cѫ sӣ quy đӏnh cӫa Nhà 

nѭӟc đӗng thӡi đảm bảo phù hợp vӟi điӅu kiӋn cӫa đѫn vӏ. Quy chӃ chi tiêu 

nӝi bӝ phải có sự tham gia ý kiӃn cӫa tұp thể CBCNV trong toàn viӋn.  

+ Đӕi vӟi quy trình thu, chi chuyển khoản qua Ngân hàng, Kho bạc: 

Hàng tháng, đѫn vӏ cần lұp báo cáo đӕi chiӃu tiӅn gӱi vӅ sӕ dѭ đầu kỳ, 

sӕ phát sinh tĕng giảm trong kỳ, sӕ dѭ cuӕi kỳ chi tiӃt cho từng tài khoản tại 

các Ngân hàng, Kho bạc. Yêu cầu các báo cáo đӕi chiӃu phải có xác nhұn cӫa 

Ngân hàng và Kho bạc để bảo đảm tính khách quan cӫa sӕ liӋu đӕi chiӃu cĕn 

cӭ vào đó kiểm tra, so sánh vӟi sӕ liӋu tѭѫng ӭng trên sổ kӃ toán cӫa đѫn vӏ 

nhằm hạn chӃ nhӳng sai lӋch để điӅu chӍnh bổ sung, xӱ lý. 

Chӭng từ chuyển khoản trѭӟc khi thanh toán phải tұp hợp đầy đӫ 

chӭng từ theo quy đӏnh đӕi vӟi từng nӝi dung thanh toán và phải thực hiӋn 

kiểm soát chӭng từ sau đó kӃ toán theo dõi tiӅn gӱi mӟi trình cho kӃ toán 

trѭӣng và thӫ trѭӣng đѫn vӏ phê duyӋt chuyển khoản. 



  
95 

- Đối với khâu bảo quản và lưu trữ chứng từ:  

Đѫn vӏ cần bӕ trí kho lѭu trӳ để bảo quản chӭng từ, sổ sách và tài liӋu 

kӃ toán nhằm bảo đảm an toàn. Tránh trѭӡng hợp lѭu trӳ chӭng từ, tài liӋu kӃ 

toán ngay tại nѫi làm viӋc. Các chӭng từ phải đѭợc phân loại và sắp xӃp mӝt 

cách khoa học theo trình tự thӡi gian, đѭợc lѭu trӳ trong các tӫ có khoá, phải 

mӣ sổ theo dõi chӭng từ hàng nĕm, cӱ cán bӝ theo dõi. Tài liӋu kӃ toán đã 

đѭa vào lѭu trӳ khi lấy ra phải đѭợc sự đӗng ý cӫa kӃ toán trѭӣng. Bên cạnh 

đó cần tuân thӫ quy đӏnh vӅ thӡi gian đѭa vào lѭu trӳ tài liӋu kӃ toán (chұm 

nhất sau 12 tháng kể từ ngày kӃt thúc nĕm tài chính) bảo đảm viӋc lѭu trӳ 

chӭng từ đúng nѫi quy đӏnh, tránh thất lạc, hѭ hӓng, mất mát. 

3.2.2 Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán  

BӋnh viӋn đã xây dựng đѭợc hӋ thӕng tài khoản kӃ toán chi tiӃt phù 

hợp vӟi đặc điểm cӫa đѫn vӏ (quy đӏnh tại QuyӃt đӏnh sӕ 19/2006/QĐ-BTC 

ngày 31/03/2006 cӫa Bӝ Tài chính), đáp ӭng yêu cầu cӫa công tác hạch toán, 

lұp báo cáo tài chính và cung cấp thông tin phục vụ quản lý cӫa đѫn vӏ. Phải 

thѭӡng xuyên cұp nhұt chӃ đӝ kӃ toán, cѫ chӃ chính sách để công tác hạch 

toán tuân thӫ, phản ánh đúng vӟi chӃ đӝ kӃ toán mӟi.  

Tuy nhiên, đѫn vӏ cần quy đӏnh cụ thể hѫn nӳa vӅ viӋc vұn dụng hӋ 

thӕng tài khoản kӃ toán (các tài khoản nhѭ: 5111, 5118, 531, 662, 631) nhằm 

quy đӏnh cụ thể hѫn từng khoản thu, chi khi có yêu cầu cung cấp thông tin sӁ 

chính xác, kӏp thӡi. Thӕng nhất mӣ thêm các tài khoản chi tiӃt cho tài khoản 

5111, 5118, 531, 631 đӕi vӟi các khoản thu phí, lӋ phí, khoản thu khác, thu 

chi cho từng hoạt đӝng sản xuất, dӏch vụ.  

Để phản ánh chi tiӃt nguӗn thu kӃ toán sӱ dụng tài khoản 5111 và 

5118: 

- TK 5111: Thu phí, lӋ phí: phản ánh các khoản thu viӋn phí  
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Có thể mӣ thêm chi tiӃt cӫa tài khoản này để theo dõi, phản ánh riêng 

từng khoản thu đӕi vӟi từng đӕi tѭợng nhѭ: 

TK 5111.1: Thu viӋn phí đӕi tѭợng bӋnh nhân viӋn phí 

TK 5111.2: Thu viӋn phí đӕi tѭợng bӋnh nhân bảo hiểm y tӃ   

- TK 5118: Các khoản thu sự nghiӋp khác 

Có thể mӣ thêm chi tiӃt cӫa tài khoản này để theo dõi, phản ánh riêng 

từng khoản thu đӕi vӟi từng đӕi tѭợng nhѭ: 

TK 5118.1: Thu lӋ phí đấu thầu 

TK 5118.2: Thu khác  

Để phản ánh chi tiӃt nguӗn thu, chi hoạt đӝng sản xuất, dӏch vụ kӃ toán 

sӱ dụng tài khoản 531 và 631: 

TK 531: Thu từ hoạt đӝng sản xuất, dӏch vụ 

Có thể mӣ thêm chi tiӃt cӫa khoản thu này để theo dõi, phản ánh riêng 

từng khoản mục thu:  

TK 531.1: Thu khám, điӅu trӏ bӋnh nhân theo yêu cầu 

TK 531.2: Thu dӏch vụ gӱi xe ôtô, xe máy, xe đạp 

TK 531.3: Thu dӏch vụ thuê cĕng tin, ĕn uӕng, giải khát 

TK 531.8: Các khoản thu sản xuất, dӏch vụ khác 

TK 631: Chi từ hoạt đӝng sản xuất, dӏch vụ 

Có thể mӣ thêm chi tiӃt cӫa khoản chi này để theo dõi, phản ánh riêng 

từng khoản mục chi: 

TK 631.1: Chi từ dӏch vụ khám, điӅu trӏ bӋnh nhân theo yêu cầu 

TK 631.2: Chi từ dӏch vụ gӱi xe ôtô, xe máy, xe đạp 

TK 631.3: Chi từ dӏch vụ thuê cĕng tin, ĕn uӕng, giải khát 

TK 631.8: Các khoản chi từ thu sản xuất, dӏch vụ khác 

3.2.3 Hoàn thiện hình thức kế toán và hệ thống sổ kế toán 

BӋnh viӋn áp dụng thực hiӋn theo hình thӭc kӃ toán Chӭng từ ghi sổ, 
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hình thӭc kӃ toán này phù hợp vӟi đặc điểm hoạt đӝng, phù hợp vӟi mô hình 

tổ chӭc, quản lý cӫa đѫn vӏ. Đѫn vӏ cần có giải pháp cụ thể trong viӋc hoàn 

thiӋn hình thӭc kӃ toán Chӭng từ ghi sổ trong điӅu kiӋn có ӭng dụng CNTT 

nhѭ: Thực hiӋn khóa sổ, in sổ kӃ toán tổng hợp, chi tiӃt, đӕi chiӃu sӕ liӋu giӳa 

các phần hành kӃ toán, công tác bảo mұt sӕ liӋu.  

HӋ thӕng chӭng từ và tài khoản, hӋ thӕng sổ sách kӃ toán cӫa đѫn vӏ 

khá hoàn thiӋn. Tuy nhiên, phải thѭӡng xuyên cұp nhұt nhӳng thay đổi vӅ sổ 

sách kӃ toán theo chӃ đӝ kӃ toán hiӋn hành để cung cấp cho nhà lұp trình sӱa 

đổi phần mӅm kӃ toán đảm bảo các chӍ tiêu, nӝi dung và mүu sổ đúng quy 

đӏnh đáp ӭng yêu cầu quản lý và cung cấp thông tin đầy đӫ, chính xác.  

Đѫn vӏ cần phải mӣ thêm các sổ kӃ toán nhѭ: Sổ chi tiӃt doanh thu đӕi 

vӟi đѫn vӏ có hoạt đӝng sản xuất kinh doanh, dӏch vụ (mүu S51-H); Sổ chi phí 

sản xuất, kinh doanh (mүu S63-H). 

Công tác in ấn sổ kӃ toán phải kӏp thӡi, kӃt thúc kỳ kӃ toán phải đѭa 

vào kho lѭu trӳ để tránh thất lạc và dӉ dàng trong viӋc quản lý, kiểm tra, kiểm 

soát. 

3.2.4 Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính, thuyết minh báo cáo tài chính, 

công khai tài chính 

3.2.4.1 Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính 

HiӋn nay, BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi đã tổ chӭc 

vұn dụng hӋ thӕng báo cáo tài chính, quyӃt toán theo quy đӏnh tại QuyӃt đӏnh 

sӕ 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 cӫa Bӝ Tài chính. Tuy nhiên trong quá 

trình thực hiӋn vұn dụng cần phải hoàn thiӋn theo các đӅ xuất sau đây: 

Cần phải hoàn thiӋn hѫn nӳa vӅ chất lѭợng cӫa các báo cáo tài chính, 

cần đầu tѭ thӡi gian trong công tác lұp báo cáo tài chính, báo cáo quyӃt toán, 

phải nắm đѭợc bản chất cách lұp các chӍ tiêu trên báo cáo, ý nghĩa cӫa từng 
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chӍ tiêu để từ đó hoàn chӍnh hӋ thӕng báo cáo phản ánh đúng tình hình tài 

chính - tài sản cӫa đѫn vӏ.  

Đѫn vӏ thѭӡng lұp thiӃu các mүu nhѭ: Báo cáo tình hình tĕng, giảm 

TSCĐ (mүu B04- H); Báo cáo tổng hợp quyӃt toán ngân sách và nguӗn khác 

cӫa đѫn vӏ (mүu B04/CT-H); Báo cáo sӕ kinh phí chѭa sӱ dụng đã quyӃt toán 

nĕm trѭӟc chuyển sang (mүu B05- H). Do đó, phải lұp đầy đӫ các mүu báo 

cáo tài chính, báo cáo quyӃt toán và chấp hành thӡi hạn lұp, gӱi báo cáo đúng 

thӡi gian quy đӏnh. 

Cần nâng cao chất lѭợng cӫa nӝi dung bản báo cáo “ThuyӃt minh báo 

cáo tài chính - mүu B06-H” bảo đảm hӋ thӕng chӍ tiêu trên báo cáo kӃ toán 

phải có tính so sánh giӳa các nĕm và vӟi các chӍ tiêu cӫa dự toán đầu nĕm, 

qua đó có thể đánh giá tình hình thực hiӋn so vӟi dự toán, phục vụ cho viӋc 

kiểm tra, kiểm soát mục tiêu hoạt đӝng cӫa đѫn vӏ nhằm cung cấp thông tin 

tham mѭu cho cấp lãnh đạo. 

3.2.4.2 Thuyết minh báo cáo tài chính 

Để nâng cao chất lѭợng, hiӋu quả kinh tӃ các hoạt đӝng kinh tӃ, tài 

chính nói chung nhằm bảo đảm tӕt kinh phí cho công tác khám, chӳa bӋnh 

BӋnh viӋn cần tұp trung mӝt sӕ điểm sau: 

- Tĕng cѭӡng công tác đào tạo, bӗi dѭỡng nâng cao trình đӝ cho chӫ tài 

khoản, kӃ toán trѭӣng nhằm nhұn thӭc rõ tầm quan trọng cӫa viӋc phân tích 

hoạt đӝng tài chính cӫa đѫn vӏ. Sӱ dụng các phѭѫng pháp để phân tích nhѭ: 

Phѭѫng pháp so sánh, phѭѫng pháp thay thӃ liên hoàn, phѭѫng pháp đӗ thӏ... 

- Nӝi dung phân tích: Ngoài viӋc phân tích tình hình thực hiӋn kӃ hoạch 

theo dự toán cӫa các khoản chi thѭӡng xuyên nên tұp trung vào đi sâu phân 

tích hiӋu quả sӱ dụng các nguӗn kinh phí, nguӗn thu khác cӫa đѫn vӏ để tìm 

ra nhӳng hạn chӃ và đӅ ra nhӳng giải pháp nhằm tĕng thu, tiӃt kiӋm chi. 
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- Cần chú trọng đӃn viӋc lұp “Bản thuyӃt minh báo cáo tài chính” để có 

thể thấy rõ đѭợc tình hình biӃn đӝng vӅ tài chính, tài sản cӫa đѫn vӏ và đӅ ra 

các giải pháp tham mѭu cho cấp quản lý, lãnh đạo. 

- Đӕi vӟi các hoạt đӝng sản xuất kinh doanh, dӏch vụ cần tұp trung vào 

phân tích hiӋu quả cӫa từng hoạt đӝng, cѫ cấu chi phí cӫa các loại hình để có 

biӋn pháp điӅu chӍnh, chӍ đạo kӏp thӡi nhằm đạt đѭợc hiӋu quả cao.  

3.2.4.3 Công tác công khai báo cáo tài chính 

Cần có nhұn thӭc đúng đắn vӅ viӋc công khai báo cáo tài chính, viӋc 

công khai báo cáo tài chính không phải để nắm đѭợc thông tin để phục vụ cho 

nhӳng nhu cầu cá nhân mà viӋc công khai tài chính nhằm đảm bảo tính minh 

bạch, rõ ràng trong công tác quản lý tài chính. ViӋc công khai tài chính cũng 

là mӝt trong nhӳng phѭѫng pháp để nâng cao hiӋu quả quản lý các nguӗn tài 

chính cӫa đѫn vӏ. Vì vұy, BӋnh viӋn cần phải làm tӕt và cụ thể hѫn nӳa công 

tác công khai tài chính tại đѫn vӏ.  

Nhӳng nӝi dung công khai tài chính thực hiӋn theo quy đӏnh tại Thông 

tѭ sӕ 21/2005/TT-BTC ngày 22/5/2005 cӫa Bӝ Tài chính. Hình thӭc công 

khai tài chính nên trình bày rõ ràng hình thӭc báo cáo bằng chӳ, biểu bảng, đӗ 

thӏ để so sánh tình hình hoạt đӝng tài chính cӫa đѫn vӏ trong sáu tháng, mӝt 

nĕm tại cùng mӝt thӡi điểm. 

3.2.5. Hoàn thiện công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán 

Công tác tự kiểm tra tài chính, kӃ toán là mӝt trong nhӳng vấn đӅ rất 

quan trọng để đảm bảo cho công tác kӃ toán cӫa đѫn vӏ đi vào nӅ nӃp, thực 

hiӋn đúng chӃ đӝ tài chính quy đӏnh nhằm phát hiӋn, ngĕn ngừa, chấn chӍnh 

kӏp thӡi nhӳng sai phạm, nhӳng hành vi tiêu cực trong quản lý tài chính. 

Công tác tự kiểm tra tài chính, kӃ toán hay cụ thể đó là công tác kiểm tra            

nӝi bӝ. 
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Kiểm tra nӝi bӝ nhằm mục đích chӫ yӃu để đánh giá viӋc thực hiӋn các 

quy chӃ chi tiêu nӝi bӝ, kiểm tra công tác kӃ toán, tài chính ӣ đѫn vӏ. Công tác 

kiểm tra nӝi bӝ có tính đӝc lұp tѭѫng đӕi cao so vӟi công tác tự kiểm tra ӣ các 

bӝ phұn. Nó tác đӝng tích cực đӃn viӋc phát hiӋn và điӅu chӍnh nhӳng sai sót 

trong công tác quản lý và công tác kӃ toán ӣ đѫn vӏ, vì vұy viӋc xây dựng quy 

chӃ tự kiểm tra nӝi bӝ phải đѭợc cụ thể hóa bằng các chính sách, chӃ đӝ cӫa 

Nhà nѭӟc cũng nhѭ các quy đӏnh cӫa Bӝ Y tӃ nhằm đảm bảo cho hoạt đӝng 

cӫa đѫn vӏ tuân thӫ nghiêm chӍnh các chính sách, chӃ đӝ cӫa Nhà nѭӟc. 

Để công tác kiểm tra nӝi bӝ các đѫn vӏ đѭợc phát huy hiӋu quả cần phải 

thực hiӋn mӝt sӕ nӝi dung sau: 

- Phải thành lұp bӝ phұn làm công tác kiểm tra nӝi bӝ gӗm lãnh đạo 

đѫn vӏ, kӃ toán trѭӣng, các kӃ toán viên và mӝt sӕ cán bӝ cӫa các khoa, phòng 

có trình đӝ, nĕng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đӭc nghӅ nghiӋp. Bӝ 

phұn này cần đѭợc thành lұp và chӏu sự chӍ đạo trực tiӃp cӫa lãnh đạo đѫn vӏ. 

- Phải xây dựng quy chӃ kiểm tra cụ thể và phổ biӃn đӃn toàn bӝ các 

khoa, phòng cũng nhѭ các CBCNV cӫa BӋnh viӋn. Trong quy chӃ ngoài viӋc 

quy đӏnh cụ thể vai trò trách nhiӋm cӫa bӝ phұn kiểm tra nӝi bӝ, mӕi quan hӋ 

giӳa các Khoa, Phòng, cá nhân đӕi vӟi hoạt đӝng kiểm tra nӝi bӝ cần phải có 

quy đӏnh cụ thể lĩnh vực hoạt đӝng cӫa đѫn vӏ, cѫ cấu bӝ máy quản lý, thӡi 

gian làm viӋc cӫa các bӝ phұn chӭc nĕng, quy chӃ và quản lý tài chính đặc 

biӋt là quản lý nguӗn kinh phí NSNN, TSCĐ, tiӅn mặt, công nợ,... 

- Phải xây dựng kӃ hoạch kiểm tra cụ thể, rõ ràng và đѭa ra ngay từ  

đầu nĕm đӗng thӡi phổ biӃn cho toàn bӝ cán bӝ công nhân viên cӫa đѫn vӏ 

đѭợc biӃt. 

- Kiểm tra xong phải báo cáo và công khai kӃt quả kiểm tra, quá trình 

kiểm tra nӃu có phát hiӋn sai sót cần phải đӅ xuất biӋn pháp để sӱa chӳa và 

điӅu chӍnh cho kӏp thӡi. 
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3.2.6 Hoàn thiện lựa chọn mô hình tổ chức công tác kế toán tài chính và bộ 

máy kế toán 

Mô hình tổ chӭc công tác kӃ toán tài chính cӫa BӋnh viӋn Hӳu nghӏ 

ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi tổ chӭc theo mô hình tổ chӭc kӃ toán tұp trung, 

mô hình này vừa phát huy đѭợc vai trò quản lý, điӅu hành đѫn vӏ, vừa phát 

huy tính đӝc lұp, tự chӫ, tự chӏu trách nhiӋm vӅ tài chính theo tinh thần cӫa 

Nghӏ đӏnh sӕ 43/NĐ-CP ngày 25/4/2006 cӫa Chính phӫ. Tuy nhiên để mô 

hình tổ chӭc công tác kӃ toán và tổ chӭc bӝ máy kӃ toán đѭợc phát huy hiӋu 

quả cần từng thực hiӋn các biӋn pháp sau: 

- Rà soát, đánh giá lại toàn bӝ bӝ máy quản lý tài chính kӃ toán cả vӅ 

nĕng lực, trình đӝ, phẩm chất đạo đӭc. Trên cѫ sӣ đó tiӃn hành sắp xӃp lại tổ 

chӭc, kiӋn toàn bӝ máy quản lý tài chính theo hѭӟng tin gọn, hoạt đӝng có 

hiӋu quả. 

+ Phải có sự phân công rõ trách nhiӋm đӃn từng ngѭӡi, từng bӝ phұn 

làm công tác kӃ toán từ các khâu thu thұp, xӱ lý thông tin, kiểm tra, giám sát 

các khoản thanh toán, sӱ dụng vұt tѭ tài sản, tiӅn vӕn cӫa đѫn vӏ đӃn khâu 

tổng hợp, phân tích sӕ liӋu kӃ toán.  

+ Bӕ trí sӕ lѭợng nhân viên kӃ toán phù hợp, hợp lý vӟi đặc điểm, yêu 

cầu cӫa đѫn vӏ, phải có sự chӍ đạo, thӕng nhất, phӕi hợp hài hòa, đӗng bӝ giӳa 

các bӝ phұn kӃ toán trong đѫn vӏ, giúp cho công tác chӍ đạo điӅu hành để đảm 

bảo thông tin đѭợc thông suӕt, liên tục, toàn bӝ hӋ thӕng. 

+ Hàng nĕm đѫn vӏ cần phải đánh giá công viӋc, nhiӋm vụ hoàn thành 

cӫa mӛi cá nhân trong đѫn vӏ, từ đó có nhӳng chӃ đӝ khen thѭӣng, đãi ngӝ 

cũng nhѭ xӱ lý nghiêm các trѭӡng hợp vi phạm. 

- Thѭӡng xuyên đào tạo, bӗi dѭỡng nâng cao nghiӋp vụ cho các cán bӝ 

cӫa phòng tài chính kӃ toán dѭӟi nhiӅu hình thӭc. Tĕng cѭӡng tính chӫ đӝng 



  
102 

học hӓi cӫa các cán bӝ kӃ toán để cұp nhұt các chӃ đӝ chính sách, chӃ đӝ kӃ 

toán mӟi.  

Cӱ cán bӝ tham dự các lӟp đào tạo, đӗng thӡi tạo điӅu kiӋn, bӕ trí thӡi 

gian, hӛ trợ để cán bӝ đѭợc học cao hѫn nhằm nâng cao trình đӝ chuyên môn 

nghiӋp vụ cũng nhѭ kiӃn thӭc quản lý cho các cán bӝ phòng tài chính kӃ toán; 

Có thể cӱ cán bӝ, nhân viên tham quan, học hӓi kinh nghiӋm quản lý cӫa các 

BӋnh viӋn khác trên toàn quӕc. 

- Cần làm tӕt hѫn nӳa công tác thi tuyển để có đѭợc mӝt đӝi ngũ kӃ 

toán có nĕng lực, có trình đӝ chuyên môn nghiӋp vụ, có phẩm chất đạo đӭc. 

Cán bӝ công tác tại phòng tài chính kӃ toán cӫa đѫn vӏ nên tuyển chọn đӝi 

ngũ cán bӝ thực sự có nĕng lực và kinh nghiӋm trong công viӋc. Cần xóa bӓ 

tình trạng tuyển chọn cán bӝ mӝt cách ӗ ạt rӗi sau đó cho đi học để nâng cao 

nghiӋp vụ.  

- Cần tĕng cѭӡng kiểm tra giám sát thực hiӋn các quy chӃ, nӝi quy, các 

quy đӏnh vӅ thӡi gian làm viӋc, vӅ sӱ dụng thӡi gian lao đӝng, vӅ kỷ luұt lao 

đӝng, xӱ lý nghiêm các trѭӡng hợp vi phạm kỷ luұt lao đӝng theo quy đӏnh 

cӫa pháp luұt.  

3.2.7 Hoàn thiện việc ứng dụng CNTT vào công tác kế toán tài chính 

Để đảm bảo đѭợc yêu cầu khӕi lѭợng công viӋc ngày mӝt lӟn, viӋc 

tĕng cѭӡng cѫ sӣ vұt chất, hiӋn đại hóa trang thiӃt bӏ làm viӋc, đѭa ӭng dụng 

tin học vào công tác quản lý tài chính nhằm nâng cao chất lѭợng quản lý tài 

chính là viӋc làm hӃt sӭc cần thiӃt đӕi vӟi đѫn vӏ. Do đó, cần có các giải pháp 

sau: 

- BӋnh viӋn cần triển khai chѭѫng trình phần mӅm CNTT nӕi mạng 

chung toàn viӋn, từ khâu đón tiӃp bӋnh nhân, nhұp thông tin hӗ sѫ bӋnh án, 

chӍ đӏnh điӅu trӏ cӫa bác sỹ, thực hiӋn y lӋnh đӃn thanh toán ra viӋn. 
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- BӋnh viӋn khẩn trѭѫng đào tạo nguӗn nhân lực vӅ ӭng dụng CNTT, 

cần tổ chӭc các lӟp vӅ đào tạo tin học để cұp nhұt kiӃn thӭc tin học cѫ bản 

cho cán bӝ đón tiӃp bӋnh nhân, điӅu dѭỡng, kӃ toán cӫa đѫn vӏ. Bên cạnh đó 

đѫn vӏ cũng cần tuyển chọn mӝt sӕ cán bӝ để đào tạo chuyên sâu vӅ tin học 

cho nhӳng cán bӝ này có khả nĕng phân tích hӋ thӕng, quản lý và triển khai 

có hiӋu quả hӋ thӕng thông tin quản lý để làm công tác quản trӏ mạng. 

- BӋnh viӋn xây dựng và hoàn thiӋn viӋc ӭng dụng CNTT theo hѭӟng 

hiӋn đại hóa, tích hợp các phần mӅm kӃ toán (kӃ toán tổng hợp, thanh toán, kӃ 

toán TSCĐ, kӃ toán kho...) vào mӝt phần mӅm kӃ toán tổng hợp, thanh toán 

thӕng nhất để rút ngắn đѭợc thӡi gian cұp nhұt sӕ liӋu, dӉ sӱ dụng, quản lý. 

3.3 Mӝt sӕ kiӃn nghӏ để thӵc hiӋn các giҧi pháp hoàn thiӋn công tác kӃ 

toán tài chính tҥi BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi 

3.3.1 Kiến nghị với Bộ Y tế 

Ngân sách Nhà nѭӟc do Bӝ Y tӃ cấp hàng nĕm còn thiӃu so vӟi nhu 

cầu kinh phí hoạt đӝng cӫa đѫn vӏ để thực hiӋn cải cách tiӅn lѭѫng theo lӝ 

trình cӫa Chính phӫ. Bӝ Y tӃ cần phӕi hợp vӟi các Bӝ, các Ngành liên quan 

để xây dựng mӝt hӋ thӕng đӏnh mӭc, tiêu chuẩn chi tiêu đặc thù riêng cho sự 

nghiӋp y tӃ.  

Cấp kinh phí để đѫn vӏ đầu tѭ mua sắm máy móc trang thiӃt bӏ hiӋn đại, 

thay thӃ nhӳng thiӃt bӏ đã hѭ hӓng, lạc hұu để đѫn vӏ có thể thực hiӋn đѭợc 

nhӳng kỹ thuұt cao đòi hӓi công nghӋ tiên tiӃn.   

Trên cѫ sӣ các vĕn bản quy đӏnh hiӋn hành, Bӝ Y tӃ cần tổ chӭc các lӟp 

bӗi dѭỡng nghiӋp vụ kӃ toán, bӗi dѭỡng công tác quản lý kӃ toán để đѫn vӏ 

chӫ đӝng trong viӋc tổ chӭc công tác kӃ toán tài chính cӫa đѫn vӏ mình. 

Nghiên cӭu xây dựng mӝt phần mӅm quản lý BӋnh viӋn chung áp dụng 

cho tất cả các BӋnh viӋn phù hợp vӟi đặc thù riêng cӫa đѫn vӏ sự nghiӋp y tӃ.     
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Xây dựng quy đӏnh quyӅn tự chӫ, tự chӏu trách nhiӋm vӅ thực hiӋn 

nhiӋm vụ, tổ chӭc bӝ máy, biên chӃ và tài chính đӕi vӟi đѫn vӏ sự nghiӋp y tӃ 

công lұp trên cѫ sӣ Nghӏ đӏnh 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 cӫa Chính phӫ 

nhằm phù hợp vӟi đặc thù riêng cӫa ngành y tӃ.  

3.3.2 Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước Quảng Bình 

Kiểm soát chặt chӁ các khoản chi cӫa đѫn vӏ nhằm tĕng cѭӡng công tác 

quản lý tài chính cӫa đѫn vӏ, để góp phần tĕng cѭӡng công tác quản lý chi 

ngân sách cӫa đѫn vӏ nhằm thực hiӋn nguyên tắc tiӃt kiӋm và hiӋu quả", đӅ 

nghӏ Kho bạc Nhà nѭӟc: 

- Có cѫ chӃ phӕi hợp chặt chӁ vӟi BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - 

CuBa Đӗng Hӟi trong hoạt đӝng kiểm soát chi đảm bảo thӕng nhất, tuân thӫ 

các quy đӏnh chung vӅ chӃ đӝ, đӏnh mӭc chi tiêu, phѭѫng thӭc cấp phát, thanh 

toán.  

- Đổi mӟi phѭѫng thӭc thanh toán cӫa Kho bạc Nhà nѭӟc theo hѭӟng 

quản lý chặt chӁ dự toán NSNN và phải có vĕn bản, chính sách hѭӟng dүn 

thực hiӋn kiểm soát chi thӕng nhất và đӗng bӝ. 
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KӂT LUҰN CHѬѪNG 3 

Qua nghiên cӭu thực trạng công tác kӃ toán tài chính tại BӋnh viӋn Hӳu 

nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi ӣ chѭѫng 2, chѭѫng 3 đã nêu lên sự cần 

thiӃt, yêu cầu và các nhân tӕ ảnh hѭӣng đӃn hoàn thiӋn công tác kӃ toán tại 

các đѫn vӏ sự nghiӋp có thu nói chung và đѭa ra mӝt sӕ giải pháp nhằm hoàn 

thiӋn công tác kӃ toán tài chính cӫa BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa 

Đӗng Hӟi.  

Nhằm khắc phục nhӳng tӗn tại trong công tác kӃ toán tài chính tại đѫn 

vӏ, đӗng thӡi huy đӝng tӕi đa và sӱ dụng tiӃt kiӋm các nguӗn lực tài chính đáp 

ӭng sự phát triển cӫa đѫn vӏ. 

Tóm lại chѭѫng 3 cӫa luұn vĕn đã giải quyӃt đѭợc mӝt sӕ tӗn tại trong 

công tác kӃ toán tài chính cӫa đѫn vӏ trong thӡi gian vừa qua để giúp cho đѫn 

vӏ thực hiӋn tӕt công tác kӃ toán tài chính và sӱ dụng nguӗn lực tài chính có 

hiӋu quả nhằm tĕng nguӗn thu, tĕng thu nhұp cho cán bӝ.     
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KӂT LUҰN 

Trong điӅu kiӋn kinh tӃ thӏ trѭӡng ngày càng phát triển, cùng vӟi quá 

trình hӝi nhұp cӫa nӅn kinh tӃ, ngành y tӃ đã và đang phải đӕi mặt vӟi nhiӅu 

khó khĕn, thách thӭc. Vӟi đӝi ngũ cán bӝ y tӃ còn thiӃu cùng vӟi nguӗn lực tài 

chính có hạn, các đѫn vӏ sự nghiӋp y tӃ muӕn tӗn tại và phát triển đòi hӓi phải 

biӃt khai thác, quản lý và sӱ dụng các nguӗn lực tài chính sao cho hiӋu quả.  

Cùng trong xu thӃ đó, các hoạt đӝng thu chi tài chính ngày càng phӭc 

tạp, cѫ chӃ tự chӫ đѭợc giao ngày càng cao, để góp phần nâng cao nĕng lực 

quản lý và sӱ dụng các nguӗn kinh phí đảm bảo tiӃt kiӋm, hiӋu quả, tránh thất 

thoát đòi hӓi BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi cần phải hoàn 

thiӋn công tác kӃ toán tài chính.  

Qua nghiên cӭu lý luұn và khảo sát thực trạng công tác kӃ toán tài 

chính cӫa BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi, đӅ tài đã bổ sung 

mӝt sӕ vấn đӅ lý luұn vӅ công tác kӃ toán tài chính tại các đѫn vӏ sự nghiӋp có 

thu đӗng thӡi đӅ xuất nhӳng giải pháp hoàn thiӋn công tác kӃ toán tài chính 

cӫa BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi 

KӃt quả nghiên cӭu cӫa đӅ tài giúp cho các các cấp quản lý cӫa đѫn vӏ 

hoàn thiӋn vӅ công tác kӃ toán tài chính mà đѫn vӏ chѭa thực hiӋn đѭợc hoặc còn 

hạn chӃ nhằm tұp trung đѭợc nguӗn lực tài chính, quản lý và sӱ dụng các nguӗn 

kinh phí chặt chӁ, tiӃt kiӋm hiӋu quả, đӗng thӡi qua đó góp phần cho BӋnh viӋn 

Hӳu nghӏ ViӋt Nam - CuBa Đӗng Hӟi nâng cao công tác quản lý tài chính.  

Tuy nhiên, do công tác kӃ toán tài chính cӫa BӋnh viӋn Hӳu nghӏ ViӋt 

Nam - CuBa Đӗng Hӟi còn chѭa đӗng bӝ, mặc dù bản thân đã rất nhiӅu cӕ 

gắng nhѭng do hạn chӃ vӅ khả nĕng và thӡi gian thực hiӋn nên luұn vĕn vүn 

còn có nhӳng thiӃu sót nhất đӏnh. Kính mong nhұn đѭợc sự góp ý và chӍ dүn 

giúp đỡ cӫa các nhà chuyên môn và nhӳng đӝc giả quan tâm để tôi có thể tiӃp 

tục nghiên cӭu và hoàn thiӋn. 


